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GIỚI THI ỆU 

Khoa học mở thường đề cập đến những nỗ lực của các nhà nghiên cứu, các chính 

phủ, các cơ quan tài trợ nghiên cứu và cộng đồng khoa học để làm cho các đầu ra của 

nghiên cứu được tài trợ công được truy cập nhiều hơn ở định dạng số. Khoa học mở là sự 

giao thoa giữa tính mở có từ lâu đời trong khoa học và các công cụ công nghệ thông tin 

và truyền thông (CNTT-TT) và là công cụ để thúc đẩy nghiên cứu.  

Một mặt, Internet và các nền tảng trực tuyến đang tạo ra nhiều cơ hội mới để tổ 

chức và phổ biến nội dung của những dự án nghiên cứu, công bố khoa học và bộ dữ liệu 

lớn, và làm cho chúng luôn sẵn sàng để các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu khác 

cũng như cộng đồng doanh nghiệp và xã hội nói chung có thể truy cập được. Mặt khác, 

CNTT-TT cho phép thu thập một lượng lớn dữ liệu và thông tin, là cơ sở cho các thí 

nghiệm và nghiên cứu khoa học, góp phần làm cho khoa học ngày càng dựa vào dữ liệu. 

Kho dữ liệu và lưu trữ trực tuyến cung cấp khả năng lưu trữ, truy cập, sử dụng và tái sử 

dụng đầu vào và đầu ra của nghiên cứu khoa học (cả công bố khoa học và dữ liệu nghiên 

cứu), đẩy nhanh chuyển giao tri thức giữa các nhà nghiên cứu và các lĩnh vực khoa học, 

mở ra các phương thức mới cho hợp tác và nghiên cứu khoa học.  

Các nhà kinh tế xem tri thức khoa học được tạo ra bởi nghiên cứu công như hàng 

hoá công, có nghĩa là mọi người đều có thể sử dụng tri thức mà không mất thêm chi phí 

khi nó được công khai, tạo ra lợi nhuận xã hội cao hơn. Theo đó những phát hiện cơ bản 

của khoa học được xem như một sản phẩm của cộng tác xã hội và được gán cho cộng 

đồng. Những đòi hỏi của các nhà khoa học về sở hữu trí tuệ thường nhằm đạt được sự 

công nhận và coi trọng. Cuộc đua để được là người công bố (được gọi là quy tắc ưu tiên) 

trong khoa học truyền thống là động lực mạnh mẽ để các nhà khoa học làm cho tri thức 

của họ được công khai.  

Trong khi hệ thống dựa trên ý tưởng này đã hoạt động một phần thông qua hệ thống 

bình duyệt đồng nghiệp hiện tại và các công bố khoa học trên tạp chí thương mại, cuộc 

cách mạng CNTT-TT đã làm lung lay, nếu không phải là tất cả cơ chế đó thì ít nhất cũng 

là hệ thống công bố và phổ biến khoa học. Khoa học mở trong thời đại thông tin đồng 

thuận với quan điểm tri thức được tạo ra từ nghiên cứu công có những đặc điểm của hàng 

hoá công vượt ra ngoài khái niệm hàng được phát triển trong thế kỷ 18, khi CNTT-TT 

cho phép mở rộng khả năng làm phong phú thêm hàng hoá công và mở rộng phạm vi 

người sử dụng. 

Trong những năm gần đây, khoa học mở đã trở thành chủ đề được quan tâm trong 

các chương trình nghị sự chính sách. Mặc dù công nhận khoa học mở là một khái niệm 
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rộng hơn sự truy cập mở đến dữ liệu nghiên cứu và các công bố khoa học ở tất cả các giai 

đoạn nghiên cứu, tổng luận “Khoa học mở: Các xu hướng chính sách gần đây” do Cục 

Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia biên soạn cung cấp tổng quan về xu hướng 

chính sách khoa học mở gần đây, tập trung đặc biệt vào các sáng kiến thúc đẩy truy cập 

nhiều hơn các kết quả nghiên cứu được tài trợ công, bao gồm cả công bố khoa học và dữ 

liệu nghiên cứu. 

Xin trân trọng giới thiệu! 

CỤC THÔNG TIN  KHOA H ỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ QUỐC GIA  
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I. TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA KH OA HỌC MỞ 

Có nhiều cơ sở luận giải khác nhau về chính sách cho khoa học mở và dữ liệu mở 

(Hộp 1.1) cũng như các tiêu chí đánh giá tác động của chúng là đa dạng. Một mặt, việc 

tiếp cận nhiều hơn đến đầu vào và đầu ra của nghiên cứu khoa học có thể nâng cao hiệu 

quả và năng suất của hệ thống khoa học và nghiên cứu nhờ giảm chi phí do trùng lặp 

trong việc thu thập, tạo lập, chuyển giao và tái sử dụng dữ liệu và tài liệu khoa học; cho 

phép triển khai nhiều nghiên cứu hơn từ cùng một dữ liệu; và tăng thêm cơ hội cho các 

nhà nghiên cứu tham gia vào quá trình nghiên cứu trong nước cũng như toàn cầu. 

 Mặt khác, khả năng tiếp cận kết quả nghiên cứu tăng lên (ở cả 2 dạng: công bố 

khoa học và dữ liệu) không chỉ thúc đẩy hiệu ứng lan tỏa đến các hệ thống khoa học mà 

còn thúc đẩy một cách mạnh mẽ hơn hệ thống đổi mới sáng tạo. Với quyền truy cập hạn 

chế đến công bố khoa học và dữ liệu, các công ty và cá nhân có thể sử dụng và tái sử 

dụng các kết quả khoa học để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới (Hộp 1.2). 

H p֥ 1.1. C§c luԀn c  ֵcho khoa h c֙ m  ֫v¨ d ֻli u֓ m  ֫cho nghi°n cuֵ v¨ Ľ֡ i m i֧ s§ng tӴo 

C§c yԒu t  ֝sau Ľ©y thҼ֩ ng li°n quan ĽԒn t²nh m ֫trong khoa h c֙ v  ̈nghi°n c uֵ: 

ÅN©ng cao hiέu quΆ trong khoa hγc. N  ֣l cֽ ph§t triԜn khoa h c֙ m  ֫c· thԜ l m̈ tŁng hi u֓ quӶ v  ̈nŁng 

suӸt c aֳ h  ֓th n֝g nghi°n c uֵ nh :֩ 1) giӶm s  ֽtr½ng lԊp v  ̈chi ph² trong tӴo lԀp, chuyԜn giao v  ̈t§i s  ֹd nֱg 

d  ֻli u֓; 2) cho ph®p triԜn khai nhiԚu nghi°n c uֵ hҺn t  ַc½ng m t֥ d  ֻli u֓; 3) tŁng th°m cҺ h i֥ tham gia vö 

qu§ tr³nh nghi°n c uֵ trong nҼ֧ c cȈng nhҼ to¨n cӺu. 

ÅTŁng t²nh minh b ćh v¨ chΈt l ω̿ng trong qu§ tr³nh thΎm Ľαnh nghi°n cϐu, nh  ֩cho ph®p nh©n r n֥g 

hҺn v  ̈x§c nhԀn c§c kԒt quӶ khoa h c֙.  

ÅņΎy nhanh chuyΩn giao tr i thϐc. Khoa h c֙ m  ֫c· thԜ l m̈ giӶm s  ֽchԀm tr  ֑trong vi c֓ t§i s  ֹd nֱg c§c 

kԒt quӶ nghi°n c uֵ khoa h c֙ nh  ֩c§c b ï b§o v  ̈b  ֥d  ֻli u֓ v  ̈th¼c ĽӼy nhanh hҺn qu§ tr³nh nֵg d nֱg kԒt 

quӶ nghi°n cuֵ vö Ľ֡ i m i֧ s§ng tӴo.  

ÅTŁng c σ̿ng sϘ lan toΆ tr i thϐc ĽΥn nΧn kinh tΥ. TŁng khӶ nŁng tiԒp cԀn ĽԒn c§c kԒt quӶ nghi°n c uֵ 

ĽҼ֯ c t ï tr  ֯c¹ng c· thԜ th¼c ĽӼy hi u֓ nֵg lan t a֛ v  ̈th¼c ĽӼy s  ֽĽ֡ i m i֧ s§ng tӴo trong nԚn kinh tԒ cȈng 

nhҼ n©ng cao nhԀn th cֵ v  ̈l aֽ ch n֙ c· Ĩ th cֵ c aֳ ngҼ֩ i ti°u d½ng.  

ÅGiΆi quyΥt hiέu quΆ h n̽ c§c th§ch thϐc to n̈ cΊu. Th§ch th cֵ to n̈ cӺu Ļ̌ i h i֛ c§c h n̈h Ľ֥ng ph i֝ 

h p֯ qu c֝ tԒ. C§c phҼҺng ph§p tiԒp cԀn khoa h c֙ m  ֫v  ̈d  ֻli u֓ m  ֫c· thԜ th¼c ĽӼy c§c n  ֣l cֽ h p֯ t§c v  ̈

chuyԜn giao tri th cֵ nhanh hҺn gi¼p hiԜu biԒt t t֝ hҺn vԚ c§c th§ch th cֵ nhҼ biԒn Ľ֡ i kh² hԀu hoԊc gi  ̈h·a 

d©n s ֝v  ̈c· thԜ gi¼p x§c Ľ֗nh c§c giӶi ph§p. 

ÅTh¼c ĽΎy sϘ tham gia cύa c¹ng ch¼ng v¨o khoa hγc v¨ nghi°n cϐu. C§c s§ng kiԒn khoa h c֙ m  ֫v  ̈

d  ֻli u֓ m  ֫c· thԜ n©ng cao nhԀn th cֵ v  ̈s  ֽtin tҼ֫ ng vö khoa h c֙ c aֳ c¹ng ch¼ng. Trong m t֥ s  ֝trҼ֩ ng 

h p֯, s  ֽtham gia nhiԚu hҺn c aֳ c¹ng ch¼ng c· thԜ dӾn ĽԒn s  ֽtham gia t²ch c cֽ hҺn vö c§c th² nghi m֓ 

khoa h c֙ v  ̈thu thԀp d  ֻli u֓.  

Nguιn: OECD (2013a), Background paper for the TIP workshop on Open Science and Open Data
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H p֥ 1.2. C§c cҺ h i֥ ph§t sinh t  ַkhai ph§ vŁn bӶn v¨ d ֻli u֓  

Khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻ li u֓ (Text and data mining - TDM) l  ̈ tԀp h p֯ c§c k׃ thuԀt khoa h c֙ m§y t²nh ĽԜ 

ph©n t²ch; tr²ch xuӸt tri th cֵ v  ̈th¹ng tin t  ַc§c b  ֥d  ֻli u֓ s  ֝l n֧ (v² d :ֱ d  ֻli u֓ l n֧) ra c§c xu hҼ֧ ng v  ̈m¹ 

h³nh m  ̈mԂt ngҼ֩ i kh¹ng thԜ nhԀn thӸy. Khai ph§ vŁn bӶn v  ̈ d  ֻ li u֓ ĽҼ֯ c c§c nh  ̈nghi°n c uֵ s  ֹd nֱg 

trong tӸt cӶ c§c lǫnh v cֽ, t  ַnh nֻg nh¨ s  ֹgia Ľang qu®t c§c t ï li u֓ v  ̈ lҼu tr  ֻl c֗h s ,ֹ cho ĽԒn c§c chuy°n 

gia y tԒ s  ֹd nֱg ĽԜ t³m c§c mӾu ph  ֡biԒn trong h  ֟sҺ y tԒ. Khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻli u֓ l¨ k׃ thuԀt ĽҼ֯ c s  ֹ

d nֱg r n֥g r«i trong c§c lǫnh v cֽ nhҼ thi°n vŁn h c֙ v  ̈di truyԚn h c֙ cȈng nhҼ  ֫cӶ khu v cֽ c¹ng v  ̈tҼ nh©n. 

ThuԀt to§n khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻli u֓ khӶo s§t nh nֻg tԀp d  ֻli u֓ quy m¹ l n֧ kh¹ng ch  ֕ch aֵ s  ֝li u֓ m  ̈cņ 

cӶ nh nֻg dӴng biԜu ghi s  ֝kh§c, nhҼ vŁn bӶn, h³nh Ӷnh v  ̈ file ©m thanh. Khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻ li u֓ cho 

ph®p s  ֹd nֱg tӸt cӶ c§c k׃ thuԀt ph  ֡biԒn, tӴo ra s  ֽli°n kԒt gi aֻ c§c lǫnh v cֽ nghi°n c uֵ chҼa ĽҼ֯ c kԒt n i֝ 

v  ̈tӴo ra cҺ h i֥ l n֧ cho Ľ֡ i m i֧ s§ng tӴo. 

Vi c֓ khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻ li u֓ c· Ӷnh hҼ֫ ng quan tr n֙g trong c n֥g Ľ֟ng h c֙ thuԀt. V i֧ s  ֝lҼ֯ ng b¨i 

b§o ĽҼ֯ c c¹ng b  ֝(v¨ chҼa ĽҼ֯ c c¹ng b )֝ ng ÿ cn̈g tŁng (Ҽ֧ c t²nh khoӶng 50 tri u֓ vö nŁm 2010), c§c 

nh  ̈khoa h c֙ v  ̈nh  ̈nghi°n c uֵ kh¹ng thԜ truy cԀp, Ľ֙c v  ̈ph©n t²ch c§c c¹ng b  ֝theo c§ch th  ֳc¹ng. Khai 

ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻ li u֓ cung cӸp khӶ nŁng truy cԀp, qu®t v  ̈ph©n t²ch c§c c¹ng b  ֝bԄng m§y t²nh. Ng n̈h 

c¹ng nghi p֓ xuӸt bӶn Ľang ph§t triԜn c§c d c֗h v  ֱĽԜ l m̈ cho cҺ s  ֫d  ֻli u֓ tӴp ch² khoa h c֙ ng ÿ cn̈g tҼҺng 

th²ch v  ̈chuӼn h·a thuԀt ng  ֻĽԜ c§c nh  ̈nghi°n c uֵ c· thԜ §p d nֱg c§c k׃ thuԀt khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻli u֓ 

d  ֑d¨ng hҺn. 

Nghi°n c uֵ vԚ nh nֻg k׃ thuԀt n ÿ Ľ« tiԒn b  ֥Ľ§ng kԜ trong nh nֻg nŁm gӺn Ľ©y. S  ֝lҼ֯ ng b¨i b§o ĽҼ֯ c 

c¹ng b  ֝vԚ ch  ֳĽԚ khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻli u֓ t  ַĽӺu nh nֻg nŁm 1990 cho thӸy Hoa KȢ chiԒm ĽԒn 46,6% s  ֝

c§c c¹ng b  ֝khoa h c֙ li°n quan ĽԒn khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻli u֓, tiԒp ĽԒn l  ̈Anh (11,1%), ņ̈ i Loan (8,8%), 

Canada (5,7%) v  ̈Trung Qu c֝ (4,6%).  

Li u֓ h  ֓th n֝g bӶn quyԚn hi n֓ tӴi Ľang quӶng b§ hay cӶn tr  ֫khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻli u֓ Ľang l¨ m t֥ c©u 

h i֛ m .֫ Theo m t֥ b§o c§o c aֳ U  ׁ ban H  ֓ th n֝g th¹ng tin chung (Joint Information Systems Committee - 

JISC) gӺn Ľ©y vԚ gi§ tr  ֗v  ̈l i֯ ²ch c aֳ khai ph§ vŁn bӶn (JISC, 2012), nh nֻg th a֛ thuԀn cӸp ph®p ch²nh l  ̈rö 

cӶn quan tr n֙g Ľ֝ i v i֧ vi c֓ s  ֹd nֱg k׃ thuԀt khai ph§ vŁn bӶn trong c n֥g Ľ֟ng nghi°n c uֵ v  ̈gi§o d cֱ ĽӴi 

h c֙  ֫Anh. Ph©n t²ch c aֳ OECD gӺn Ľ©y Ľ« n°u bԀt b i֝ cӶnh trong Ľ· c§c khu¹n kh  ֡vԚ s  ֫h uֻ tr² tu  ֓Ľ« 

thay Ľ֡ i Ľ§ng kԜ nhҼ thԒ n ö. Trong b i֝ cӶnh ph§t triԜn n ÿ, c§ch quy tr³nh bӶn quyԚn khai ph§ vŁn bӶn v  ̈

d  ֻli u֓ kh¹ng phӶi l¼c n ö cȈng r» rn̈g trong tӸt cӶ c§c kh²a cӴnh ph§p lĨ. CȈng trong b§o c§o n ÿ, c· m t֥ 

s  ֝bԄng ch nֵg cho rԄng c§c nh  ̈nghi°n c uֵ  ֫m t֥ s  ֝khu v cֽ (nhҼ Li°n minh ch©u Ąu v  ̈Brazil) b  ֗cӸm 

tham gia vö khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻli u֓ do s  ֽlo ngӴi vԚ vi phӴm bӶn quyԚn trong qu§ tr³nh n ÿ.  

Nguιn: Clark, J. (2013), Text Mining and Scholarly Publishing, Publishing Research Consortium
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 Có bằng chứng cho thấy cả hai nhân tố là nghiên cứu và hệ thống đổi mới sáng tạo 

có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận tài liệu khoa học không được truy cập mở. Một số 

cuộc điều tra cho thấy những khó khăn trong việc tiếp cận tài liệu khoa học trong cộng 

đồng học thuật ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Ví dụ, theo Ủy ban Phát triển kinh tế, 15% số học 

giả Hoa Kỳ và Canada từ tất cả các ngành cho rằng mức độ tiếp cận đến tài liệu của họ 

không thỏa đáng. Khảo sát của Ware và Monkman (2008) cho thấy chỉ 66% các nhà khoa 

học ở châu Âu và Trung Đông cho rằng có mức độ truy cập tốt hoặc tuyệt vời (85% ở 

Hoa Kỳ). Và những con số của các khu vực khác thậm chí còn thấp hơn. Các cuộc khảo 

sát của Rowlands và Nicholas (2005) và Sparks (2005) cũng chỉ ra rằng rào cản truy cập 

đến tài liệu khoa học cho các nhà nghiên cứu là do chi phí mua cao. 

 Các nước đang phát triển đặc biệt có thể được hưởng lợi từ truy cập mở đối với tài 

H p֥ 1.2. C§c cҺ h i֥ ph§t sinh t  ַkhai ph§ vŁn bӶn v¨ d ֻli u֓  

Khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻ li u֓ (Text and data mining - TDM) l  ̈ tԀp h p֯ c§c k׃ thuԀt khoa h c֙ m§y t²nh ĽԜ 

ph©n t²ch; tr²ch xuӸt tri th cֵ v  ̈th¹ng tin t  ַc§c b  ֥d  ֻli u֓ s  ֝l n֧ (v² d :ֱ d  ֻli u֓ l n֧) ra c§c xu hҼ֧ ng v  ̈m¹ 

h³nh m  ̈mԂt ngҼ֩ i kh¹ng thԜ nhԀn thӸy. Khai ph§ vŁn bӶn v  ̈ d  ֻ li u֓ ĽҼ֯ c c§c nh  ̈nghi°n c uֵ s  ֹd nֱg 

trong tӸt cӶ c§c lǫnh v cֽ, t  ַnh nֻg nh¨ s  ֹgia Ľang qu®t c§c t ï li u֓ v  ̈ lҼu tr  ֻl c֗h s ,ֹ cho ĽԒn c§c chuy°n 

gia y tԒ s  ֹd nֱg ĽԜ t³m c§c mӾu ph  ֡biԒn trong h  ֟sҺ y tԒ. Khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻli u֓ l¨ k׃ thuԀt ĽҼ֯ c s  ֹ

d nֱg r n֥g r«i trong c§c lǫnh v cֽ nhҼ thi°n vŁn h c֙ v  ̈di truyԚn h c֙ cȈng nhҼ  ֫cӶ khu v cֽ c¹ng v  ̈tҼ nh©n. 

ThuԀt to§n khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻli u֓ khӶo s§t nh nֻg tԀp d  ֻli u֓ quy m¹ l n֧ kh¹ng ch  ֕ch aֵ s  ֝li u֓ m  ̈cņ 

cӶ nh nֻg dӴng biԜu ghi s  ֝kh§c, nhҼ vŁn bӶn, h³nh Ӷnh v  ̈ file ©m thanh. Khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻ li u֓ cho 

ph®p s  ֹd nֱg tӸt cӶ c§c k׃ thuԀt ph  ֡biԒn, tӴo ra s  ֽli°n kԒt gi aֻ c§c lǫnh v cֽ nghi°n c uֵ chҼa ĽҼ֯ c kԒt n i֝ 

v  ̈tӴo ra cҺ h i֥ l n֧ cho Ľ֡ i m i֧ s§ng tӴo. 

Vi c֓ s  ֹd nֱg khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻ li u֓ c· Ӷnh hҼ֫ ng quan tr n֙g trong c n֥g Ľ֟ng h c֙ thuԀt. V i֧ s  ֝

lҼ֯ ng b¨i b§o ĽҼ֯ c c¹ng b  ֝(v¨ chҼa ĽҼ֯ c c¹ng b )֝ ng ÿ cn̈g tŁng (Ҽ֧ c t²nh khoӶng 50 tri u֓ vö nŁm 

2010), c§c nh  ̈khoa h c֙ v  ̈nh  ̈nghi°n c uֵ kh¹ng thԜ truy cԀp, Ľ֙c v  ̈ph©n t²ch c§c c¹ng b  ֝theo c§ch th  ֳ

c¹ng. Khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻli u֓ cung cӸp khӶ nŁng truy cԀp, qu®t v  ̈ph©n t²ch c§c c¹ng b  ֝bԄng m§y t²nh. 

Ng n̈h c¹ng nghi p֓ xuӸt bӶn Ľang ph§t triԜn c§c d c֗h v  ֱĽԜ l m̈ cho cҺ s  ֫d  ֻ li u֓ tӴp ch² khoa h c֙ ng ÿ 

cn̈g tҼҺng th²ch v  ̈chuӼn h·a thuԀt ng  ֻĽԜ c§c nh  ̈nghi°n c uֵ c· thԜ §p d nֱg c§c k׃ thuԀt khai ph§ vŁn 

bӶn v  ̈d  ֻli u֓ d  ֑d¨ng hҺn. 

Nghi°n c uֵ vԚ nh nֻg k׃ thuԀt n ÿ Ľ« tiԒn b  ֥Ľ§ng kԜ trong nh nֻg nŁm gӺn Ľ©y. S  ֝lҼ֯ ng b¨i b§o ĽҼ֯ c 

c¹ng b  ֝vԚ ch  ֳĽԚ khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻli u֓ t  ַĽӺu nh nֻg nŁm 1990 cho thӸy Hoa KȢ chiԒm ĽԒn 46,6% s  ֝

c§c c¹ng b  ֝khoa h c֙ li°n quan ĽԒn khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻli u֓, tiԒp ĽԒn l  ̈Anh (11,1%), ņ̈ i Loan (8,8%), 

Canada (5,7%) v  ̈Trung Qu c֝ (4,6%).  

Li u֓ h  ֓th n֝g bӶn quyԚn hi n֓ tӴi Ľang quӶng b§ hay cӶn tr  ֫khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻli u֓ Ľang l¨ m t֥ c©u 

h i֛ m .֫ Theo m t֥ b§o c§o c aֳ U  ׁ ban H  ֓ th n֝g th¹ng tin chung (Joint Information Systems Committee - 

JISC) gӺn Ľ©y vԚ gi§ tr  ֗v  ̈l i֯ ²ch c aֳ khai ph§ vŁn bӶn (JISC, 2012), nh nֻg th a֛ thuԀn cӸp ph®p ch²nh l  ̈rö 

cӶn quan tr n֙g Ľ֝ i v i֧ vi c֓ s  ֹd nֱg k׃ thuԀt khai ph§ vŁn bӶn trong c n֥g Ľ֟ng nghi°n c uֵ v  ̈gi§o d cֱ ĽӴi 

h c֙  ֫Anh. Ph©n t²ch c aֳ OECD gӺn Ľ©y Ľ« n°u bԀt b i֝ cӶnh trong Ľ· c§c khu¹n kh  ֡vԚ s  ֫h uֻ tr² tu  ֓Ľ« 

thay Ľ֡ i Ľ§ng kԜ nhҼ thԒ n ö. Trong b i֝ cӶnh ph§t triԜn n ÿ, c§ch quy tr³nh bӶn quyԚn khai ph§ vŁn bӶn v  ̈

d  ֻli u֓ kh¹ng phӶi l¼c n ö cȈng r» rn̈g trong tӸt cӶ c§c kh²a cӴnh ph§p lĨ. CȈng trong b§o c§o n ÿ, c· m t֥ 

s  ֝bԄng ch nֵg cho rԄng c§c nh  ̈nghi°n c uֵ  ֫m t֥ s  ֝khu v cֽ (nhҼ Li°n minh ch©u Ąu v  ̈Brazil) b  ֗cӸm 

tham gia vö khai ph§ vŁn bӶn v  ̈d  ֻli u֓ do s  ֽlo ngӴi vԚ vi phӴm bӶn quyԚn trong qu§ tr³nh n ÿ.  

Nguιn: Clark, J. (2013), Text Mining and Scholarly Publishing, Publishing Research Consortium
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liệu khoa học. Chan, Kirsop và Arunachalam (2005) cho thấy theo khảo sát của Tổ chức 

Y tế Thế giới (WHO), ở những nước có tổng sản lượng quốc gia (Gross National Product 

- GNP) bình quân đầu người dưới 1.000 USD, khoảng 56% các tổ chức y tế không mua 

được tạp chí; ở các nước có GNP bình quân đầu người từ 1.000 - 3.000 USD, tỷ lệ những 

tổ chức y tế không mua được tạp chí thấp hơn, nhưng vẫn lên đến 34%. Đây là lý do tại 

sao đã có nhiều sáng kiến cung cấp cho các nước đang phát triển khả năng tiếp cận đến 

tài liệu khoa học. Ví dụ, Chương trình Research4Life là chương trình đối tác công tư giữa 

ba cơ quan của Liên Hợp Quốc, hai trường đại học và các nhà xuất bản thương mại lớn 

cho phép thư viện có đủ tiêu chuẩn và người dùng của họ truy cập đến các tạp chí khoa 

học quốc tế có bình duyệt đồng nghiệp, sách và cơ sở dữ liệu (CSDL) miễn phí hoặc chỉ 

với chi phí nhỏ. Trong một số ngành, những tạp chí truy cập mở đã được xuất bản ngay 

tại các nước đang phát triển, chẳng hạn như tạp chí Khoa học y tế châu Phi. 

Các nhà khoa học và học giả không phải là nhóm duy nhất được hưởng lợi từ những 

nỗ lực phát triển khoa học mở. Nhu cầu về truy cập kết quả nghiên cứu chủ yếu dưới 

dạng dữ liệu và công bố khoa học của cá nhân và khu vực doanh nghiệp là khá cao. Ví 

dụ, dữ liệu sử dụng từ PubMedCentral cho thấy 25% người dùng cá nhân hàng ngày là từ 

các trường đại học, 17% từ các công ty, 40% là công chúng và phần còn lại là từ chính 

phủ hoặc các nhóm khác. Một nghiên cứu gần đây về những doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(DNVVN) chuyên sâu về nghiên cứu và phát triển (NC&PT) cho thấy 48% DNVVN cho 

rằng kết quả nghiên cứu rất quan trọng cho hoạt động kinh doanh của họ và hơn 2/3 cho 

biết có khó khăn trong việc tiếp cận tài liệu nghiên cứu. Ware (2009) đã tiến hành một 

cuộc khảo sát nhỏ tại Anh về những doanh nghiệp ở quy mô vừa, những người trả lời 

khảo sát cho biết họ không tiếp cận được 10-20% số bài báo. Cuối cùng, các nhà khoa 

học cũng lập luận rằng việc công khai dữ liệu nghiên cứu có thể nâng cao sự hiểu biết của 

công chúng về khoa học, thực hành dựa trên bằng chứng và các sáng kiến khoa học của 

công dân.  

1.1. Truy cập công bố khoa học 

Phân tích gần đây cho thấy trong thập kỷ qua, tỷ lệ bài báo truy cập mở liên tục tăng 

trong tổng số các bài báo khoa học. Những ước tính về tạp chí truy cập mở có thể khác 

nhau phụ thuộc vào định nghĩa về truy cập mở và các phương pháp được sử dụng trong 

phân tích, cũng như thời gian tiến hành phân tích. Việc tiếp cận được bài báo truy cập mở 

cũng có thể phụ thuộc vào các đường dẫn truy cập mở khác nhau. Nghiên cứu gần đây 

của Archambault et al. (2014) cho thấy, tính đến đầu năm 2014, có hơn 50% số bài báo 

khoa học được xuất bản từ năm 2007 - 2012 là truy cập được và tải xuống miễn phí trực 

tuyến.  
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Theo Laakso và Björk (2012), khoảng 17% số bài báo khoa học được xuất bản năm 

2011 và được xử lý trong Scopus (đây được cho là CSDL toàn diện nhất về các bài báo 

khoa học) được các nhà xuất bản tạp chí cho truy cập mở (truy cập mở vàng). Hầu hết 

các bài báo đều có thể truy cập mở ngay lập tức (12%) trong khi 5% còn lại được cho 

truy cập mở sau 12 tháng kể từ khi công bố. Tổng số bài báo truy cập mở lai chiếm 0,7% 

trong tổng số bài báo được xuất bản năm 2011. Các bài báo truy cập mở có bao gồm chi 

phí xử lý bài báo (Article processing charge - APC) chiếm 49% trong tổng số bài báo 

truy cập mở vàng. Bằng chứng sơ bộ dường như cho thấy chi phí xử lý bài báo không có 

mối liên hệ chặt chẽ với hệ số tác động của tạp chí, đặc biệt là trong trường hợp truy cập 

mở lai.  

Việc ước tính mức độ truy cập mở xanh là phức tạp hơn, vì các nhà nghiên cứu 

không chỉ lưu trữ bài viết trên kho chính thức mà còn trên các trang web cá nhân hoặc 

trên cơ sở hạ tầng số khác. Một số ước tính thận trọng hơn, chẳng hạn như những ước 

tính của Björk et al. (2013), cho rằng tỷ lệ bài báo truy cập mở xanh chiếm khoảng 12% 

tất cả các tài liệu được công bố vào thời điểm tiến hành phân tích. Các ước tính khác đưa 

ra con số này ở mức trên 20% vào năm 2011. 

Lewis (2012) cho rằng truy cập mở vàng (tức là khi tác giả công bố trong những tạp 

chí truy cập mở trực tuyến) có thể chiếm 50% số lượng bài báo khoa học từ năm 2012 -  

2017 và đến 90% số bài báo từ năm 2020 - 2025. Tuy nhiên, Miguel, Chichilla-Rodrígues 

và de Moya-Anegón (2011) chỉ ra rằng tỷ lệ các tạp chí truy cập mở xanh vượt trội hơn 

so với tỷ lệ công bố truy cập mở vàng. Ngoài ra, truy cập mở xanh (tức là khi tác giả tự 

lưu trữ bài viết trong kho lưu trữ trực tuyến) gần đây được lập luận là phương thức hiệu 

quả và chi phí phù hợp cho các nhà tài trợ, tổ chức và những bên liên quan khác.  

Khối lượng tài liệu truy cập mở có thể khác nhau đáng kể giữa các lĩnh vực khoa 

học, thường do các nền văn hóa chia sẻ khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, 

hành vi khoa học mở trong lĩnh vực vật lý năng lượng cao đã bắt đầu từ nhiều thập niên 

trước, khi các học giả gửi bản thảo tiền xuất bản (bản thảo các ấn phẩm của họ chưa xuất 

hiện trong các tạp chí bình duyệt đồng nghiệp) cho các đồng nghiệp trên khắp thế giới. 

Björk et al. (2010) và UNESCO (2012) chỉ ra rằng truy cập mở xanh được đặc 

trưng bởi sự thay đổi đáng kể của các lĩnh vực khoa học. Theo những nghiên cứu này, 

truy cập mở xanh cao hơn ở lĩnh vực vật lý và thiên văn học; khoa học trái đất và môi 

trường; toán học; khoa học xã hội, nghệ thuật và nhân văn, so với lĩnh vực y học, hóa học 

hoặc sinh học và di truyền học. Họ cũng ước tính rằng hai trong số các kho được thiết lập 

tốt nhất - PubMedCentral cho y sinh học và arXiv cho vật lý và toán học, chứa 38% tất cả 
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các bản sao truy cập mở xanh và 94% toàn bộ bản sao trong các kho lưu trữ theo chủ đề. 

Như vậy, PubMedCentral chiếm ưu thế trong lĩnh vực khoa học sự sống và arXiv trong 

lĩnh vực vật lý và toán học. Theo Laakso (2014), thời gian cấm (thời gian tối thiểu tính 

đến khi đưa ra truy cập mở) không giống nhau giữa các ngành khác nhau. Một cuộc khảo 

sát gần đây của OECD cho thấy việc tiếp cận mở đã tiến triển nhưng sự khác nhau giữa 

các ngành vẫn còn đáng kể. 

Đã có nhiều cuộc tranh luận trong giới học thuật về việc liệu các công bố truy cập 

mở có nhận được nhiều trích dẫn hơn những công bố không truy cập mở, điều này dẫn 

đến nỗ lực đo lường lợi thế trích dẫn truy cập mở (open access citation advantage). Hầu 

hết các nghiên cứu được tiến hành về chủ đề này có xu hướng cho rằng truy cập mở làm 

tăng tác động trích dẫn. Tuy nhiên, không có sự đồng thuận chung về cường độ của sự 

gia tăng đó. Mặc dù là số ít nhưng có những nghiên cứu không cho thấy bất kỳ lợi thế 

trích dẫn nào.  

Cũng có những lập luận cho rằng lợi thế trích dẫn truy cập mở là do thành kiến chất 

lượng (quality bias): Các nhà nghiên cứu có xu hướng công bố thông qua truy cập mở 

những công trình tốt nhất và đây là lý do tại sao họ nhận được nhiều trích dẫn hơn. Tuy 

nhiên, Gargouri et al. (2010) cho thấy lợi thế trích dẫn không phải do thành kiến chất 

lượng mà do lợi thế chất lượng từ sự tự lựa chọn của người dùng để sử dụng và trích dẫn, 

mà không có bất kỳ cản trở nào liên quan đến khả năng truy cập có chọn lọc của người 

mua tạp chí. 

Gentil-Beccot, Mele và Brooks (2009) đã phát hiện ra rằng việc phổ biến miễn phí 

và trực tuyến ngay lập tức các bản in bài tạp chí tạo ra lợi thế trích dẫn đáng kể trong lĩnh 

vực vật lý năng lượng cao. Điều này là bởi ở lĩnh vực vật lý năng lượng cao, các nhà 

nghiên cứu có xu hướng trích dẫn bản thảo tiền xuất bản. Ngoài ra, việc phân tích luồng 

nhấp chuột trên Internet trong các thư viện số hàng đầu cho thấy các nhà khoa học vật lý 

năng lượng cao có xu hướng thích tải xuống các bài báo từ kho lưi trữ hơn là từ các trang 

web tạp chí (các nhà khoa học vật lý năng lượng cao tải xuống nhiều hơn từ 4 - 8 lần một 

bài viết từ arXiv so với phiên bản được xuất bản chính thức của nó trên trang web tạp 

chí). 

Kể từ khi Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ (NIH) thực hiện chính sách truy cập mở bắt 

buộc đối với những công bố của các nghiên cứu được tài trợ, số lượng bài báo truy cập 

được trên PubMed Central gia tăng đáng kể. Tính đến cuối năm 2014, PubMed Central 

có hơn 3,2 triệu bài báo toàn văn về y sinh học và các lĩnh vực liên quan. Số lượng bài 

báo được truy xuất tăng gấp đôi trong giai đoạn 2011 và 2014; trong năm 2011, khoảng 
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500.000 người dùng truy cập đã truy cập truy cập PubMed Central 1 lần/1 tuần, tải xuống 

1 triệu bài viết. Đến năm 2014, số lượng người dùng truy cập đã đạt gần 1 triệu mỗi ngày 

và số lượng bài viết đã truy xuất vượt trên 2 triệu. Hardisty và Haaga (2008) đã tiến hành 

nghiên cứu về các bài báo y khoa và nhận thấy rằng các bác sĩ chuyên về sức khỏe tâm 

thần đã đọc những bài báo truy cập mở nhiều hơn hai lần bình thường.  

Dự án Nghiên cứu về xuất bản truy cập mở (Study of Open Access Publishing - 

SOAP) đã tiến hành một cuộc khảo sát quy mô lớn về thái độ của các nhà nghiên cứu đối 

với xuất bản truy cập mở. Theo bản tóm tắt kết quả, các nhà nghiên cứu được khảo sát 

cho thấy thái độ tích cực đối với việc xuất bản truy cập mở; tỷ lệ này còn cao hơn trong 

lĩnh vực khoa học nhân văn (90% phản ứng tích cực) so với các ngành khoa học kỹ thuật, 

tự nhiên (khoảng 80% phản ứng tích cực). Lợi ích cho toàn bộ cộng đồng khoa học được 

coi là cao hơn so với lợi ích cá nhân của các nhà nghiên cứu. Hầu hết những người được 

hỏi xác định tài chính là rào cản chính đối với xuất bản truy cập mở, tiếp theo là chất 

lượng của tạp chí truy cập mở. Rào cản về kinh phí không đồng đều giữa các ngành: Với 

khoa học sinh học, khoa học nông nghiệp và khoa học liên quan đến y học, rào cản tài 

chính được coi là lớn hơn so với lĩnh vực kinh doanh và quản trị, thiên văn học và vũ trụ, 

hoặc khoa học xã hội. Do đó, theo kết quả của dự án này, các chính sách truy cập mở có 

nhiều khả năng có hiệu ứng cao trong các lĩnh vực mà thực tiễn truy cập mở vẫn chưa 

được phát triển, thay vì trong những lĩnh vực mà hầu hết mọi thứ đã sẵn sàng cho truy 

cập mở trực tuyến.  

Việc ước tính giá trị kinh tế của các bài báo nghiên cứu và những đóng góp liên 

quan của chúng đến phát triển kinh tế là không đơn giản. Các ước tính được nêu trong 

nghiên cứu của Houghton và Sheehan (2009) phân tích tác động của việc tăng khả năng 

tiếp cận tới đầu ra của các nghiên cứu được tài trợ công ở Úc và ước tính khả năng tiếp 

cận tăng tạo ra doanh thu 9 tỷ đô la Úc trong vòng 20 năm. Houghton, Rasmussen và 

Sheehan (2010) ước tính rằng chính sách truy cập mở đối với các cơ quan nghiên cứu liên 

bang của Hoa Kỳ trong giai đoạn chuyển tiếp 30 năm có thể tạo ra trị giá khoảng 1,6 tỷ 

USD và lên tới 1,75 tỷ USD nếu không có thời gian cấm. Nền kinh tế Mỹ có thể hưởng 

lợi khoảng 1 tỷ USD một cách trực tiếp và số tiền còn lại sẽ chuyển thành ngoại tác kinh 

tế cho các nước khác. Theo các tác giả, những con số này sẽ cao hơn đáng kể so với chi 

phí ước tính thực hiện lưu trữ truy cập mở. 

1.2. Truy cập dữ liệu nghiên cứu 

Chia sẻ dữ liệu luôn được coi là hoạt động quan trọng cho nghiên cứu khoa học và 

được cộng đồng khoa học chấp nhận rộng rãi. Có một số bằng chứng cho thấy, liên quan 
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đến truy cập mở công bố khoa học, việc chia sẻ dữ liệu có thể làm tăng tỷ lệ trích dẫn của 

những bài báo khoa học và thúc đẩy hành vi khoa học lành mạnh. Trong khi chia sẻ dữ 

liệu cho phép sử dụng và tái sử dụng dữ liệu từ các nhà nghiên cứu và cá nhân khác; nó 

cũng giúp chống lại hành vi sai trái, gian lận trong khoa học và nghiên cứu, góp phần cải 

thiện việc thu thập và quản lý dữ liệu. Vì tất cả những lý do này, thực tiễn chia sẻ dữ liệu 

thường được cộng đồng nghiên cứu coi là tích cực. 

Chia sẻ dữ liệu không chỉ cho phép xác minh các kết quả khoa học mà còn cho phép 

phân tích lại dữ liệu cho những mục đích khác với mục đích ban đầu. Điều này không chỉ 

tăng cường việc sử dụng dữ liệu, mà còn thúc đẩy sự cạnh tranh của các ý tưởng và 

nghiên cứu, thúc đẩy sự hợp tác. Ví dụ, Murray et al. (2009) nhận thấy rằng tiếp cận mở 

đến tài liệu nghiên cứu làm tăng động lực cho nghiên cứu bổ sung bằng cách khuyến 

khích việc thiết lập các hướng nghiên cứu mới. 

Chia sẻ dữ liệu làm giảm sự trùng lặp của các nhà nghiên cứu khi họ cố gắng thu 

thập cùng một bộ dữ liệu. Lakhani et al. (2007) thấy rằng việc công khai thông tin về vấn 

đề nghiên cứu cho nhiều nhóm khác bên ngoài là phương tiện hiệu quả để giải quyết các 

vấn đề khoa học. Ngoài ra, việc công khai thông tin vấn đề nghiên cứu còn tạo điều kiện 

cho việc giải quyết vấn đề ở ranh giới hoặc ngoài lĩnh vực chuyên môn của họ, nhờ sự 

chuyển giao tri thức từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Williams (2010) đã phát hiện ra 

rằng các bài báo phân tích trình tự bộ gen được công bố công khai đã giúp tạo ra nhiều 

hơn 30% so với những bài báo phân tích các chuỗi được các quyền sở hữu trí tuệ bảo hộ. 

Ưu thế  trong công bố khoa học và thương mại được tạo ra bởi các trình tự mở là đáng 

chú ý. Đối với những công bố khoa học, việc chia sẻ dữ liệu đặc biệt quan trọng đối với 

các nhà nghiên cứu ở các nước đang phát triển vì họ có ít khả năng thu thập dữ liệu do 

tốn kém và mất nhiều thời gian.  

Năm 2007, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) đã triển khai chính sách nghiên cứu 

của Hiệp hội về Gen mở rộng (Genome-Wide Association Studies - GWAS) và CSDL về 

kiểu gen và kiểu hình (dbGaP). Tính đến tháng 12 năm 2013, Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ 

đã nhận được hơn 17.500 yêu cầu về dữ liệu dbGaP từ 2.221 nhà nghiên cứu, dẫn đến 

924 công bố khoa học. 25% các công bố này xuất hiện trên các tạp chí hàng đầu, bao 

gồm PLoS One và Nature Genetics. Những nghiên cứu có nguồn gốc từ dữ liệu dbGaP có 

tác động đáng kể đến những khám phá khoa học, nó cho phép có những khám phá mới 

trong nghiên cứu về bệnh Alzheimer và các nghiên cứu tâm thần liên quan. Với thành 

công này, năm 2014 , Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ đã mở rộng chính sách chia sẻ dữ liệu 

di truyền GWAS sang chính sách chia sẻ dữ liệu được thu thập trong các loại nghiên cứu 

hệ gen khác. 
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Tại Hoa Kỳ, ước tính dữ liệu do Cục Thời tiết quốc gia Hoa Kỳ công bố đóng góp 

vào sự phát triển của thị trường khí tượng khu vực tư nhân khoảng 1,5 tỷ USD. Trong 

năm 2008, hình ảnh vệ tinh của NASA Landsat về môi trường bề mặt Trái đất được cung 

cấp miễn phí trên Internet. Việc sử dụng CSDL này tăng từ 19.000 hình ảnh mỗi năm 

(khi mỗi hình ảnh được bán với giá 600 USD) đến 2,1 triệu hình ảnh mỗi năm. Các công 

ty hàng đầu ở Silicon Valley  như Google (cụ thể là Google Earth) sử dụng những hình 

ảnh này và được công bố mở ước tính đã tạo ra giá trị trực tiếp hơn 100 triệu USD mỗi 

năm cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Theo ước tính gần đây về Sáng kiến Dữ liệu mở của Hoa 

Kỳ, dữ liệu mở có tiềm năng tạo ra hơn 3 nghìn tỷ USD mỗi năm với giá trị gia tăng 

trong các lĩnh vực như tài chính, sản phẩm tiêu dùng, y tế, năng lượng và giáo dục. 

Một nghiên cứu của Học viện GovLab của Hoa Kỳ, một tổ chức sử dụng công nghệ 

và đổi mới sáng tạo để giải quyết các vấn đề chung, tìm hiểu cách các công ty Hoa Kỳ sử 

dụng dữ liệu mở của chính phủ thông qua dự án Open Data 500. Dự án này phân tích các 

công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ (bao gồm cả các công ty quốc tế) đang sử dụng dữ liệu mở 

của Chính phủ - một nguồn lực quan trọng cho doanh nghiệp của họ. Hầu hết các công ty 

trong nghiên cứu đều thuộc các ngành công nghệ, tài chính và kinh doanh/dịch vụ pháp 

lý. Theo nghiên cứu này, dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất là dữ liệu của Bộ Thương 

mại, tiếp theo là Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. 

Các sáng kiến dữ liệu mở của Ủy ban châu Âu được kỳ vọng sẽ tạo ra thu nhập 

hàng năm, khoảng 140 tỷ Euro. Ngoài ra, một nghiên cứu của OECD (2013b) ước tính thị 

trường liên quan đến thông tin khu vực công cho khu vực OECD có thể đem lại giá trị 

khoảng 500 tỷ USD cộng thêm 200 tỷ USD nếu các rào cản sử dụng được rỡ bỏ, kỹ năng 

được nâng cao và hạ tầng dữ liệu được cải thiện. 

JISC (2014) đã tiến hành một nghiên cứu về tác động kinh tế của ba trung tâm dữ 

liệu  của Anh (Trung tâm Dữ liệu kinh tế và xã hội, Trung tâm Dữ liệu khảo cổ học và 

Trung tâm Dữ liệu khí quyển) ước tính rằng lợi nhuận trên đầu tư của mỗi trung tâm này 

tương đương khoảng 2 - 10 lần trong vòng 30 năm. 

II. TRUY CẬP MỞ CÔNG BỐ KHOA HỌC 

2.1. Định nghĩa truy cập mở  

Thuật ngữ “truy cập mở” lần đầu tiên được định nghĩa chính thức tại một cuộc họp 

ở Budapest vào đầu tháng 12 năm 2001, mặc dù trước đó nó đã được đề cập trong những 

sáng kiến khác (ví dụ, về dữ liệu, Nguyên tắc Bermuda được công bố năm 1996 đã yêu 

cầu phải đưa ra công khai và nhanh chóng các dữ liệu về hệ gen). Trong cuộc họp được 

gọi là Sáng kiến truy cập mở Budapest, “truy cập mở” được định nghĩa là ñsχ có sΈn 
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miΚn phí cνa các tài liΜu khoa hΣc trên Internet, cho phép bͫt kȢ ngγ̯i d½ng n¨o ĽΣc, tͩ i 

xuΧng, sao chép, phân phΧi, in nͫ, tìm kiΔm hoΊc liên kΔt tαi to¨n vŁn cνa các bài báo 

này, thu thͻp th¹ng tin ĽΘ lͻp chΞ mλc, chuyΘn chúng thành dυ liΜu cho phͭn mΖm hoΊc 

sσ dλng chúng cho bͫt kȢ mλc Ľ²ch hιp pháp nào khác mà không có rào cnͩ vΖ tài chính, 

pháp lý hoΊc kύ thuͻt khác ngoͧ i trρ nhυng ĽiΖu li°n quan ĽΔn viΜc truy cͻp Ľι̯c 

Internet. Hͧ n chΔ duy nhͫ t ĽΧi vαi viΜc sao chép, phân phΧi và vai trò duy nhͫt cho bͩ n 

quyΖn trong lǫnh vχc này là nên cho phép các tác giͩ  kiΘm soát tính toàn vΎn cνa công 

trình cνa hΣ và quyΖn Ľ̯ιc thρa nhͻn và trích d͵n Ľ¼ng c§chò. 

Sau sáng kiến truy cập mở Budapest, Tuyên bố Bethesda được đưa ra tại cuộc họp 

của các nhà khoa học, cơ quan tài trợ, thư viện, cộng đồng khoa học và nhà xuất bản 

được tổ chức vào tháng 4 năm 2003. Vào tháng 10 cùng năm, Hội Max Planck Đức triệu 

tập một cuộc họp về “truy cập mở đối với tri thức trong lĩnh vực khoa học và nhân văn”. 

Cuộc họp này mở rộng các cuộc thảo luận sang cả lĩnh vực nhân văn và đưa ra Tuyên bố 

Berlin về truy cập mở đối với tri thức trong lĩnh vực khoa học và nhân văn. 

Kết quả nghiên cứu truy cập mở có thể bao gồm kết quả nghiên cứu khoa học gốc, 

chẳng hạn như bài báo và tài liệu chuyên khảo, cũng như dữ liệu thô và siêu dữ liệu, tài 

liệu nguồn, các bản trình bày số của tài liệu hình ảnh và đồ họa; tài liệu đa phương tiện 

học thuật. Trên cơ sở những tuyên bố và sáng kiến ở Berlin và Budapest, có thể nêu ra ba 

đặc điểm cơ bản sau của truy cập mở gồm: Truy cập miễn phí, phân phối tiếp và lưu trữ 

thích hợp. 

Trong các tài liệu nghiên cứu trên, “truy cập mở” được hiểu là miễn phí (gratis) tài 

liệu nghiên cứu có sẵn (công bố, dữ liệu nghiên cứu) trên Internet mà không có hạn chế 

kỹ thuật. Một số tuyên bố còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rỡ bỏ các hạn chế pháp 

lý (Budapest, Bethesda, Berlin), bao gồm khả năng tái sử dụng hợp pháp không bị cản 

trở. 

Truy cͻp mε vàng, truy cͻp mε xanh và truy cͻp mε lai 

Một số phương pháp thực hiện truy cập mở cùng tồn tại với xuất bản số trong đó 

những hình thức phổ biến được đặt tên là truy cập mở vàng, truy cập mở xanh và truy cập 

mở lai. Những thuật ngữ dựa trên màu sắc này, ban đầu phổ biến ở Anh, nhưng sau đó đã 

được chấp nhận trên toàn thế giới. 

Theo mô hình truy cͻp mε vàng (gold open access), tác giả gửi bài viết đến các tạp 

chí truy cập mở - tức là, những tạp chí trực tiếp cung cấp quyền truy cập mở miễn phí đến 

bài báo trực tuyến. Tạp chí truy cập mở thường được cấp phép theo một trong sáu giấy 

phép Creative Commons (CC) (Hộp 2.1 và 2.2). Trong số các tạp chí và CSDL truy cập 
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mở thành công là Thư viện Khoa học công cộng (Public Library of Science - PLOS), 

Biomed Central và truy cập mở được Springer Open Choice Publishing cung cấp. Chi phí 

xuất bản và doanh thu trong mô hình truy cập mở vàng thường được thu hồi thông qua 

phí xử lý bài báo (là phí xuất bản mà cơ quan của tác giả hoặc quỹ tài trợ nghiên cứu phải 

chi trả). Ngoài ra, một tạp chí truy cập mở có thể thu phí qua việc bán bản in còn phiên 

bản điện tử thì có thể truy cập mở. Tạp chí truy cập mở vàng có thể dựa vào các phương 

thức tài trợ khác (chẳng hạn như quảng cáo hoặc được các quỹ tài trợ) mà không tính phí 

cho tác giả hoặc độc giả. 

 

 Một loại hình đặc thù của tạp chí truy cập mở vàng được gọi là tͧp ch² lai (hybrid 

journal), ở đó một tạp chí thương mại cho phép một số bài báo cụ thể được truy cập mở, 

miễn là các chi phí xử lý bài báo được các tác giả hoặc cơ quan của họ chi trả. Các tạp chí 

lai có ưu điểm là tăng thêm nơi để các tác giả có thể công bố bài báo thông qua truy cập 

mở, vì ngày càng nhiều tạp chí thương mại cho phép hình thức truy cập mở lai này. Tuy 

nhiên, theo một số người, mô hình này có thể liên quan đến việc trả tiền hai lần cho cùng 

H p֥ 2.1. C§c loӴi h³nh truy cԀp m  ֫kh§c nhau: Truy cԀp m  ֫t  ֽdo v  ̈truy cԀp m  ֫mi n֑ ph²  

Do c§ch tiԒp cԀn kh§c nhau vԚ hӴn chԒ ph§p lĨ Ľ֝ i v i֧ t§i s  ֹd nֱg v  ̈s  ֽmҺ h  ֟c aֳ t  ַñm֫ò (v¨ ñmi֑n 

ph²ò), n°n thҼ֩ ng c· ĽԚ xuӸt ph©n bi t֓ gi aֻ truy cΒp mυ miΫn ph² (gratis) v  ̈truy cԀp m  ֫tϘ do (libre). ThuԀt 

ng  ֻtruy cΒp mυ miΫn ph² (gratis open access) ĽҼ֯ c s  ֹd nֱg ĽԜ biԜu th  ֗s  ֽsԈn c· c aֳ c§c c¹ng b  ֝khoa 

h c֙ (v¨ Ľ¹i khi cӶ d  ֻli u֓ nghi°n c uֵ) m  ̈kh¹ng Ļ̌ i h i֛ trӶ tiԚn hoԊc c· hӴn chԒ vԚ mԊt k׃ thuԀt. ThuԀt ng  ֻ

truy cΒp mυ tϘ do (libre open access ) bao g m֟ quyԚn truy cԀp mi n֑ ph² n·i tr°n nhҼng c· th°m m t֥ ĽiԚu 

khoӶn b  ֡sung r» rn̈g rԄng t¨i liu֓ kh¹ng b  ֗hӴn chԒ vԚ mԊt ph§p lĨ.  

S  ֽph©n bi t֓ mi n֑ ph²/t ֽdo dӾn ĽԒn c©u h i֛: C· bao nhi°u hӴn chԒ cӺn phӶi ĽҼ֯ c loӴi b  ֛ĽԜ t ï li u֓ Ľֳ  

ĽiԚu ki n֓ l¨ t¨i li u֓ ñtruy cԀp m  ֫t  ֽdoò? C· thԜ c· nhiԚu c©u trӶ l i֩ kh§c nhau cho c©u h i֛ n ÿ. V² d ,ֱ m t֥ s  ֝

ngҼ֩ i cho rԄng "c· nhiԚu hҺn m t֥ loӴi hoԊc m cֵ Ľ֥  truy cԀp m  ֫t  ֽdo" v  ̈dҼ֩ ng nhҼ ĽҼ֯ c coi l  ̈"truy cԀp 

m  ֫t  ֽdo" khi loӴi b  ֛m t֥ s  ֝hӴn chԒ; do Ľ·, c§c t ï li u֓ theo giӸy ph®p CC NC hoԊc CC ND (H p֥ 2.2) sԐ 

ĽҼ֯ c coi l  ̈truy cԀp m  ֫t  ֽdo. M t֥ c§ch tiԒp cԀn ngҼ֯ c lӴi c· thԜ bԂt ngu n֟ t  ַc§ch hiԜu biԒt vԚ ñtֽ doò ĽҼ֯ c 

ĽԚ xuӸt trong c§c t§c phӼm c aֳ Richard Stallman li°n quan ĽԒn phӺn mԚm t  ֽdo. Theo Ľ֗nh nghǫa phӺn mԚm 

t  ֽdo c aֳ Stallman, phӺn mԚm t  ֽdo (libre) t n֟ tӴi khi ngҼ֩ i d½ng c· thԜ th cֽ hi n֓ tӸt cӶ b n֝ quyԚn t  ֽdo 

ĽҼ֯ c Ľ֗nh nghǫa trong Ľ·: 1) T  ֽdo chӴy chҼҺng tr³nh; 2) T  ֽdo nghi°n c uֵ chҼҺng tr³nh; 3) T  ֽdo ph©n ph i֝ 

lӴi; 4) T  ֽdo ph©n ph i֝ c§c bӶn c aֳ c§c phi°n bӶn s aֹ Ľ֡ i, trong khi Ľ· vi c֓ n ÿ bao g m֟ to n̈ b  ֥n i֥ dung 

Ľ֥c quyԚn theo ph§p luԀt bӶn quyԚn. C§ch hiԜu vԚ ñtֽ doò theo ĽԚ xuӸt c aֳ Stallman Ľ֝ i v i֧ phӺn mԚm Ľ« 

ĽҼ֯ c chӸp nhԀn cho c§c t§c phӼm v¹ h³nh kh§c trong Ľ֗nh nghǫa vԚ t§c phӼm vŁn h c֙ t  ֽdo (Definition of 

Free Cultural Works - DFCW).  

Ngay cӶ s  ֽt  ֽdo theo Ľ֗nh nghǫa c aֳ Stallman Ľ֝ i v i֧ phӺn mԚm v  ̈ĽҼ֯ c chuyԜn Ľ֡ i sang c§c t§c phӼm 

vŁn h c֙ trong DFCW kh¹ng c· nghǫa l  ̈kh¹ng cņ bӸt c  ֵs  ֽhӴn chԒ n ö cӶ. V² d ,ֱ l m̈ cho m t֥ ngu n֟ t¨i 

nguy°n tr  ֫th n̈h mi n֑ ph² theo c§c Ľ֗nh nghǫa n ÿ kh¹ng c· nghǫa l  ̈n· c· thԜ ĽҼ֯ c s  ֹd nֱg theo c§ch th cֵ 

cӸu th¨nh s  ֽvi phӴm quyԚn nh©n th©n hoԊc quyԚn ri°ng tҼ. M t֥ s  ֝nghǫa v  ֱc aֳ ngҼ֩ i d½ng ĽҼ֯ c n°u r» 

rn̈g, chԆng hӴn nhҼ nghǫa v  ֱthӼm quyԚn (ĽiԚu BY - H p֥ 2.2 v  ̈2.3) hoԊc c§c ĽiԚu khoӶn copyleft (bӶo lҼu 

m i֙ quyԚn) theo Ľ· cӸm vi c֓ hӴn chԒ quyԚn t  ֽdo c aֳ ngҼ֩ i kh§c (GPL hoԊc CC BY-SA, H p֥ 2.2 v  ̈2.3).  

Nguιn: Krzysztof Siewicz 
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một nội dung, một lần ở dạng chi phí xử lý bài bào và sau đó là tiền thông qua các đăng 

ký thuê bao của độc giả. 

 

H p֥ 2.2. M¹ h³nh cӸp ph®p Creative Commons (CC) 

Hέ thηng giΈy ph®p Creative Commons (CC) c· 4 yΥu tη t½y chγn, gιm: 

1. BY - Ghi nhԀn Ľ·ng g·p (Attribution): ņ©y l  ̈yԒu t  ֝bԂt bu c֥ cho tӸt cӶ c§c giӸy ph®p CC. BӴn cho ph®p 

ngҼ֩ i kh§c sao ch®p, ph©n ph i֝, truyԚn ĽӴt v  ̈ tr³nh di n֑ c§c t§c phӼm thu c֥ quyԚn t§c giӶ c aֳ bӴn v  ̈c§c 

t§c phӼm ph§i sinh t  ַt§c phӼm n ÿ v  ̈ thԀm ch² l  ̈s  ֹd nֱg v i֧ m cֱ Ľ²ch thҼҺng mӴi theo c§ch th cֵ ĽҼ֯ c 

quy Ľ֗nh b i֫ t§c giӶ hoԊc ngҼ֩ i cӸp ph®p. 

2. NC - Phi thҼҺng mӴi (NonCommercial): BӴn cho ph®p ngҼ֩ i kh§c s  ֹd nֱg t§c phӼm c aֳ bӴn ch  ֕v i֧ m cֱ 

Ľ²ch phi thҼҺng mӴi. 

3. SA - Chia sԎ v i֧ ĽiԚu ki n֓ nhҼ nhau (ShareAlike): Khi bӴn s aֹ Ľ֡ i, thay Ľ֡ i hoԊc x©y d nֽg d aֽ tr°n t§c 

phӼm theo ĽiԚu ki n֓ n¨y, bӴn c· thԜ ph©n ph i֝ t§c phӼm l  ̈kԒt quӶ c aֳ vi c֓ s  ֹd nֱg t§c phӼm g c֝ theo giӸy 

ph®p gin֝g hoԊc tҼҺng t  ֽgiӸy ph®p m  ̈bӴn ĽҼ֯ c cӸp t  ַt§c phӼm g c֝ 

4. ND - Kh¹ng c· ph§i sinh (NoDerivative): NgҼ֩ i ĽҼ֯ c bӴn cho ph®p s  ֹd nֱg t§c phӼm c aֳ m³nh theo ĽiԚu 

ki n֓ n ÿ kh¹ng ĽҼ֯ c ph®p l m̈ biԒn Ľ֡ i t§c phӼm c aֳ bӴn cȈng nhҼ kh¹ng ĽҼ֯ c tӴo ra t§c phӼm ph§i sinh 

t  ַvi c֓ s  ֹd nֱg n¨y. 

DϘa vö 4 yΥu tη t½y chγn, hέ thηng Creative Commons c· 6 giΈy ph®p ti°u chuΎn, gιm: 

1. CC BY (GiӸy ph®p ghi nhԀn Ľ·ng g·p - Creative Commons Attribution): ñGiӸy ph®p n ÿ cho ph®p nh nֻg 

ngҼ֩ i kh§c c· thԜ ph  ֡biԒn, pha tr n֥ (lӸy 2 hoԊc nhiԚu t ï nguy°n Ľang t n֟ tӴi v  ̈kԒt h p֯ ch¼ng ĽԜ tӴo ra 1 t ï 

nguy°n m i֧), ch n֕h s aֹ v  ̈x©y d nֽg lӴi d aֽ tr°n c¹ng tr³nh c aֳ bӴn, thԀm ch² vԚ mԊt thҼҺng mӴi, mi n֑ l¨ h  ֙

phӶi ghi nhԀn Ľ·ng g·p c aֳ bӴn vԚ s§ng tӴo g c֝. ņ©y l  ̈giӸy ph®p th²ch h p֯ ĽҼ֯ c khuyԒn ngh  ֗cho m cֱ Ľ²ch 

ph  ֡biԒn v  ̈s  ֹd nֱg ĽҼ֯ c t i֝ Ľa c§c t ï li u֓ cӸp ph®pò 

2. CC BY-SA (GiӸy ph®p Ghi nhԀn Ľ·ng g·p Chia sԎ v i֧ ņiԚu ki n֓ nhҼ nhau - Creative Commons Attribution 

ShareAlike): ñGiӸy ph®p n ÿ cho ph®p ngҼ֩ i d½ng kh§c pha tr n֥, ch n֕h s aֹ v  ̈x©y d nֽg d aֽ tr°n c¹ng tr³nh c aֳ 

bӴn ngay cӶ v i֧ m cֱ Ľ²ch thҼҺng mӴi, mi n֑ l¨ h  ֙ghi nhԀn Ľ·ng g·p c aֳ bӴn v  ̈cӸp giӸy ph®p cho nh nֻg s§ng 

tӴo m i֧ theo c½ng c§c ĽiԚu khoӶn c aֳ bӶn g c֝. GiӸy ph®p n ÿ thҼ֩ ng ĽҼ֯ c so s§nh v i֧ giӸy ph®p ñbӶo lҼu m i֙ 

quyԚnò (copyleft) c aֳ phӺn mԚm ngu n֟ m  ֫v  ̈ t  ֽdo. TӸt cӶ t§c phӼm m i֧ ĽԚu d aֽ tr°n t§c phӼm c aֳ bӴn sԐ 

c½ng loӴi giӸy ph®p, v³ vԀy, m i֙ dӾn xuӸt cȈng sԐ cho ph®p s  ֹ d nֱg thҼҺng mӴi. ņ©y l  ̈ giӸy ph®p ĽҼ֯ c 

Wikipedia s  ֹd nֱg v  ̈ĽҼ֯ c khuyԒn ngh  ֗cho nh nֻg t¨i li u֓ c· l i֯ t  ַvi c֓ t²ch h p֯ n i֥ dung t  ַWikipedia v  ̈c§c 

d  ֽ§n cӸp ph®p tҼҺng t òֽ. 

3. CC BY-NC (GiӸy ph®p ghi nhԀn Ľ·ng g·p phi thҼҺng mӴi - Creative Commons Attribution 

NonCommercial): ñGiӸy ph®p n ÿ cho ph®p ngҼ֩ i kh§c pha tr n֥, ch n֕h s aֹ v  ̈x©y d nֽg theo c¹ng tr³nh c aֳ bӴn 

cho m cֱ Ľ²ch phi thҼҺng mӴi v  ̈mԊc d½ c§c t§c phӼm m i֧ c aֳ h  ֙vӾn phӶi ghi c¹ng v  ̈kh¹ng mang t²nh hҼҺng 

mӴi, h  ֙kh¹ng b  ֗bԂt bu c֥ cӸp ph®p cho t§c phӼm ph§i sinh c aֳ h  ֙theo c½ng ĽiԚu khoӶnò 

4. CC BY-NC-SA (Ghi nhԀn Ľ·ng g·p Phi ThҼҺng mӴi Chia sԎ v i֧ ņiԚu ki n֓ NhҼ nhau - Creative Commons 

Attribution NonCommercial ShareAlike): "GiӸy ph®p n ÿ cho ph®p ngҼ֩ i kh§c pha tr n֥, t½y ch n֕h, v  ̈x©y d nֽg 

d aֽ tr°n t§c phӼm c aֳ bӴn v i֧ m cֱ Ľ²ch phi thҼҺng mӴi, v i֧ ĽiԚu ki n֓ ch¼ng n©ng cao uy t²n c aֳ BӴn v  ̈cho 

ph®p cӸp ph®p Ľ֝ i v i֧ c§c t§c phӼm s§ng tӴo m i֧ c aֳ h  ֙theo c§c ĽiԚu khoӶn gi n֝g h t֓". 

5. CC BY-ND (Ghi nhԀn Ľ·ng g·p Kh¹ng Ph§i sinh - Creative Commons Attribution NoDerivative): ñGiӸy ph®p 

n ÿ cho ph®p ph©n ph i֝ lӴi v³ m cֱ Ľ²ch thҼҺng mӴi v  ̈ phi thҼҺng mӴi, mi n֑ l¨ n· ĽҼ֯ c chuyԜn giao v  ̈ gi  ֻ

nguy°n vԌn (kh¹ng Ľ֡ i), c½ng v i֧ ghi c¹ng t§c giӶò 

6. CC BY-NC-ND (Ghi nhԀn Ľ·ng g·p Phi ThҼҺng mӴi Kh¹ng Ph§i sinh - Creative Commons Attribution 

NonCommercial NoDerivative): "GiӸy ph®p n ÿ l  ̈ loӴi giӸy cӸp ph®p hӴn chԒ nhӸt trong s  ֝s§u loӴi GiӸy ph®p 

ch²nh c aֳ Creative Commons, cho ph®p ngҼ֩ i kh§c t§i ph©n ph i֝. GiӸy ph®p n ÿ ch  ֕cho ph®p ngҼ֩ i kh§c tӶi vԚ 

c§c t§c phӼm c aֳ bӴn v  ̈ chia sԎ ch¼ng cho ngҼ֩ i kh§c v i֧ ĽiԚu ki n֓ ch¼ng phӶi l m̈ tŁng uy t²n c aֳ bӴn v  ̈

ngҼ֩ i ĽҼ֯ c cho ph®p kh¹ng ĽҼ֯ c thay Ľ֡ i t§c phӼm c aֳ bӴn theo bӸt k³ c§ch n ö hoԊc s  ֹd nֱg ch¼ng v i֧ m cֱ 

Ľ²ch thҼҺng mӴi". 

Nguιn: www.creativecommons.org
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 Việc xuất bản truy cập mở đang thay đổi nhanh chóng và hiện tại người ta đang 

đặt ra câu hỏi: Phương pháp nào là hay nhất khi nói đến chi phí xử lý bài báo và tính bền 

vững của chúng? Theo Johnson (2015), cả các tổ chức và nhà xuất bản cần phải liên tục 

điều chỉnh các quy trình và hệ thống vì ngày càng có nhiều bài báo được xuất bản thông 

qua hình thức truy cập mở vàng. Ngoài ra, “mối quan hệ phức tạp giữa chi phí xử lý bài 

báo, cấp phép và thời hạn cấm vận vẫn là một chủ đề gây tranh luận”. 

 Một hình thức truy cập mở khác - được coi là bổ sung cho mô hình truy cập mở 

vàng trong khi thực tế có thể chồng chéo với nó - được gọi là mô hình truy cͻp mε xanh 

(green open access) và liên quan đến việc các tác giả tự lưu trữ bản thảo tiền xuất bản 

hoặc bản sau in của họ. Các tác giả cung cấp quyền truy cập vào các bài viết gốc hoặc đã 

xuất bản của họ bằng cách tự tạo ra các bản sao điện tử miễn phí cho tất cả mọi người. 

“Tự lưu trữ” đề cập đến việc cung cấp quyền truy cập mở đến một công bố bằng cách tải 

nó lên Internet, thường trong kho lưu trữ hoặc thông qua trang web của tác giả. Tự lưu trữ 

truy cập mở không phải là tự xuất bản; nó không phải là xuất bản trực tuyến mà không 

cần sự kiểm soát chất lượng (bình duyệt đồng nghiệp); và nó không phải là dành cho 

những tác phẩm mà tác giả mong muốn được trả tiền, chẳng hạn như sách hoặc các bài 

viết trên báo chí. Trong một số trường hợp cụ thể, bản sao xanh của một bài báo có thể 

được lưu trữ bởi nhà xuất bản thay vì tác giả. 

 Trong khi mô hình truy cập mở xanh đáp ứng các yêu cầu chính của truy cập mở - 

cụ thể là truy cập miễn phí, khả năng sao chép, sử dụng và phân phối tác phẩm và lưu trữ 

- thực tế là các công bố được xuất bản thông qua các kênh truyền thống, ở đó các tác giả 

chỉ giữ lại một số quyền nhất định đối với công bố/dữ liệu nghiên cứu của họ. Các bài 

báo tự lưu trữ thường đi kèm với văn bản giấy phép cho người dùng biết họ có thể làm gì 

và không được làm gì với bài báo đó. Ngược lại, việc phát hành kết quả nghiên cứu bằng 

mô hình truy cập vàng nói chung đảm bảo khả năng truy cập rộng hơn và ngay lập tức, 

khả năng tái sử dụng rõ ràng hơn, khả năng hiển thị và “khả năng tài trợ” của đầu ra của 

nghiên cứu trên Internet. Cho tới nay, vì truy cập mở vàng liên quan đến chi phí xử lý bài 

báo và áp dụng với một số tạp chí nhất định, truy cập mở vàng có thể hạn chế lựa chọn 

các nhà nghiên cứu công bố kết quả.  

 Các mô hình xuất bản truy cập mở vàng và truy cập mở xanh có những ưu điểm và 

nhược điểm khác nhau (Bảng 2.1). Ở phần lớn những quốc gia trả lời khảo sát của 

OECD, các chính sách truy cập mở xanh chiếm ưu thế, nhưng có nhiều quốc gia và tổ 

chức cấp kinh phí để trang trải chi phí truy cập mở vàng. Ví dụ, chính sách của chương 

trình Horizon 2020 của Ủy ban châu Âu cho phép tác giả lựa chọn từ cả hai kênh truy cập 

mở xanh và vàng. Chi phí xử lý bài báo phát sinh trong việc xuất bản truy cập mở có đủ 
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điều kiện để được hoàn trả từ các khoản tài trợ của Horizon 2020. Ngay cả khi kênh truy 

cập mở vàng được sử dụng, một số cơ quan tài trợ và tổ chức yêu cầu phải gửi bài báo 

vào một kho lưu trữ mở. 

Bảng 2.1. Các sắc thái khác nhau của xuất bản truy cập mở 

 

M¹ tӶ T²nh nŁng b  ֡sung һu ĽiԜm NhҼ֯ c ĽiԜm

Truy cԀp m  ֫
vn̈g (v³ l i֯ 
nhuԀn)

B ï b§o c· sԈn ngay tӴi 
th i֩ ĽiԜm xuӸt bӶn, 
trong hӺu hԒt c§c 
trҼ֩ ng h p֯, chi ph² xuӸt 
bӶn ĽҼ֯ c chi trӶ th¹ng 
qua chi ph² x  ֹlĨ b¨i 
b§o do t§c giӶ hoԊc nh  ̈
t¨i tr ֯trӶ

Nh nֻg b¨i b§o ĽҼ֯ c xuӸt bӶn 
tr°n c§c tӴp ch², trong Ľ· tӸt cӶ 
b¨i b§o ĽԚu c· thԜ truy cԀp 
ngay lԀp t cֵ  

Ch  ֕cung cӸp truy cԀp m  ֫ĽԒn 
b¨i b§o, hoԊc trong m t֥ s  ֝
trҼ֩ ng h p֯ t¨i liu֓ li°n quan b ֡
sung nhҼ b  ֥d  ֻli u֓, s  ֝li u֓, 
h³nh Ӷnh hoԊc video.  

Truy cԀp m  ֫vn̈g thҼ֩ ng c· 
quyԚn s  ֹd nֱg lӴi ĽӺy Ľֳ  theo 
Creative Commons (CC-BY)  

Truy cԀp ngay vö b ï viԒt m  ̈
kh¹ng c· th i֩ gian cӸm vԀn  

C§c nh  ̈xuӸt bӶn ng ÿ cn̈g 
cung cӸp d c֗h v  ֱs§ng tӴo vԚ 
xuӸt bӶn truy cԀp m  ֫vn̈g (v² 
d :ֱ Sage Open, Springer Open 
Choice).  

M t֥ s  ֝nh  ̈xuӸt bӶn nhҼ PLOS 
mi n֑ ph² x ֹlĨ cho c§c t§c giӶ 
kh¹ng ĽҼ֯ c cҺ quan t¨i tr ֯kinh 
ph²  

C§c chi ph² x  ֹlĨ b¨i b§o 
cӺn ĽҼ֯ c chi trӶ b i֫ c§c nh  ̈
t¨i tr ֯hoԊc cҺ quan nghi°n 
c uֵ 

L aֽ ch n֙ nҺi c¹ng b  ֝b  ֗hӴn 
chԒ

Truy cԀp m  ֫

vn̈g (kh¹ng 

v³ l i֯ nhuԀn)

B ï viԒt c· sԈn ngay t  ַ

th i֩ ĽiԜm xuӸt bӶn 

C§c b ï b§o ĽҼ֯ c xuӸt bӶn 

trong c§c tӴp ch² ĽԚu c· thԜ 

truy cԀp.  

Ch  ֕cung cӸp  truy cԀp m  ֫ĽԒn  

b ï viԒt, hoԊc trong m t֥ s  ֝

trҼ֩ ng h p֯, truy cԀp ĽԒn c§c 

t¨i liu֓ li°n quan b ֡sung nhҼ 

tԀp d  ֻli u֓, s  ֝li u֓, h³nh Ӷnh 

hoԊc video

Truy cԀp m  ֫vn̈g thҼ֩ ng c· 

quyԚn s  ֹd nֱg lӴi ĽӺy Ľֳ  theo 

giӸy ph®p Creative Commons 

(CC-BY)  

Truy cԀp ngay vö b ï b§o m  ̈

kh¹ng c· th i֩ gian cӸm vԀn.  

Chi ph² thӸp hҺn cho t§c giӶ

L aֽ ch n֙ nҺi c¹ng b  ֝b  ֗hӴn 

chԒ

Truy cԀp m  ֫
lai

TӴp ch² truy cԀp m  ֫lai 
l¨ tӴp ch² thҼҺng mӴi, 
trong Ľ· m֥t s  ֝b¨i b§o 
l  ̈truy cԀp m .֫ H³nh 
th cֵ n ÿ thҼ֩ ng y°u 
cӺu thanh to§n ph² x ֹlĨ 
b¨i b§o hoԊc ph² xuӸt 
bӶn cho nh  ̈xuӸt bӶn  

NԒu nhԀn ĽҼ֯ c thanh 
to§n cho truy cԀp m ,֫ 
khoӶn thanh to§n n ÿ 
ĽҼ֯ c b½ tr  ַtrong qu§ 
tr³nh quy Ľ֗nh c aֳ nh¨ 
xuӸt bӶn

Chi ph² x ֹlĨ b ï b§p thay Ľ֡ i 
Ľ§ng kԜ t½y thu c֥ vö tӴp ch²  

Truy cԀp m  ֫ngay lԀp t cֵ ch  ֕
c· thԜ ĽҼ֯ c cung cӸp cho b ï 
b§o hoԊc, trong m t֥ s  ֝trҼ֩ ng 
h p֯, truy cԀp ĽԒn c§c t ï li u֓ 
li°n quan b ֡sung nhҼ b  ֥d  ֻ
li u֓, s  ֝li u֓, h³nh Ӷnh hoԊc 
video

T§c giӶ mu n֝ c¹ng b  ֝tr°n tӴp 
ch² truy cԀp m  ֫kh¹ng b  ֗gi i֧ 
hӴn trong s  ֝lҼ֯ ng ²t tӴp ch² 
truy cԀp m  ֫"ĽӺy Ľֳ "; h  ֙c· thԜ 
c¹ng b  ֝trong c§c tӴp ch² truy 
cԀp m  ֫lai c aֳ c§c nh  ̈xuӸt bӶn 
ch²nh.  

Nguy cҺ cho c§c nh  ̈xuӸt bӶn 
thӸp hҺn khi thiԒt lԀp tӴp ch² 
truy cԀp m  ֫lai b i֫ v³ h  ֙vӾn 
nhԀn ĽҼ֯ c thu nhԀp t  ַngu n֟ 
mua tӴp ch²

S  ֝lҼ֯ ng tӴp ch² gi i֧ hӴn 
(mԊc d½ Ľang tŁng), nҺi c· 
thԜ xuӸt bӶn 

Gi§ caֳ chi ph² x  ֹlĨ b¨i b§o 
lai cao dӾn ĽԒn s  ֽthu h¼t ²t 
t½y ch n֙ truy cԀp m  ֫lai

Truy cԀp m  ֫
xanh (trҼ֩ ng 
h p֯ c§c bӶn  
thӶo trҼ֧ c in)

BӶn thӶo trҼ֧ c in c aֳ  
b ï b§o (t cֵ l  ̈trҼ֧ c khi 
g iֹ cho m t֥ tӴp ch² ĽԜ 
b³nh duyt֓ Ľ֟ng nghi p֓) 
c· thԜ truy cԀp tr cֽ 
tuyԒn, thҼ֩ ng l¨ t ַc§c 
trang web c§ nh©n hoԊc 
c aֳ cҺ quan, hoԊc kho 
lҼu tr  ֻ

C§c bӶn thӶo trҼ֧ c in c aֳ b¨i 
b§o thҼ֩ ng c· sԈn tr cֽ tuyԒn, 
bao g m֟ cӶ b¨i Ľ« xֹ lĨ hoԊc 
bӶn kh¹ng c¹ng b  ֝c aֳ b¨i b§o

B ï viԒt c· thԜ ĽҼ֯ c tӶi l°n 
nhiԚu Ľ֗a ĽiԜm: c§c kho lҼu tr  ֻ
cҺ quan hoԊc theo lǫnh v cֽ, 
trang web c§ nh©n 

Kh¹ng c· th°m chi ph² cho t§c 
giӶ (kh¹ng cӺn phӶi trӶ ph² x ֹlĨ 
b ï b§o) 

T§c giӶ ho¨n to¨n t ֽdo trong 
vi c֓ l aֽ ch n֙ Ľ֗a ĽiԜm xuӸt bӶn

Truy cԀp m  ֫xanh thҼ֩ ng 
kh¹ng c· quyԚn  s  ֹd nֱg lӴi 
ĽӺy Ľֳ  theo giӸy ph®p 
Creative Commons (CC-BY)  

Phi°n bӶn c aֳ b ï viԒt ĽҼ֯ c 
g iֹ lҼu tr cֽ tuyԒn kh¹ng 
qua b³nh duyt֓ Ľ֟ng nghi p֓ 

Chi ph² bӶo tr³ c aֳ kho lҼu 
trֻ

Truy cԀp m  ֫
xanh (bӶn 
thӶo t§c giӶ 
ĽҼ֯ c chӸp 
nhԀn)

C§c phi°n bӶn c aֳ b¨i 
b§o (t cֵ l  ̈sau khi trӶi 
qua b³nh duyt֓ Ľ֟ng 
nghi p֓ v  ̈c· s aֹ Ľ֡ i 
theo y°u cӺu ĽԜ ĽҼ֯ c 
tӴp ch² chӸp nhԀn) c· 
thԜ truy cԀp tr cֽ tuyԒn, 
thҼ֩ ng  ֫kho lҼu tr  ֻ
cҺ quan hoԊc kho lҼu 
tr  ֻc§ nh©n hoԊc trang 
web c§ nh©n.  

C· thԜ c· cӸm vԀn tuȢ theo tӴp 
ch²

Kh¹ng c· th°m chi ph² cho t§c 
giӶ (kh¹ng cӺn phӶi trӶ tiԚn x  ֹ
lĨ b ï b§o)  

T§c giӶ c· to n̈ quyԚn l aֽ ch n֙ 
Ľ֗a ĽiԜm c¹ng b  ֝

 Phi°n bӶn c aֳ b ï b§o c· sԈn 
tr cֽ tuyԒn Ľ« ĽҼ֯ c b³nh duy t֓ 
Ľ֟ng nghi p֓

Truy cԀp m  ֫xanh c aֳ bӶn 
thӶo ĽҼ֯ c chӸp nhԀn 
thҼ֩ ng li°n quan ĽԒn th i֩ 
gian cӸm vԀn khai th§c 
(thҼ֩ ng ĽԒn 24 th§ng).  

Truy cԀp m  ֫xanh thҼ֩ ng 
kh¹ng c· quyԚn s  ֹd nֱg lӴi 
ĽӺy Ľֳ  theo giӸy ph®p 
Creative Commons (CC-BY)  

Chi ph² bӶo tr³ c aֳ kho lҼu 
trֻ
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Cả hai mô hình truy cập mở vàng và truy cập mở xanh hiện đang được các chính 

phủ, cơ quan tài trợ, trường đại học và trung tâm nghiên cứu cũng như các bên liên quan 

đến khoa học mở khác ở các nước thành viên OECD phát huy. Trong khi mô hình truy 

cập mở xanh là mô hình mặc định cho truy cập mở cơ bản ở phần lớn các nước OECD, 

các biến thể của mô hình truy cập mở vàng đã nổi lên để đáp ứng mong muốn của tác giả 

được công bố trong các tạp chí hàng đầu và nỗ lực của các nhà xuất bản để phát triển các 

dịch vụ mới để các mô hình tìm kiếm lợi nhuận từ việc cạnh tranh. Một số quốc gia đã 

đưa ra các sáng kiến để thúc đẩy sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh sáng tạo xung 

quanh quyền truy cập mở. 

2.2. Xuất bản truy cập mở và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

Bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác đóng vai trò quyết định trong cách thức 

công bố khoa học đang được cộng đồng khoa học phổ biến và sử dụng khi họ nhấn mạnh 

các đòi hỏi cấp phép. Luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ liên quan có thể hỗ trợ, cản 

trở hoặc là trung gian đối với việc thực hiện các nguyên tắc truy cập mở trong phổ biến 

các kết quả khoa học. 

Mặc dù việc thực hiện những nguyên tắc truy cập mở được dựa trên các thỏa thuận 

hợp đồng giữa tác giả, nhà xuất bản và các trường đại học, khung pháp luật là yếu tố 

quyết định cách dàn xếp bản quyền được hình thành. Phương thức luật bản quyền quy 

định quyền và xác nhận giới hạn và ngoại lệ đối với các quyền này đóng vai trò then chốt 

trong thỏa thuận cấp phép. 

Cách thức chính để xác định xem chế độ sở hữu trí tuệ nói chung và luật bản quyền 

nói riêng hỗ trợ truy cập mở trong khoa học như thế nào là xem xét phạm vi quyền được 

cấp cho các kết quả khoa học và các ngoại lệ có thể ở các nước khác nhau và cách thức 

mà cả các quyền và ngoại lệ hình thành cơ sở cho việc khai thác quyền của kết quả khoa 

học, hoặc bởi nhà nghiên cứu, tổ chức của nhà khoa học hoặc nhà xuất bản. Quyền càng 

mạnh  (Hộp 2.1) thì khả năng thực hiện các quyền đó không qua cấp phép càng cao (Hộp 

2.2 và 2.3), bằng cách đặt hạn chế sử dụng theo mô hình truyền thống hoặc bằng cách 

thúc đẩy tái sử dụng không hạn chế theo nguyên tắc truy cập mở. Các yếu tố khác - chẳng 

hạn như nguyên tắc về nguồn gốc (ví dụ như câu hỏi về những gì được quyền sở hữu trí 

tuệ bảo hộ hoặc không được bảo hộ), sở hữu quyền và thời hạn bảo hộ - là yếu tố quan 

trọng trong việc đánh giá khuynh hướng của chế độ sở hữu trí tuệ đối với mô hình truy 

cập mở, nhưng ít quyết định hơn. 

Một đặc điểm quan trọng khác của luật bản quyền là sự cân bằng giữa những sử 

dụng được bảo lưu cho chủ bản quyền và sử dụng miễn phí - hoặc nói cách khác, sử dụng 
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mà không cần sự cho phép. Có thể có hai loại hình sử dụng: Loại hình thứ nhất là những 

sử dụng không thuộc phạm vi bảo hộ của luật bản quyền và sử dụng được bảo hộ nhưng 

được phép miễn trừ không cần xin phép, mặc dù đôi khi cần phải có “bồi thường hợp lý”. 

Loại hình thứ hai là "những ngoại lệ và hạn chế đối với bản quyền" thường cho phép sử 

dụng tác phẩm có bản quyền mà không cần sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu bản 

quyền. Các trường hợp ngoại lệ và giới hạn như vậy có thể được quy định trong luật 

thành văn hoặc án lệ, bao gồm sử dụng được bảo hộ bởi điều khoản “giao dịch hợp lý” 

hoặc “giao dịch công bằng”. Lập luận về chính sách cho những ngoại lệ và giới hạn có 

thể thay đổi tuỳ theo luật pháp của mỗi quốc gia. Chúng có thể gồm bảo vệ quyền hiến 

pháp hoặc quyền cơ bản, quy định trong thực tiễn và cạnh tranh của ngành công nghiệp, 

sự phổ biến kiến thức, hoặc những cân nhắc về thất bại thị trường. Ví dụ về loại thứ hai 

này có thể được thấy trong các trường hợp như trích dẫn; minh họa cho việc giảng dạy; 

bài báo về các chủ đề kinh tế, chính trị hoặc tôn giáo hiện tại; và sao chép tác phẩm với 

mục đích thông tin các sự kiện. Một lần nữa, với cách tiếp cận bảo hộ tối thiểu của các 

công ước, các bên ký kết được tự do ban hành những ngoại lệ và giới hạn khác, miễn là 

chúng chỉ áp dụng cho một số trường hợp đặc biệt không xung đột với việc khai phá bình 

thường tác phẩm và không xâm phạm một cách cố ý lợi ích hợp pháp của tác giả. 

Mặc dù không thể đưa ra một sự thống nhất hoàn toàn, một số quốc gia tích cực 

khuyến khích việc tuân thủ các nguyên tắc truy cập mở đối với các công bố kết quả 

nghiên cứu được tài trợ công và dường như thúc đẩy cải cách vấn đề bản quyền theo 

hướng linh hoạt và thân thiện cho hoạt động nghiên cứu. Vương quốc Anh là một ví dụ 

điển hình về điều này: Trong khi Hội đồng Nghiên cứu đã áp dụng chính sách được gọi là 

“Con đường Vàng” (Golden Road) tới truy cập mở, trong đó yêu cầu các nhà nghiên cứu 

công bố kết quả theo Giấy phép Creative Commons Attribution 4.0, các nhà lập pháp 

cũng đã tiếp tục áp dụng các ngoại lệ mới về bản quyền, bao gồm một ngoại lệ cụ thể cho 

khai phá văn bản và dữ liệu. Hội đồng nghiên cứu Đức có thể chưa chính thức quy định 

nghĩa vụ đảm bảo truy cập mở của người tài trợ, nhưng các nhà lập pháp đã sửa đổi luật 

bảo vệ bản quyền tác giả để họ dễ dàng tuân thủ những thỏa thuận hợp đồng với nhà xuất 

bản.  

Khung pháp lý ε châu Âu 

Năm 2012, Ủy ban châu Âu đã công bố báo cáo của mình tới Nghị viện châu Âu và 

Hội đồng dưới nhan đề “Hướng tới việc tiếp cận tốt hơn với thông tin khoa học: Tăng 

cường lợi ích của đầu tư công trong nghiên cứu”. Theo các quan sát của Ủy ban, “các 

cuộc thảo luận về hệ thống phổ biến khoa học truyền thống tập trung vào việc tiếp cận ấn 

phẩm khoa học - tạp chí và tài liệu chuyên khảo. Tuy nhiên, việc cải thiện khả năng tiếp 



 21 

cận đến dữ liệu nghiên cứu (kết quả thực nghiệm, quan sát và thông tin do máy tính tạo 

ra), tạo nền tảng cho phân tích định lượng làm cơ sở cho nhiều ấn phẩm khoa học ngày 

càng trở nên quan trọng”. 

 

H p֥ 2.3. C§c m¹ h³nh v  ̈t½y ch n֙ cӸp ph®p 

Khi thӶo luԀn vԚ c§c m¹ h³nh cӸp ph®p v  ̈c§c t½y ch n֙, ch¼ng ta cӺn ch¼ Ĩ ĽԒn s  ֽph©n bi t֓ gi aֻ 1) mi n֑ 

ph² v  ̈2) truy cԀp m  ֫t  ֽdo (H p֥ 2.1). CȈng c· thԜ c· s  ֽkh§c bi t֓ song song vԚ quan h  ֓ph§p lĨ: 1) quan h  ֓

gi aֻ t§c giӶ v  ̈nh  ̈ph©n ph i֝ (nh  ̈xuӸt bӶn, kho lҼu tr ,ֻ v.v.); v  ̈2) m i֝ quan h  ֓gi aֻ nh¨ ph©n ph i֝ (nh  ̈

xuӸt bӶn, kho lҼu tr ,ֻ t§c giӶ) v  ̈ngҼ֩ i d½ng. ņiԚu n ÿ dӾn ĽԒn 4 t³nh hun֝g kh§c nhau: 

1. Truy cΒp mυ miΫn ph² trong quan hέ giϖa t§c giΆ v¨ nh¨ ph©n phηi 

V³ quyԚn truy cԀp m  ֫mi n֑ ph² kh¹ng nhӸt thiԒt phӶi li°n quan ĽԒn vi c֓ cӸp giӸy ph®p cho ngҼ֩ i d½ng 

cu i֝, m i֝ quan h  ֓ph§p lĨ gi aֻ t§c giӶ v  ̈nh  ̈ph©n ph i֝ c· thԜ tu©n theo mӾu chuӼn c aֳ h p֯ Ľ֟ng xuӸt bӶn. 

Ch  ֕cӺn h p֯ Ľ֟ng cho ph®p c§c nh  ̈ph©n ph i֝ m t֥ c§ch r» rn̈g l m̈ cho nh nֻg c¹ng b  ֝c· sԈn tr°n Internet 

c· thԜ truy cԀp ĽҼ֯ c 

NԒu c§c b°n mong mu n֝, h p֯ Ľ֟ng c· thԜ bao g m֟ m t֥ s  ֝ĽiԚu khoӶn t½y ch n֙, v² d  ֱnhҼ nghǫa v  ֱr» 

rn̈g Ľ֝ i v i֧ nh¨ ph©n phi֝ ĽԜ cung cӸp quyԚn truy cԀp m  ֫t¨i liu֓, th i֩ hӴn cӸm vԀn, v.v.. 

2. Truy cΒp mυ tϘ do trong quan hέ giϖa t§c giΆ v¨ nh¨ ph©n phηi 

Truy cԀp m  ֫t  ֽdo li°n quan ĽԒn vi c֓ cӸp giӸy ph®p mi n֑ ph² (CC BY, CC BY-SA) cho ngҼ֩ i d½ng cu i֝, v³ 

vԀy ĽiԚu n ÿ ng  ֱĨ rԄng ngҼ֩ i cӸp ph®p phӶi c· c§c quyԚn cӺn thiԒt hoԊc l  ̈ngҼ֩ i gi  ֻbӶn quyԚn. PhӴm vi 

c aֳ c§c quyԚn nhԀn ĽҼ֯ c phӶi tҼҺng ĽҼҺng hoԊc nhiԚu hҺn quyԚn ĽҼ֯ c cӸp trong giӸy ph®p CC, nhҼng 

c§c quyԚn kh¹ng nhӸt thiԒt phӶi ĽҼ֯ c chuyԜn cho ngҼ֩ i cӸp ph®p CC tҼҺng lai. GiӸy ph®p CC c· thԜ ĽҼ֯ c 

cӸp dҼ֧ i dӴng giӸy ph®p b  ֡sung t  ַngҼ֩ i c· giӸy ph®p c aֳ ch  ֳs  ֫h uֻ bӶn quyԚn. Do Ľ·, t§c giӶ c· thԜ gi  ֻ

bӶn quyԚn ĽӺy Ľֳ  v  ̈ch  ֕ yֳ quyԚn cho nh  ̈ph©n ph i֝ cӸp ph®p lӴi cho t§c phӼm theo giӸy ph®p CC. Hi n֓ c· 

c§ch th cֵ d n̈ xԒp ph§p lĨ chԆng hӴn nhҼ nh  ̈ph©n ph i֝ nhԀn ĽҼ֯ c t  ַt§c giӶ giӸy ph®p CC gi n֝g nhҼ bӸt 

kȢ ai kh§c. M t֥ t½y ch n֙ truyԚn th n֝g hҺn: T§c giӶ chuyԜn bӶn quyԚn cho nh  ̈xuӸt bӶn ĽԜ h  ֙cӸp giӸy ph®p 

CC cho ngҼ֩ i d½ng cu i֝. H p֯ Ľ֟ng gi aֻ t§c giӶ v  ̈nh  ̈ph©n ph i֝ c· thԜ bao g m֟ nhiԚu ĽiԚu khoӶn ph ,ֱ nhҼ 

Ľ« ĽԚ cԀp  ֫tr°n - nhҼ nghǫa v  ֱcung cӸp quyԚn truy cԀp m ,֫ th i֩ gian cӸm vԀn, v.v.. 

3. Truy cΒp mυ miΫn ph² trong mνi quan h έ giϖa nh¨ ph©n phηi v¨ ngσ̿i d½ng 

Theo truy cԀp m  ֫mi n֑ ph², kh¹ng cӺn c· giӸy ph®p cho ngҼ֩ i d½ng cu i֝ v³ kh¹ng cӺn thiԒt phӶi loӴi b  ֛

bӸt kȢ hӴn chԒ bӶn quyԚn n¨o ĽԜ Ľֳ  ĽiԚu ki n֓ l  ̈truy cԀp m  ֫mi n֑ ph². NhҼng c· thԜ l  ̈t ï li u֓ truy cԀp m  ֫

mi n֑ ph² ĽҼ֯ c km̄ theo m t֥ s  ֝giӸy ph®p, chԆng hӴn nhҼ giӸy ph®p CC NC hoԊc CC ND. Trong trҼ֩ ng h p֯ 

n¨y, lҼu Ĩ  ֫ĽiԜm 4 dҼ֧ i Ľ©y sԐ ĽҼ֯ c xem x®t. 

4. Truy cΒp mυ tϘ do trong mηi quan h έ giϖa nh¨ ph©n phηi v¨ ngσ̿i d½ng 

Trong truy cԀp m  ֫t  ֽdo, ngҼ֩ i d½ng cu i֝ ĽҼ֯ c cӸp giӸy ph®p t  ֽdo m  ̈n· loӴi b  ֛bӶn quyԚn kh i֛ hӴn chԒ 

c· xung Ľ֥ t v i֧ quyԚn t  ֽdo c aֳ ngҼ֩ i d½ng. GiӸy ph®p c· thԜ ĽҼ֯ c coi l  ̈mi n֑ ph² nԒu n· cho ph®p s  ֹ

d nֱg kh¹ng gi i֧ hӴn, mi n֑ ph², kh¹ng Ľ֥c quyԚn m t֥ t§c phӼm v  ̈c§c dӾn xuӸt c aֳ n·. Tuy nhi°n, n· c· thԜ 

ch aֵ m t֥ s  ֝nghǫa v  ֱkh¹ng Ӷnh hҼ֫ ng ĽԒn c t֝ l»i c aֳ t  ֽdo, chԆng hӴn nhҼ c¹ng nhԀn quyԚn hoԊc bӶo lҼu 

m i֙ quyԚn (copyleft )1. 

(1) Copyleft l¨ quyΧn cho ph®p t§c phΎm s§ng t ó c· thΩ Ľ̿ωc cοng Ľιng sϔa Ľλi mοt c§ch tϘ do v  ̈y°u 

cΊu tΈt cΆ c§c phi°n bΆn Ľ̿ωc sϔa Ľλi v  ̈mυ rοng tϒ t§c phΎm s§ng t ó Ľ· cȈng phΆi tϘ do nh  ̿vΒy. Nhϖng 

ng σ̿i tin t υ̿ng vö phong trö Copyleft ĽΈu tranh ĽΩ Ľ̿ a ra lϘa chγn thay thΥ cho chΥ Ľο h  ̈khΔc hiέn h¨nh 

vΧ kiΩm so§t sυ hϖu tr² tuέ. Phong trö n ÿ Ľ̿ a ra khΎu hiέu ch©m biΥm cύa m³nh ñBΆo vέ nhϖng g³ sai tr§i. 

Nguιn: Krzysztof Siewicz
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 Báo cáo đánh dấu bước đi chính thức mới trên con đường thực hiện truy cập mở 

đến kết quả nghiên cứu được tài trợ công trong khoa học và nhân văn ở châu Âu. Các 

công bố khoa học không còn là các yếu tố duy nhất của chính sách truy cập mở: Các kết 

quả nghiên cứu mà từ đó tạo ra các công bố cũng phải được làm cho cho công chúng truy 

cập được. Để thực hiện chính sách này, Ủy ban châu Âu đã thiết lập sáng kiến thí điểm 

về truy cập mở với các bài báo nghiên cứu được bình duyệt đồng nghiệp trong Chương 

trình khung nghiên cứu FP7 (Seventh Research Framework Programme - FP7), hay còn 

gọi là dự án OpenAire, để đảm bảo rằng các kết quả từ nghiên cứu do quỹ tài trợ được 

phổ biến rộng rãi và hiệu quả nhất có thể cũng như đảm bảo khai thác và tác động tối đa 

cho các nhà nghiên cứu và những đối tượng khác. 

Chính sách truy cập mở châu Âu không ràng buộc với các nước thành viên EU, 

những nước được tự do quyết định áp dụng chính sách phù hợp nhất với nhu cầu của 

cộng đồng khoa học của chính họ. Điều này dẫn đến một bức tranh không đồng nhất về 

chính sách truy cập mở trên khắp châu Âu, từ con đường vàng bắt buộc cho các công bố 

và dữ liệu nghiên cứu được Hội đồng Nghiên cứu Anh (RCUK) quy định, đến ưu tiên 

truy cập mở vàng ở Hà Lan, rồi đến con đường xanh cho công bố ở Đức. Ví dụ, trong 

những năm gần đây, Hội đồng nghiên cứu quốc gia của Anh và Hà Lan đã ban hành 

chính sách theo đó các khoản tài trợ nghiên cứu sẽ chỉ được trao cho những ứng viên cam 

kết xuất bản kết quả của họ, cả công bố và dữ liệu theo điều kiện truy cập mở. 

Khung pháp lý ε Hoa KȢ 

Theo chỉ thị của Chính phủ Hoa Kỳ do Văn phòng Chính sách KH&CN (Chỉ thị 

Truy cập Công cộng) ban hành, tất cả các Bộ/cơ quan liên bang có chi phí nghiên cứu và 

phát triển hơn 100 triệu USD mỗi năm được yêu cầu xây dựng kế hoạch để làm cho kết 

quả nghiên cứu được công bố của các nghiên cứu do liên bang tài trợ có thể truy cập 

được sau một năm công bố. Ngoài ra, Dự luật Truy cập hợp lý đến nghiên cứu KH&CN 

(Fair Access to Science and Technology Research Act - FASTR) được trình lên Quốc hội 

Hoa Kỳ vào đầu năm 2013. Nếu được thông qua, dự thảo luật này sẽ hỗ trợ các mục tiêu 

của Chỉ thị với cấu trúc mạnh mẽ hơn của công cụ lập pháp. Nội dung dự luật này tương 

tự như Chỉ thị, với sự khác biệt nhỏ nhưng đáng kể về số lượng và các cơ quan chịu tác 

động, thời hạn cấm vận tối đa (sáu tháng thay cho một năm) và tham chiếu đến các công 

bố (cả hai) hoặc các dữ liệu nghiên cứu khác (Chỉ thị).  

Nhυng sσa ĽΫi g nͭ Ľ©y vΖ luͻt bͩ n quyΖn ε ņοcé 

Ở Đức, bổ sung gần đây cho Luật Bản quyền đề cập trực tiếp đến vấn đề cấp giấy 

phép các công bố khoa học được tạo ra nhờ tài trợ công như sau: 
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"Tác giͩ  cνa Ľ·ng g·p khoa hΣc là kΔt quͩ  cνa hoͧ t Ľίng nghiên cοu mà tài trι 

công chiΔm ít nhͫ t 50% và xuͫ t hiΜn trong t pͧ chí ĽΠnh kȢ Ľι̯c xuͫ t b nͩ ít nhͫ t 2 lͭ n 

mέi nŁm, ngay c ͩkhi hΣ Ľ« trao cho nhà xuͫ t b nͩ hoΊc ngγ̯i biên tͻp toàn quyΖn sσ 

dλng Ľι̯c l¨m cho Ľ·ng g·p cνa hΣ truy cͻp Ľ̯ιc mίt cách công cίng ε d nͧg bͩ n thͩ o 

Ľι̯c chͫ p nhͻn sau 12 tháng kΘ tρ l nͭ xuͫ t b nͩ Ľͭu tiên, trρ khi ĽiΖu này phλc vλ cho 

mλc Ľ²ch th̯̭ng miͧ. NguΩn gΧc cνa công bΧ Ľͭu tiên phͩ i Ľι̯c chΞ d n͵. Bͫ t kȢ thΥa 

thuͻn sai trái nào liên quan ĽΔn nhυng thiΜt h iͧ cνa tác giͩ  ĽΖu không có hiΜu lχcò. 

Quy định này nhằm cho phép tác giả nộp công bố khoa học được tạo ra bởi nghiên 

cứu được tài trợ công (ít nhất 50%) và được xuất bản trong tạp chí định kỳ (ít nhất là 6 

tháng/1 lần) được làm cho bản thảo được chấp nhận được truy cập công cộng cho các 

mục đích phi thương mại sau thời gian cấm vận 12 tháng. Quyền tái công bố không thể bị 

giới hạn bởi các thỏa thuận hợp đồng, có nghĩa là ngay cả khi tác giả đã cấp phép tất cả 

quyền độc quyền cho nhà xuất bản, tác giả vẫn sẽ được hưởng quyền tái công bố. 

é v¨ Khung pháp lý ε Anh 

Gần đây, Anh đã thực hiện một số sửa đổi đối với khung bản quyền quốc gia nhằm 

tạo thuận lợi cho việc tiến hành nghiên cứu và phân tích khoa học. Phần 29A là đáng 

quan tâm được thể hiện như sau: 

“29A. Bản sao cho phân tích văn bản và dữ liệu cho nghiên cứu phi thương mại 

1. Việc tạo một bản sao tác phẩm của người có quyền tiếp cận hợp pháp đến với tác 

phẩm không vi phạm bản quyền trong tác phẩm miễn là đáp ứng yêu cầu: 

(a) Bản sao được tạo ra để một người có quyền truy cập hợp pháp đến tác phẩm có 

thể tiến hành phân tích tính toán bất kỳ thứ gì được ghi lại trong tác phẩm cho mục đích 

duy nhất của nghiên cứu cho mục đích phi thương mại, và 

(b) bản sao được kèm theo sự ghi nhận đóng góp đầy đủ (trừ khi điều này là không 

thể vì lý do thực tiễn hay cách khác). 

2. Trong trường hợp bản sao tác phẩm đã được thực hiện theo phần này, bản quyền 

đối với tác phẩm bị vi phạm nếu: 

(a) Bản sao được chuyển giao cho bất kỳ người nào khác, trừ khi việc chuyển giao 

được chủ sở hữu bản quyền cho phép hoặc 

(b) Bản sao được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được đề 

cập trong mục (1) (a), trừ khi việc sử dụng được chủ sở hữu bản quyền cho phép. 

3. Nếu bản sao được tạo ra theo phần này được xử lý tiếp theo 
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(a) Nó được coi là bản sao vi phạm vì mục đích của giao dịch đó, và 

(b) Nếu giao dịch đó vi phạm bản quyền, nó sẽ được coi là bản sao vi phạm cho tất 

cả các mục đích tiếp theo. 

4. Trong mục (3) "xử lý" có nghĩa là bán hoặc cho thuê, hoặc được đưa ra chào bán 

hoặc trưng bày để bán hoặc cho thuê. 

5. Trong trường hợp một điều khoản của hợp đồng có mục đích ngăn chặn hoặc hạn 

chế việc tạo bản sao mà nó được điều chỉnh ở phần này, sẽ không vi phạm bản quyền, thì 

điều khoản đó là vô hiệu”. 

Quy định này cơ bản làm rõ rằng việc sao chép tác phẩm cho mục đích khai phá văn 

bản và dữ liệu là không vi phạm bản quyền trong tác phẩm với điều kiện mục đích duy 

nhất là nghiên cứu cho mục đích phi thương mại. Quy định này cho thấy rõ rằng bất kỳ 

thỏa thuận hợp đồng nào nhằm hạn chế khả năng tạo bản sao theo quy định tại phần này 

là vô hiệu. Tuy nhiên, ngoại lệ không bao gồm Quyền CSDL riêng (sui generis database 

right - SGDR). Quan điểm của Chính phủ Anh là ngoại lệ giao dịch hợp lý quyền SGDR 

đối với các sử dụng khoa học phi thương mại cung cấp sự bảo vệ song song phù hợp cho 

nhu cầu hiện tại. 

2.3. Công bố truy cập mở và tác động pháp lý của nó 

Lựa chọn của tác giả về con đường công bố có thể được thúc đẩy bởi một số yếu tố, 

bao gồm cả sự mong đợi của họ về tác động mà công bố có thể có. Trong khi truy cập mở 

có thể làm tăng khả năng tiếp cận đến công bố, các nhà nghiên cứu phải đối đầu với thực 

tế rằng các tạp chí được xây dựng dựa trên các mô hình xuất bản truyền thống thường có 

uy tín lâu dài và mạng lưới đánh giá được thiết lập. Việc được tạp chí chấp nhận mang 

đến cho tác giả và công bố của họ một số danh tiếng mặc định được gắn liền với các bài 

báo đã được xuất bản trước đây trong tạp chí, bất kể các trích dẫn mà tài liệu có liên quan 

đến “chuẩn” cho nhan đề cụ thể đó. Trong phạm vi một số ưu đãi, như các quyết định 

khuyến mãi và tài trợ nghiên cứu, số liệu trắc lượng thư mục, quyết định xuất bản theo 

truy cập mở không thể được xem xét độc lập với những yếu tố như chất lượng và mức độ 

liên quan. Điều này cần được tính đến trong việc đánh giá mô hình và chính sách khác 

nhau. 

Các tác giả khoa học mong muốn công bố tác phẩm qua các kênh truy cập mở cần 

xem xét ý nghĩa pháp lý của sự lựa chọn đó. Xuất bản truy cập mở (thông qua cả mô hình 

truy cập mở xanh và truy cập mở vàng) đòi hỏi sự nỗ lực hợp tác liên quan đến những 

bên liên quan khác nhau - đặc biệt là các tác giả khoa học, tổ chức nghiên cứu, cơ quan 
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tài trợ và nhà xuất bản. Các tác giả khoa học đặc biệt cần phải làm theo một quy trình 

nhiều bước: 

- Xác định phạm vi quyền cần thiết để cung cấp quyền truy cập mở  

- Có được các quyền này - hoặc, như thường xảy ra, tác giả phải ngăn chặn xử lý 

chúng ngay từ đầu 

- Thực hiện các hoạt động nhất định để cho phép truy cập mở đến tác phẩm được 

công bố trong tạp chí (hoặc được chấp nhận để công bố trong tạp chí). 

Phạm vi của các quyền cần thiết để truy cập mở tùy thuộc vào loại hình truy cập 

mở. Có nhiều quyền cần thiết hơn cho truy cập mở tự do vì nó ngụ ý việc cấp giấy phép 

miễn phí (CC BY hoặc CC BY-SA - Hộp 2.2 và 2.3), và không ai có thể cấp ít quyền hơn 

so với các quyền của tác giả. Đối với truy cập mở tự do, tác giả chỉ cần có quyền đưa 

công trình lên Internet là được. Các quyền khác có thể được chuyển giao cho nhà xuất 

bản hoặc bên thứ ba. 

Tất cả quyền cần thiết cho truy cập mở được các tác giả giữ trong những trường hợp 

đơn giản, thường áp dụng cho tình huống điển hình của nghiên cứu được tài trợ công (ví 

dụ: tác giả là tác giả duy nhất, việc công bố không diễn ra trong quá trình được tuyển 

chọn và không có hợp đồng nào khác được ký kết liên quan đến công bố). Trong trường 

hợp đây là công trình chung, công trình được thực hiện trong khi được tuyển chọn, các 

tác phẩm phái sinh (ví dụ như bản dịch của các công bố khác), cũng như khi một hợp 

đồng với nhà xuất bản đã được ký kết, thường cần thiết phải có sự đồng ý của bên tương 

ứng để thực hiện truy cập mở. Cơ sở pháp lý chính xác cho sự đồng ý như vậy và hình 

thức phù hợp,… sẽ là khác nhau tùy theo hoàn cảnh và luật hiện hành. Bất cứ khi nào có 

nhu cầu về sự chập thuận nó, cần được thông báo và rõ ràng - đặc biệt trong trường hợp 

truy cập mở tự do (bao gồm việc cấp phép miễn phí). 

Những trường hợp phức tạp nảy sinh trong các tình huống mà khi những công trình 

là đối tượng của hợp đồng vì vấn đề tự do theo hợp đồng, trên thực tế không có giới hạn 

nào trong kết hợp các mối quan hệ pháp lý từ những hợp đồng đó. Điều này có nghĩa là 

có thể cần có tư vấn pháp lý cá nhân để xác định liệu hợp đồng có để tác giả có đủ quyền 

và nếu không, thì làm thế nào để thu xếp cho họ. Do đó, giải pháp đơn giản nhất là tránh 

các hợp đồng mà chúng có thể có những hạn chế và chỉ sử dụng giấy phép không độc 

quyền (chủ sở hữu bản quyền có thể cấp số lượng giấy phép không độc quyền không giới 

hạn, bao gồm cả giấy phép miễn phí). Ngoài ra, truy cập mở nên được thương lượng rõ 

ràng từ trước với các bên khác nữa. Mặc dù có một số ví dụ về những nhà xuất bản từ 

chối thương lượng hợp đồng chuyển giao quyền tác giả, mọi cuộc đàm phán như vậy 
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thường có thể thực hiện được và một sự thay đổi đơn giản của hợp đồng như vậy thành 

giấy phép không độc quyền sẽ không đòi hỏi tư vấn pháp lý phức tạp. 

Trong một số trường hợp, các nhà xuất bản không hạn chế quyền truy cập mở trong 

hợp đồng biểu mẫu chuẩn của họ, hoặc thậm chí cung cấp rõ ràng quyền đó, khi họ thực 

hiện truy cập mở bằng con đường vàng hoặc xanh. Tuy nhiên, những hợp đồng chuẩn có 

thể có điều khoản liên quan đến chuyển giao bản quyền với việc cấp phép lại cho tác giả 

một số tùy chọn truy cập mở hạn chế (ví dụ như miễn phí nhưng không phải là tự do; sau 

thời hạn cấm vận; không phải bản được xuất bản cuối cùng mà chỉ có bản thảo đã được 

chấp nhận của tác giả).  

Hiện tại, đối với một tác giả đơn lẻ muốn làm cho công bố của mình được truy cập 

mở, quy trình có thể phức tạp; ví dụ: các cuộc đàm phán cá nhân, có thể là trở ngại đối 

với tác giả. Các tổ chức như nhà tuyển dụng (ví dụ: các trường đại học), cũng như các cơ 

quan tài trợ có nhiều công cụ pháp lý khác nhau để giúp tác giả cá nhân nhờ có quan hệ 

với các nhà xuất bản. Thứ nhất, các tổ chức có thể ràng buộc về pháp lý tác giả phải tuân 

thủ chính sách truy cập mở nào đó. Thứ hai, các tổ chức cũng thường đóng vai trò là nhà 

xuất bản, nghĩa là họ có thể cung cấp giải pháp ngay lập tức cho các tác giả - những 

người không yêu cầu công bố lên tạp chí được đánh giá cao. Thứ ba, ngoài nghĩa vụ pháp 

lý, các tổ chức có thể cung cấp cho tác giả sự hỗ trợ có tổ chức trong mối quan hệ của họ 

với nhà xuất bản, cả về mặt pháp lý và kỹ thuật. 

Một trong những bài học từ việc quan sát thực hiện thành công các chính sách truy 

cập mở ở cấp độ tổ chức để thúc đẩy truy cập mở là chính sách cần vượt ra ngoài sự hỗ 

trợ chung chung cho truy cập mở. 

Chính sách cũng nên kiểm tra loại truy cập mở nào được theo đuổi và liệu nó là đòi 

hỏi hay đơn giản chỉ là khuyến nghị. 

Bình duyΜt ĽΩng nghiΜp mε 

Mục đích chính của quá trình bình duyệt đồng nghiệp là duy trì chất lượng cao của 

kết quả nghiên cứu được công bố, và điều này được các nhà nghiên cứu đánh giá cao. Để 

tạo điều kiện thuận lợi và biểu hiện không thiên vị về ý kiến người đánh giá, việc bình 

duyệt theo truyền thống hoặc là ẩn danh đơn (người đánh giá biết thông tin về tác giả, 

nhưng tác giả không biết họ) hoặc ẩn danh kép (người đánh giá và tác giả ẩn danh). Bình 

duyệt ẩn danh kép đòi hỏi các tác giả phải chuẩn bị bản thảo ẩn danh hoặc thông tin tài 

trợ (không có tên và các tham chiếu đến các công trình trước đó, v.v..) 
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Tuy nhiên, việc bình duyệt truyền thống có một số nhược điểm. Thứ nhất, mô hình 

mang lại ít khuyến khích cho người đánh giá: họ không được ghi nhận khi họ dành thời 

gian và công sức để viết đánh giá. Thứ hai, quá trình này có thể không hoàn toàn minh 

bạch. Một số nhà phê bình cho rằng việc truy cập rộng rãi hơn vào dữ liệu có thể làm 

tăng cơ hội tránh việc công bố các bài báo có kết quả hoặc kết luận không chính xác. 

Đánh giá sau công bố được xem như là một thay thế, mặc dù nó cũng không phải là 

không có những thách thức. 

Một số nghiên cứu nêu lên mối lo ngại về chất lượng của kết quả nghiên cứu được 

công bố trên các tạp chí khoa học. Mặc dù rất khó để ước tính số lượng bài báo khoa học 

được công bố có kết luận không chính xác, nhưng số lần trả lại bài viết có thể cung cấp 

thông tin về các vấn đề liên quan đến việc xác minh bằng kết quả khoa học bình duyệt 

đồng nghiệp truyền thống. Grieneisen và Zhang (2012) đã khảo sát 42 CSDL thư mục lớn 

nhất của một số lĩnh vực nghiên cứu chính và các trang web của nhà xuất bản. Họ nhận 

thấy rằng số lần trả lại bài đã tăng đáng kể sau năm 2001. Việc trả lại bài xảy ra nhiều 

hơn trong các lĩnh vực như y học, khoa học sự sống và hóa học so với các lĩnh vực như 

toán học, vật lý, kỹ thuật và khoa học xã hội. Theo nghiên cứu này, nguyên nhân chính 

của việc trả lại bài viết là do hành vi sai trái trong xuất bản (như đạo văn, tác quyền hoặc 

bản quyền), tiếp theo là sử dụng sai dữ liệu hoặc giải thích sai và nghiên cứu không đúng 

(chẳng hạn như sử dụng dữ liệu gian lận hoặc sửa đổi). 

Nhằm giải quyết một phần các vấn đề nêu trên, những mô hình bình duyệt đồng 

nghiệp mở đang được đề xuất để bổ sung cho các mô hình bình duyệt truyền thống. Ví 

dụ, F1000Research, là tạp chí truy cập mở về khoa học sự sống, đã áp dụng mô hình 

trọng tài mở, trong đó các phản hồi của người bình duyệt đồng nghiệp đánh giá và tác giả 

định công bố công khai. 

III. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU MỞ 

3.1. Nghiên cứu khoa học dựa vào vào dữ liệu 

Dữ liệu và đo lường luôn là vấn đề cơ bản đối với khoa học. Sự ra đời của các công 

cụ và phương pháp khai thác dữ liệu mới đã thúc đẩy một số đề xuất về sự xuất hiện của 

“khám phá khoa học dựa vào dữ liệu”, dựa trên cách sử dụng truyền thống của mô tả thực 

nghiệm, mô hình lý thuyết và mô phỏng các hiện tượng phức tạp. Điều này có ý nghĩa 

quan trọng cho cách phát hiện xảy ra như thế nào trong tất cả các lĩnh vực khoa học. 

Khoa học dựa vào dữ liệu cho phép phát triển các thí nghiệm khoa học cũng như mô 

phỏng thuật toán dựa trên máy tính, ngay cả trong những lĩnh vực truyền thống ít sử dụng 

dữ liệu hơn. OECD (2015) đề xuất coi dữ liệu là cơ sở hạ tầng (Hộp 3.1). 
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 Các công cụ phân tích dữ liệu (như máy học hoặc kỹ thuật nhận dạng mẫu) được 

các nhà khoa học sử dụng ngày càng nhiều để thu kiến thức về hiện tượng và kiểm tra 

hoặc xác nhận các mô hình. Các tập dữ liệu quy mô lớn cho phép thử nghiệm và mô 

phỏng trên máy tính, ngay cả trong những lĩnh vực mà các thí nghiệm truyền thống trong 

H p֥ 3.1. D  ֻli u֓ l¨ cҺ s  ֫hӴ tӺng 

HΊu hΥt dϖ liέu (kh¹ng phΆi tΈt cΆ) vΧ nguy°n tΔc c· thΩ Ľ̿ωc coi l  ̈t ï nguy°n c  ̽sυ h  ́tΊng, v³ ch¼ng l  ̈

ñph̿̽ ng tiέn Ľ̿ωc chia sΠ cho nhiΧu h ρ̿ngò Ľ§p ֵng cӶ ba ti°u ch² c aֳ t ï nguy°n cҺ s  ֫ hӴ tӺng ĽҼ֯ c 

Frischmann (2012) nhӸn mӴnh. C§c ti°u ch² n ÿ bao g m֟:  

Dϖ liέu l  ̈h n̈g h·a kh¹ng c· t²nh c ńh tranh. T²nh cӴnh tranh hay t²nh kh¹ng cӴnh tranh vԚ ti°u th  ֱm¹ 

tӶ m cֵ Ľ֥  ngu n֟ ti°u th  ֱc aֳ m t֥ t ï nguy°n Ӷnh hҼ֫ ng ĽԒn tiԚm nŁng c aֳ ngu n֟ t ï nguy°n Ľ· trong Ľ§p 

nֵg nhu cӺu c aֳ ngҼ֩ i kh§c. D  ֻli u֓ l  ̈h n̈g h·a kh¹ng c· t²nh cӴnh tranh b i֫ c· thԜ ĽҼ֯ c ti°u th  ֱch  ֳyԒu 

kh¹ng gi i֧ hӴn s  ֝lӺn. ņԊc t²nh n ÿ l  ̈ngu n֟ g c֝ c aֳ s  ֽlan t a֛ Ľ§ng kԜ, li°n quan ĽԒn s  ֽgia tŁng c aֳ nŁng 

suӸt t n֡g c§c yԒu t  ֝t n֡g h p֯ (TFP). Trong khi m i֙ ngҼ֩ i cho rԄng ph¼c l i֯ x« h i֥ ĽҼ֯ c t i֝ Ľa h·a khi m t֥ 

h¨ng h·a cӴnh tranh thuӺn t¼y ĽҼ֯ c ti°u th  ֱb i֫ ngҼ֩ i cӺn Ľ§nh gi§ n· cao nhӸt v  ̈cҺ chԒ th  ֗ trҼ֩ ng n·i 

chung l  ̈phҼҺng ti n֓ hi u֓ quӶ nhӸt cho ph©n ph i֝ h¨ng h·a Ľ· v  ̈cho ph©n b  ֡c§c ngu n֟ l cֽ cӺn thiԒt ĽԜ 

sӶn xuӸt h¨ng h·a, th³ ĽiԚu n ÿ kh¹ng phӶi l¼c n ö cȈng Ľ¼ng Ľ֝ i v i֧ h n̈g h·a kh¹ng cӴnh tranh. Ph¼c l i֯ x« 

h i֥ kh¹ng ĽҼ֯ c t i֝ Ľa h·a khi h n̈g h·a ch  ֕ĽҼ֯ c ti°u th  ֱb i֫ ngҼ֩ i Ľ§nh gi§ trӶ gi§ cao nhӸt m  ̈cӺn ĽҼ֯ c 

ti°u th  ֱb i֫ bӸt kȢ ai cӺn n· v  ̈coi tr n֙g n·. T i֝ Ľa h·a vi c֓ tiԒp cԀn ĽԒn h n̈g ho§ kh¹ng cӴnh tranh vԚ lĨ 

thuyԒt sԐ t i֝ Ľa h·a ph¼c l i֯ x« h i֥, v³ m i֙ l i֯ ²ch c§ nh©n b  ֡sung ĽԚu kh¹ng mӸt th°m chi ph². 

Dϖ liέu l¨ t  ̿liέu sΆn xuΈt. D  ֻli u֓ kh¹ng phӶi l¨ h¨ng ho§ ti°u d½ng t t֝ hay h n̈g h·a b§n th n̈h phӼm. 

Trong hӺu hԒt c§c trҼ֩ ng h p֯, d  ֻli u֓ c· thԜ ĽҼ֯ c ph©n loӴi l¨ tҼ li u֓ sӶn xuӸt. H  ֓th n֝g t ï khoӶn qu c֝ gia 

(SNA) c aֳ Li°n h p֯ qu c֝ (2008) Ľ֗nh nghǫa h¨ng h·a ti°u d½ng hoԊc d c֗h v  ֱ ti°u d½ng l  ̈ñm֥t sӶn phӼm 

ĽҼ֯ c s  ֹd nֱg [é] ĽԜ Ľ§p ֵng tr cֽ tiԒp nhu cӺu; nhu cӺu hoԊc mong mu n֝ c§ nh©n hoԊc nhu cӺu tԀp thԜ c aֳ 

c§c th n̈h vi°n trong c n֥g Ľ֟ngò. NgҼ֯ c lӴi, h¨ng h·a b§n th¨nh phӼm v  ̈tҼ li u֓ sӶn xuӸt ĽҼ֯ c s  ֹd nֱg l m̈ 

ĽӺu vö ĽԜ sӶn xuӸt h n̈g h·a kh§c. TҼ li u֓ sӶn xuӸt, theo OECD, l  ̈ñḧng h·a, tr  ַnguy°n li u֓ ĽӺu vö v  ̈

nhi°n li u֓, ĽҼ֯ c s  ֹd nֱg ĽԜ sӶn xuӸt h n̈g h·a v /̈hoԊc d c֗h v  ֱkh§cò. NgҼ֯ c lӴi v i֧ h¨ng h·a b§n th¨nh 

phӼm, chԆng hӴn nhҼ nguy°n li u֓ th¹ (v² d :ֱ dӺu), tҼ li u֓ sӶn xuӸt kh¹ng b  ֗s  ֹd nֱg hԒt, cӴn ki t֓ hoԊc biԒn 

Ľ֡ i khi ĽҼ֯ c s  ֹd nֱg l m̈ ĽӺu vö ĽԜ sӶn xuӸt h n̈g h·a kh§c. Trong hӺu hԒt c§c trҼ֩ ng h p֯, d  ֻli u֓ thҼ֩ ng 

ĽҼ֯ c s  ֹd nֱg l m̈ ĽӺu vö cho h n̈g h·a hoԊc d c֗h v  ֱv  ̈ĽiԚu n ÿ ĽԊc bi t֓ Ľ¼ng Ľ֝ i v i֧ kh i֝ lҼ֯ ng d  ֻli u֓ 

l n֧, c· nghǫa l  ̈thay v³ kԒt th¼c v³ ch¼ng l  ̈c¹ng c  ֱch  ֵkh¹ng phӶi l¨ ĽӺu cu i֝. HҺn n aֻ, d  ֻli u֓ cȈng kh¹ng 

phӶi l¨ m t֥ l i֯ ²ch b§n th n̈h phӼm v³ ch¼ng kh¹ng b  ֗cӴn ki t֓ khi ĽҼ֯ c s  ֹd nֱg, do t²nh chӸt kh¹ng cӴnh 

tranh c aֳ ch¼ng. CȈng tҼҺng t  ֽnhҼ v i֧ hӺu hԒt c§c tҼ li u֓ sӶn xuӸt, d  ֻli u֓ c· thԜ mӸt gi§ ĽԊc bi t֓ khi n· 

tr  ֫n°n kh¹ng ph½ h p֯ hҺn cho m cֱ Ľ²ch s  ֹd nֱg.  

Dϖ liέu l¨ ĽΊu v¨o v ń nŁng.  NhҼ Frischmann (2012) giӶi th²ch, ñẗi nguy°n cҺ s  ֫ hӴ tӺng cho ph®p 

nhiԚu h  ֓th n֝g (th  ֗trҼ֩ ng v  ̈phi th  ֗ trҼ֩ ng) hoӴt Ľ֥ng v  ̈Ľ§p ֵng nhu cӺu t  ַnhiԚu loӴi ngҼ֩ i d½ng kh§c 

nhauò. Ch¼ng kh¹ng phӶi l¨ ĽӺu vö Ľ« ĽҼ֯ c t i֝ Ҽu h·a cho m cֱ Ľ²ch hӴn chԒ c  ֱthԜ, nhҼng "ch¼ng cȈng Ľa 

nŁng v  ̈cung cӸp ch cֵ nŁng cҺ bӶn v  ̈Ľa nŁng". D  ֻli u֓ thҼ֩ ng c· thԜ ĽҼ֯ c thu thԀp cho m cֱ Ľ²ch c  ֱthԜ 

v  ̈trong trҼ֩ ng h p֯ d  ֻli u֓ c§ nh©n, ĽԊc ĽiԜm k׃ thuԀt Ľ֗nh trҼ֧ c c aֳ m cֱ Ľ²ch. Tuy nhi°n, vԚ mԊt lĨ thuyԒt 

kh¹ng c· gi i֧ hӴn vԚ vi c֓ d  ֻli u֓ c· thԜ ĽҼ֯ c s  ֹd nֱg cho m cֱ Ľ²ch n ö, v  ̈ tr°n th cֽ tԒ nhiԚu l i֯ ²ch c aֳ 

vi c֓ chia sԎ d  ֻli u֓ ph§t sinh t  ַvi c֓ t§i s  ֹd nֱg d  ֻli u֓ theo c§ch Ľ« hoԊc kh¹ng thԜ d  ֽkiԒn trҼ֧ c khi d  ֻ

li u֓ ĽҼ֯ c thu thԀp. Ngo ï ra, vi c֓ t§i s  ֹd nֱg d  ֻli u֓ ĽҼ֯ c tӴo trong m t֥ lǫnh v cֽ c· thԜ dӾn ĽԒn th¹ng tin chi 

tiԒt hҺn khi ĽҼ֯ c §p d nֱg trong m t֥ lǫnh v cֽ kh§c. ņiԚu n ÿ l  ̈r» rn̈g trong trҼ֩ ng h p֯ d  ֻ li u֓ khu v cֽ 

c¹ng, nҺi c§c b  ֥d  ֻli u֓ ĽҼ֯ c s  ֹd nֱg ban ĽӺu cho c§c m cֱ Ľ²ch quӶn tr  ֗h n̈h ch²nh, ĽҼ֯ c c§c doanh nh©n 

s  ֹd nֱg lӴi ĽԜ tӴo ra nh nֻg d c֗h v  ֱm i֧ chҼa bao gi  ֩ĽҼ֯ c d  ֽkiԒn khi d  ֻli u֓ ban ĽӺu ĽҼ֯ c tӴo ra. 

Nguιn: Source: OECD (2015), Data-driven Innovation for Growth and Well-being
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phòng thí nghiệm là không thể hoặc quá khó để tổ chức. Với các tập dữ liệu đủ lớn, máy 

tính có thể phát hiện các phương thức và mối quan hệ phức tạp mà các nhà nghiên cứu 

không nhìn thấy được. Ngoài ra, khoa học dữ liệu và các nghiên cứu và thử nghiệm dựa 

trên thuật toán là cơ hội cho đổi mới sáng tạo và khám phá khoa học: nhiều lĩnh vực như 

khoa học máy tính hoặc khoa học dữ liệu hiện đang khai phá dữ liệu lớn nhằm tạo ra cơ 

hội để phát triển các thuật toán mới và hiệu quả hơn cho phân tích dữ liệu được sử dụng 

bởi những nhà nghiên cứu hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau (trong cả khu vực 

công và tư nhân). 

 Các công cụ mới như các máy gia tốc hạt lớn hoặc kính viễn vọng và cả Internet 

như một công cụ thu thập dữ liệu, là những công cụ cho các phát triển mới trong khoa 

học, vì chúng đã thay đổi quy mô và độ chi tiết của dữ liệu được thu thập. Chẳng hạn, 

thiết bị Digital Sky Survey được vận hành năm 2000, trong tuần đầu tiên đã thu thập 

được dữ liệu nhiều hơn so với những gì thu được qua kính thiên văn trong lịch sử thiên 

văn học hoặc kính viễn vọng vô tuyến SKA mới có thể tạo ra tới 1 petabyte dữ liệu cứ 20 

giây một lần. Hơn nữa, năng lực ngày càng tăng của phân tích dữ liệu đã làm cho nó có 

thể đem đến những hiểu biết sâu từ những bộ dữ liệu rất lớn một cách hợp lý và nhanh 

chóng. Ví dụ, trong di truyền học, máy giải trình tự gen ADN dựa trên các phân tích dữ 

liệu lớn giờ đây có thể đọc được khoảng 26 tỷ ký tự của mã di truyền của con người trong 

vài giây. Điều này đi đôi với việc giảm đáng kể chi phí của phân tích trình tự ADN trong 

5 năm qua. 

 Những phát triển mới này, được mở rộng trên tất cả công cụ khoa học và các lĩnh 

vực khoa học, cho thấy tiềm năng phát triển khoa học mới, đề ra nhiều vấn đề mới cho 

chính sách khoa học. Những vấn đề này bao gồm từ kỹ năng mà các nhà khoa học và nhà 

nghiên cứu phải nắm vững với nhu cầu về khuôn khổ cho các kho dữ liệu tuân thủ theo 

tiêu chuẩn quốc tế về lưu giữ dữ liệu; đặt giao thức lưu giữ và siêu dữ liệu chung; bảo vệ 

tính toàn vẹn của dữ liệu; thiết lập các quy tắc cho các cấp truy cập khác nhau; và xác 

định quy tắc phổ biến giúp tạo điều kiện kết hợp những tập dữ liệu và cải thiện khả năng 

tương tác. 

T²nh Ľa dnͧg cνa dυ liΜu khoa hΣc 

Dữ liệu nghiên cứu khoa học thay đổi rất lớn - về chủng loại và khối lượng, cũng 

như trong sử dụng và giá trị lâu dài. Có thể có bốn loại dữ liệu nghiên cứu đặc biệt quan 

trọng trong nghiên cứu: 

Dυ liΜu quan s§t thu được từ các kính thiên văn, các vệ tinh, mạng cảm biến, khảo 

sát và các công cụ khác ghi lại thông tin lịch sử hoặc hiện tượng một lần (chẳng hạn như 
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dữ liệu thiên văn từ kính thiên văn Sloan Digital Sky Survey, SDSS) hoặc dữ liệu này 

cũng bao gồm dữ liệu nghiên cứu khoa học xã hội (như điều tra nhân khẩu học). Trong 

nhiều trường hợp, các dữ liệu này không thể được sao chép và nên được giữ lại. 

Dυ liΜu thχc nghiΜm có thể được thu thập từ máy có thông lượng cao (như máy gia 

tốc hạt), thông qua thử nghiệm lâm sàng; y sinh và dược phẩm, hoặc thông qua các thí 

nghiệm được kiểm soát khác. Việc lưu giữ đặc biệt quan trọng đối với dữ liệu thử nghiệm 

ở những nơi không khả thi hoặc đạo đức để nhân rộng việc thu thập dữ liệu. Điều này bao 

gồm một số dữ liệu liên quan đến con người và những loài đang bị đe dọa. 

Dυ liΜu t²nh to§n được tạo ra từ các mô phỏng tính toán quy mô lớn. Mặc dù dữ liệu 

như vậy có thể được tái tạo bằng cách chạy lại mô phỏng nhưng có hai lý do tại sao dữ 

liệu tính toán có thể cần phải được bảo toàn trong trung hạn (ba năm trở lên). Thứ nhất, 

dữ liệu có thể được sử dụng làm nền tảng cho phân tích nội dung và trực quan hoá, sau 

đó, khai phá dữ liệu. Thứ hai, thời gian trên máy tính để tính toán bổ sung có thể không 

có sẵn trong khung thời gian ngắn. Điều này là phổ biến cho các tính toán quy mô rất lớn 

chạy trên các siêu máy tính được cộng đồng nghiên cứu chia sẻ, chẳng hạn như các máy 

tính tại các phòng thí nghiệm quốc gia của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Quỹ Khoa học 

quốc gia (NSF). 

Dυ liΜu tham chiΔu là dữ liệu được chỉnh lý biên tập cao và nhiều cộng đồng khoa 

học thường có nhu cầu cao đối với loại dữ liệu này. Những dữ liệu này được tạo ra cho 

nhiều mục đích, từ việc lập bản đồ bộ gen của người cho đến các dữ liệu theo thời gian 

dài về tình hình kinh tế và xã hội. Ngân hàng dữ liệu protein toàn cầu và nghiên cứu về 

động thái thu nhập là thí dụ về các bộ dữ liệu tham chiếu như vậy. Với tất cả những dữ 

liệu thống kê này, thường cần phải giữ gìn các tư liệu phụ trợ, chẳng hạn như hiệu chỉnh 

công cụ, thông số của thí nghiệm và sổ ghi chép trong phòng thí nghiệm. Trong khi hầu 

hết bộ sưu tập dữ liệu nghiên cứu lớn được sản xuất và sử dụng bởi các nhà nghiên cứu, 

chúng cũng có giá trị đối với chính sách công. Nhu cầu của chính sách công vượt ra 

ngoài khuôn khổ nhu cầu nghiên cứu và trở thành những vấn đề ưu tiên chung khi liên 

quan đến thông tin về khí hậu, địa chấn học, hải dương học, khảo sát lâm sàng và khảo 

sát nghiên cứu khoa học xã hội, các loài có nguy cơ tuyệt chủng, các địa điểm khảo cổ và 

vấn đề bảo mật nhạy cảm. 

3.2. Định nghĩa dữ liệu mở 

Tương tự như với truy cập mở, đã có nhiều nỗ lực khác nhau để xây dựng các định 

nghĩa về dữ liệu mở. Một điểm chung khá lý thú trong các cách tiếp cận là chúng nhấn 

mạnh đến quyền tái sử dụng để dữ liệu được gọi là mở. Tóm lại, dữ liệu mở là dữ liệu có 
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thể được sử dụng bởi bất kỳ ai mà không có bất cứ hạn chế về mặt kỹ thuật hoặc pháp lý 

nào. Việc sử dụng bao gồm cả truy cập và sử dụng lại. Liệu sử dụng mở như vậy tồn tại 

từ quan điểm pháp lý còn phụ thuộc vào khả năng áp dụng các hạn chế pháp lý có thể có 

hay không (nói cách khác, liệu các hạn chế đó có bị giấy phép tự do loại bỏ hay không). 

Ví dụ, Quỹ Tri thức mở, phân biệt giữa: sχ mε vΖ pháp lý (khả năng để có được dữ 

liệu hợp pháp, tái sử dụng chúng, xây dựng và chia sẻ khác) và sχ mε vΖ kύ thuͻt (có 

nghĩa là, không có rào cản kỹ thuật đối với sử dụng dữ liệu). Nói chung, dữ liệu mở đề 

cập đến những dữ liệu có sẵn không hạn chế và nó phải được đặc trưng bởi: i) tính có sẵn 

và truy cập: mọi người có thể lấy dữ liệu; ii) tái sử dụng và tái phân phối: Mọi người có 

thể tái sử dụng và chia sẻ dữ liệu; iii) sự tham gia toàn cầu: nghĩa là, bất kỳ ai cũng có thể 

sử dụng dữ liệu. 

Năm 2004, các Bộ trưởng KH&CN của các nước OECD đã gặp nhau tại Pháp để 

thảo luận những hướng dẫn về truy cận đến dữ liệu nghiên cứu. Cuộc họp được tiếp nối 

vào năm 2007 với việc thông qua nguyên tắc với hướng dẫn của OECD về truy cập mở 

dữ liệu nghiên cứu được tài trợ công (Hộp 3.2) để tối đa hóa lợi ích phát sinh từ nghiên 

cứu được tài trợ công. Nguyên lý và nguyên tắc thừa nhận tầm quan trọng của truy cập 

mở đến dữ liệu nghiên cứu và tài liệu, nhưng họ cũng nhận ra sự cần thiết phải có sự phù 

hợp với khung khổ pháp lý của các quốc gia, chẳng hạn như luật bản quyền và bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ. 

3.3. Chia sẻ dữ liệu: Thách thức và cơ hội 

Dữ liệu nghiên cứu, và dữ liệu nói chung, trong hầu hết các trường hợp là tài sản vô 

hình liên quan đến các tác nhân khác nhau và những bên liên quan trong các giai đoạn tạo 

dữ liệu, biên soạn và tái sử dụng dữ liệu khác nhau. Một số bên có thể đòi hỏi quyền sở 

hữu của mình đối với cùng bộ dữ liệu.  

Dữ liệu, và đặc biệt là dữ liệu nghiên cứu, có thể được tạo ra hoặc thu thập bởi một 

cá nhân, sau đó được sử dụng bởi một bên khác, và sau đó thông tin có thể được biên 

dịch và làm mới bởi những người khác. Bên thứ ba tài trợ hoặc vận hành một số hoặc tất 

cả các hoạt động trên có thể yêu cầu quyền sở hữu dữ liệu. Ngoài ra, trong một số lĩnh 

vực khoa học, nhiều nhiệm vụ này có thể được thực hiện bằng máy hoặc tự động hoá. 

Một yếu tố thiết yếu cho tính hữu ích của các nỗ lực chia sẻ dữ liệu là chất lượng 

của dữ liệu được công bố công khai. Khung Chất lượng và hướng dẫn của OECD cho 

hoạt động thống kê của OECD (2011) xác định bảy khía cạnh quan trọng của chất lượng 

dữ liệu (Hộp 3.3). Dự án Cơ hội trao đổi dữ liệu (Opportunity for Data Exchange - ODE), 

một dự án nghiên cứu do Ủy ban châu Âu tài trợ, đã phát triển một “Kim tự tháp dữ liệu” 
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(Hình 3.1) cho phép trực quan hóa các giai đoạn khác nhau của xử lý trên tập dữ liệu 

(data curation): từ dữ liệu thô chứa trong tệp máy tính cá nhân đến các dữ liệu được xử lý 

được liên kết với các công bố có chứa siêu dữ liệu hoặc thông tin chi tiết xung quanh dữ 

liệu. 

 

H p֥ 3.2.  Nguy°n lĨ v¨ nguy°n tԂc c aֳ OECD vԚ truy cԀp d  ֻli u֓ nghi°n cuֵ t  ַtï tr  ֯c¹ng 

T²nh mυ (Openness). KhӶ nŁng truy cԀp m  ֫ĽԒn d  ֻli u֓ nghi°n c uֵ t  ַngu n֟ t ï ch²nh c¹ng phӶi d  ֑d n̈g, 

k p֗ th i֩, th©n thin֓ v i֧ ngҼ֩ i d½ng v  ̈t t֝ nhӸt l¨ daֽ tr°n Internet 

T²nh linh ho t́ (Flexibility ). T²nh linh hoӴt Ļ̌ i h i֛ phӶi ĽҼ֯ c t²nh ĽԒn do nh nֻg thay Ľ֡ i nhanh ch·ng v  ̈

thҼ֩ ng xuy°n kh¹ng thԜ Ľo§n trҼ֧ c c aֳ CNTT-TT b i֫ nh nֻg ĽԊc ĽiԜm c aֳ c§c lǫnh v cֽ nghi°n c uֵ kh§c nhau 

v  ̈b i֫ s  ֽĽa dӴng c aֳ h  ֓th n֝g nghi°n cuֵ, khung ph§p lĨ v  ̈vŁn h·a caֳ m i֣ qu c֝ gia th n̈h vi°n 

Minh b ćh (Transparency). Th¹ng tin vԚ d  ֻli u֓ nghi°n c uֵ v  ̈t  ֡ch cֵ tӴo ra d  ֻli u֓, tҼ li u֓ vԚ d  ֻli u֓ vԚ t ï 

li u֓ v  ̈c§c ĽiԚu ki n֓ cho s  ֹ d nֱg d  ֻ li u֓ phӶi ĽҼ֯ c qu c֝ tԒ cung cӸp m t֥ c§ch minh bӴch, lĨ tҼ֫ ng qua 

Internet. 

SϘ ph½ hωp vΧ mΜt ph§p lĨ (Legal conformity ). C§c d n̈ xԒp truy cԀp d  ֻli u֓ phӶi t¹n tr n֙g c§c quyԚn h p֯ 

ph§p v  ̈l i֯ ²ch h p֯ ph§p c aֳ tӸt cӶ c§c b°n li°n quan trong doanh nghi p֓ c¹ng. HӴn chԒ truy cԀp c· thԜ ĽҼ֯ c 

thiԒt lԀp v³ lĨ do: an ninh qu c֝ gia, quyԚn ri°ng tҼ v  ̈bӶo mԀt, b² mԀt thҼҺng mӴi v  ̈quyԚn s  ֫h uֻ tr² tu ,֓ bӶo v  ֓

c§c lo ï quĨ hiԒm, b  ֗Ľe d a֙ hoԊc c· nguy cҺ tuy t֓ ch nֳg, quy tr³nh ph§p lĨ. 

BΆo vέ sυ hϖu tr² tuέ (Protection of intellectual property ). C§c d n̈ xԒp truy cԀp d  ֻli u֓ cӺn xem x®t vi c֓ 

§p d nֱg c§c quy Ľ֗nh ph§p luԀt vԚ bӶn quyԚn v  ̈c§c luԀt s  ֫h uֻ tr² tu  ֓kh§c c· li°n quan ĽԒn cҺ s  ֫d  ֻ li u֓ 

nghi°n cuֵ ĽҼ֯ c t ï tr  ֯c¹ng khai (nhҼ trong trҼ֩ ng h p֯ quan h  ֓Ľ֝ i t§c c¹ng-tҼ). 

Tr§ch nhiέm ch²nh thϐc (Formal responsibility ). B  ֝tr² c§c d n̈ xԒp truy cԀp n°n cӺn th¼c ĽӼy s  ֽph§t triԜn 

quy tԂc v  ̈quy Ľ֗nh li°n quan ĽԒn tr§ch nhi m֓ c aֳ c§c b°n li°n quan; n°n ph§t triԜn v i֧ s  ֽ tham vӸn c aֳ ĽӴi 

di n֓ c aֳ tӸt cӶ c§c b°n b  ֗Ӷnh hҼ֫ ng; phӶi Ľ§p ֵng c§c yԒu t  ֝nhҼ ĽԊc ĽiԜm c aֳ d  ֻli u֓, v² d :ֱ gi§ tr  ֗tiԚm nŁng 

c aֳ ch¼ng cho m cֱ Ľ²ch nghi°n c uֵ. C§c kԒ hoӴch quӶn lĨ d  ֻ li u֓ v  ̈ t²nh bԚn v nֻg l©u d¨i c aֳ d  ֻ li u֓ cȈng 

n°n ĽҼ֯ c xem x®t. 

T²nh chuy°n nghiέp (Professionalism). C§c d n̈ xԒp c aֳ t  ֡ch cֵ trong quӶn lĨ d  ֻli u֓ nghi°n c uֵ phӶi d aֽ 

tr°n c§c ti°u chuӼn v  ̈gi§ tr  ֗chuy°n nghi p֓ v  ̈c· gi§ tr  ֗c· li°n quan thԜ hi n֓ trong c§c quy tԂc nֵg x  ֹc aֳ c§c 

c n֥g Ľ֟ng khoa h c֙ c· li°n quan. 

T²nh t̿̽ ng t§c (Interoperability ). Vi c֓ d n̈ xԒp truy cԀp cӺn xem x®t c§c ti°u chuӼn t¨i li u֓ d  ֻli u֓ qu c֝ tԒ 

c· li°n quan. 

ChΈt l ω̿ng (Quality ). Gi§ tr  ֗v  ̈t²nh h uֻ ²ch c aֳ d  ֻli u֓ ph  ֱthu c֥ rӸt nhiԚu vö chӸt lҼ֯ ng c aֳ bӶn th©n d  ֻ

li u֓. CӺn ch¼ Ĩ ĽԊc bi t֓ ĽԜ ĽӶm bӶo tu©n th ֳc§c ti°u chuӼn chӸt lҼ֯ ng r» rn̈g. 

An ninh (Security ). CӺn ch¼ Ĩ h  ֣tr  ֯vi c֓ s  ֹd nֱg c§c k׃ thuԀt v  ̈c¹ng c  ֱĽԜ ĽӶm bӶo t²nh to¨n vԌn v  ̈bӶo 

mԀt c aֳ d  ֻli u֓ nghi°n cuֵ. 

Hiέu quΆ (Efficiency). M t֥ trong nh nֻg m cֱ ti°u trung t©m c aֳ vi c֓ th¼c ĽӼy truy cԀp v  ̈chia sԎ d  ֻli u֓ l¨ 

cӶi thi n֓ hi u֓ quӶ c aֳ nghi°n c uֵ khoa h c֙ ĽҼ֯ c t ï tr  ֯c¹ng ĽԜ tr§nh tr½ng lԊp t n֝ k®m v  ̈ kh¹ng cӺn thiԒt. 

ņiԚu n ÿ cȈng bao g m֟ cӶ ph©n t²ch chi ph² v  ̈l i֯ ²ch ĽԜ x§c Ľ֗nh c§c giao th cֵ lҼu gi  ֻd  ֻli u֓; s  ֽtham gia c aֳ 

c§c t  ֡ch cֵ chuy°n gia quӶn tr  ֗d  ֻli u֓; v  ̈ph§t triԜn c§c cҺ chԒ khuyԒn kh²ch m i֧ cho c§c nh  ̈nghi°n c uֵ v  ̈

nh¨ sӶn xuӸt cҺ s  ֫d  ֻli u֓ 

Tr§ch nhiέm giΆi tr³nh (Accountability ). Vi c֓ th cֽ hi n֓ c§c sԂp xԒp truy cԀp d  ֻ li u֓ phӶi ĽҼ֯ c Ľ§nh gi§ 

Ľ֗nh kȢ b i֫  nh·m ngҼ֩ i d½ng, c§c t  ֡ch cֵ c· tr§ch nhi m֓ v  ̈cҺ quan t¨i tr ֯nghi°n cuֵ 

T²nh bΧn vϖng (Sustainability ). CӺn c©n nhԂc nghi°m t¼c ĽԒn t²nh bԚn v nֻg c aֳ vi c֓ truy cԀp ĽԒn cԀn d  ֻ

li u֓ nghi°n cuֵ ĽҼ֯ c t ï tr  ֯c¹ng nhҼ m t֥ yԒu t  ֝quan tr n֙g c aֳ cҺ s  ֫hӴ tӺng nghi°n cuֵ 

Nguιn: OECD (2007), OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding.
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H p֥ 3.3. Khung ch Ӹt lҼ֯ ng v¨ hҼ֧ ng dӾn c aֳ OECD cho c§c hoӴt Ľ֥ ng th n֝g k° caֳ OECD 

Khung chӸt lҼ֯ ng v  ̈ hҼ֧ ng dӾn c aֳ OECD cho c§c hoӴt Ľ֥ng th n֝g k° c aֳ OECD x§c Ľ֗nh c§c kh²a 

cӴnh sau:  

1. Mϐc Ľο li°n quan. ñņҼ֯ c ĽԊc trҼng b i֫ m cֵ Ľ֥  m  ̈d  ֻli u֓ ĽҼ֯ c d½ng ĽԜ giӶi quyԒt c§c m cֱ Ľ²ch m  ̈

ngҼ֩ i d½ng Ľang t³m kiԒm. N· ph  ֱthu c֥ vö cӶ m cֵ Ľ֥  bao qu§t c aֳ c§c ch  ֳĽԚ ĽҼ֯ c y°u cӺu v  ̈vi c֓ s  ֹ

d nֱg c§c kh§i ni m֓ ph½ h p֯  

2. ņο ch²nh x§c. ñMֵc Ľ֥  m  ̈d  ֻli u֓ Ҽ֧ c t²nh ch²nh x§c hoԊc m¹ tӶ Ľ֗nh lҼ֯ ng hoԊc ĽԊc t²nh m  ̈ch¼ng 

ĽҼ֯ c thiԒt kԒ ĽԜ Ľo lҼ֩ ng 

3. ņο tin cΒy. ñņ֥  tin cԀy c aֳ c§c sӶn phӼm d  ֻli u֓ ĽԚ cԀp ĽԒn s  ֽtin tҼ֫ ng c aֳ ngҼ֩ i d½ng ĽԊt vö sӶn 

phӼm ch  ֕ĽҺn giӶn l¨ d aֽ tr°n h³nh Ӷnh c aֳ nh¨ sӶn xuӸt d  ֻli u֓, t cֵ l  ̈h³nh Ӷnh thҼҺng hi u֓. NiԚm tin c aֳ 

ngҼ֩ i d½ng ĽҼ֯ c x©y d nֽg theo th i֩ gian. M t֥ kh²a cӴnh quan tr n֙g l¨ tin tҼ֫ ng vö t²nh kh§ch quan c aֳ d  ֻ

li u֓ò 

4. T²nh kαp thσi. ñphӶn §nh khoӶng th i֩ gian gi aֻ s  ֽc· sӾn v  ̈s  ֽki n֓ hoԊc hi n֓ tҼ֯ ng m  ̈ch¼ng m¹ tӶ, 

nhҼng ĽҼ֯ c xem x®t trong b i֝ cӶnh khoӶng th i֩ gian cho ph®p th¹ng tin c· gi§ tr  ֗v  ̈vӾn hoӴt Ľ֥ng 

5. KhΆ nŁng truy cΒp. "phӶn §nh d ֻli u֓ ĽҼ֯ c truy cԀp v  ̈Ľ֗nh v  ֗d  ֑d¨ng nhҼ thԒ n¨o 

6. T²nh c· thΩ giΆi th²ch. "PhӶn §nh s  ֽd  ֑d n̈g m  ̈ngҼ֩ i d½ng c· thԜ hiԜu v  ̈ s  ֹd nֱg Ľ¼ng c§ch v  ̈

ph©n t²ch Ľ¼ng c§ch d  ֻli u֓". T²nh sԈn c· c aֳ si°u d  ֻli u֓ Ľ·ng vai tr ̧quan tr n֙g  ֫Ľ©y, v³ ch¼ng cung cӸp v² 

d  ֱñĽ֗nh nghǫa vԚ kh§i ni m֓, t n֡g thԜ Ľ֝ i tҼ֯ ng m cֱ ti°u, c§c nh©n t  ֝khӶ biԒn v  ̈thuԀt ng ,ֻ li°n quan ĽԒn cҺ 

s  ֫d  ֻli u֓ v  ̈th¹ng tin m¹ tӶ nh nֻg hӴn chԒ c aֳ d  ֻli u֓, nԒu c·ò 

7. SϘ li°n kΥt. ñPhӶn §nh m cֵ Ľ֥  m  ̈d  ֻli u֓ ĽҼ֯ c kԒt n i֝ h p֯ lĨ v  ̈nhӸt qu§n lӾn nhau. S  ֽli°n kԒt ng  ֱĨ 

rԄng c½ng m t֥ thuԀt ng  ֻkh¹ng n°n ĽҼ֯ c s  ֹd nֱg m  ̈ kh¹ng cӺn giӶi th²ch cho c§c kh§i ni m֓ kh§c nhau 

hoԊc nh nֻg m cֱ d  ֻli u֓ kh§c nhau v  ̈kh¹ng n°n s  ֹd nֱg nh nֻg thuԀt ng  ֻkh§c m  ̈kh¹ng c· giӶi th²ch cho 

c½ng m t֥ kh§i ni m֓ hoԊc m cֱ d  ֻli u֓; v  ̈nh nֻg biԒn thԜ trong phҼҺng ph§p c· thԜ Ӷnh hҼ֫ ng ĽԒn gi§ tr  ֗d  ֻ

li u֓, kh¹ng n°n ĽҼ֯ c th cֽ hi n֓ m  ̈kh¹ng c· giӶi th²ch.  

Ngu n֟: OECD (2011), ñQuality Framework and Guidelines for OECD Statistical Activitiesò
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Hình 3.1. Kim tự tháp dữ liệu 

NguΩn: Reilly, S. et al. (2011), Report on Integration of Data and Publications, 

ODE, Opportunities for Data Exchange 
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Ngu n֟: OECD (2011), ñQuality Framework and Guidelines for OECD Statistical Activitiesò
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 Nhiều cộng đồng khoa học vẫn chưa có quy định đánh giá chất lượng dữ liệu 

chuẩn như đối với các công bố khoa học. Như được nêu bật trong báo cáo của Royal 

Society (2012) và Dallmeier-Tiessen (2011), dữ liệu có ít giá trị nếu chất lượng của 

chúng không đáp ứng tiêu chí chất lượng tối thiểu. “Dữ liệu chất lượng tốt” ngụ ý không 

chỉ truy cập được (ví dụ có sẵn trên Internet) mà còn có thể hiểu được, có thể đánh giá, 

đáng tin cậy và, tất nhiên, có thể sử dụng lại được. Về mặt này, việc phát triển thông tin 

và siêu dữ liệu chia sẻ dữ liệu chi tiết là điều cần thiết cho việc sử dụng tiếp tục cùng một 

dữ liệu từ nhiều nhóm nghiên cứu. 

Tuy nhiên, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu không nhất thiết phải cần có những 

ưu đãi hay có kỹ năng để thực hiện những nhiệm vụ này, vì việc biên tập đúng đắn và 

phổ biến tập hợp dữ liệu là công việc tốn kém và tốn thời gian; thậm chí có thể được coi 

là loại hình đầu ra khoa học khác. Một giải pháp để giảm trở ngại là trích dẫn dữ liệu: 

Khả năng để các nhà nghiên cứu được công nhận làm công việc thu thập và biên tập/xử 

lý dữ liệu của họ thông qua các cơ chế tương tự như cơ chế cho trích dẫn đối với các bài 

báo nghiên cứu. Tuy nhiên, việc trích dẫn dữ liệu không nhất thiết là cách thức được chấp 

nhận rộng rãi trong cộng đồng học thuật. Một số nhà khoa học xem việc này như vấn đề 

giới hạn trích dẫn bài báo khoa học; các cơ quan tài trợ trong một số trường hợp đặt vấn 

đề về ý tưởng công nhận cá nhân là tác giả dữ liệu; và các chỉ số trắc lượng thư mục 

truyền thống chưa tính đến các trích dẫn không phải bài báo. Ngoài ra, có những rào cản 

kỹ thuật hạn chế sự phát triển của trích dẫn dữ liệu và các đo lường thư mục liên quan: thí 

dụ, sự không tương thích trong máy móc và phần mềm, cấu trúc tệp dữ liệu, lưu trữ và 

quản lý dữ liệu. Một số tổ chức đang tích cực tham gia khắc phục những rào cản này. 

Theo Dự án nghiên cứu ODE trong chương trình khung FP7 của EU, trích dẫn dữ 

liệu có một số tính năng độc đáo do các thuộc tính cụ thể của tập hợp dữ liệu. Ví dụ, tập 

hợp dữ liệu có thể có kích thước rất khác nhau và không phải lúc nào cũng rõ ràng các 

yếu tố cụ thể bên trong tập dữ liệu mà các học giả đang đề cập đến - hoặc trong trường 

hợp các cập nhật đối với các tập dữ liệu, phiên bản này cần được trích dẫn. Theo dự án 

ODE, một số thực tiễn/thách thức tốt liên quan đến trích dẫn dữ liệu là: 

- Trích dẫn của tập dữ liệu, với số nhận dạng, nên được liệt kê trong tài liệu tham 

khảo/thư mục để cho phép theo dõi và phát triển các cách đo lường trích dẫn. 

- Nhà xuất bản cần cung cấp các hướng dẫn cho tác giả và người bình duyệt đồng 

nghiệp về trích dẫn dữ liệu. 

- Không có sự thống nhất rõ ràng về các yêu cầu tính chính xác và lâu dài cho các 

bộ dữ liệu được coi là có thể trích dẫn hoặc được trích dẫn. 
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- Có sự thiếu rõ ràng và thống nhất về quyền tác giả đối với tập dữ liệu. 

- Các nhà nghiên cứu cần nâng cao nhận thức trong cộng đồng của mình về lợi ích 

của việc trích dẫn dữ liệu và tuân thủ các hướng dẫn về trích dẫn dữ liệu đã thống nhất. 

Các phương thức khác để công bố bộ dữ liệu là những tạp chí dữ liệu, đó là tập hợp 

các bài báo khoa học chuyên về công bố bài báo dữ liệu. Bài báo dữ liệu là bài báo có 

mục đích chính là mô tả tập dữ liệu hơn là báo cáo nghiên cứu và phân tích khoa học. 

Những bài báo dữ liệu chứa số liệu và mô tả về dữ liệu. Mục tiêu chính của bài báo đại 

diện là trở thành nguồn thông tin có thể trích dẫn về dữ liệu có uy tín đối với các học giả 

đã sản xuất và mô tả CSDL; công bố thông tin chi tiết về tập dữ liệu; và thông tin về sự 

tồn tại của dữ liệu đến cộng đồng khoa học. Các tạp chí dữ liệu có thể nhắm mục tiêu vào 

lĩnh vực khoa học rộng hơn cũng như lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như khoa học hệ thống 

Trái đất (khoa học địa lý). 

Mặc dù khoa học mở có tác động tích cực đến doanh nghiệp khoa học, đổi mới sáng 

tạo và xã hội nói chung, vẫn còn một số lý do chính đáng để hạn chế tính mở của khoa 

học, đặc biệt là dữ liệu nghiên cứu, vượt ra ngoài các vấn đề kỹ thuật và không chỉ liên 

quan đến cộng đồng nghiên cứu mà còn liên quan đến xã hội nói chung. Chúng bao gồm 

nhiều vấn đề, như vấn đề liên quan đến quyền riêng tư của cá nhân và tổ chức hoặc an 

ninh quốc gia. Dữ liệu được thu thập trong quá trình nghiên cứu thường chứa thông tin cá 

nhân (ví dụ như hồ sơ y tế), khi mở các dữ liệu đó, quyền của các đối tượng dữ liệu phải 

được tôn trọng. Điều này không có nghĩa là dữ liệu không thể là dữ liệu mở, nhưng nó 

đòi hỏi thực hiện các thủ tục bảo vệ (Hộp 3.4).  

Một thủ tục như vậy là ẩn danh, tuy nhiên việc này có thể dẫn đến việc không thể áp 

dụng toàn bộ chế độ bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, không phải tất cả các kỹ thuật ẩn 

danh đều có hiệu quả. Một số quốc gia hiện đang quảng bá "quyền riêng tư theo thiết kế" 

cho dữ liệu sức khỏe của họ, thông qua việc sử dụng các công nghệ bảo mật tăng cường 

để đáp ứng cả nhu cầu sử dụng dữ liệu chăm sóc sức khỏe và bảo vệ quyền riêng tư. 

 Diễn đàn Khoa học toàn cầu của OECD đã xác định một loạt các thách thức liên 

quan đến khoa học định hướng dữ liệu và chia sẻ dữ liệu (Hộp 3.5). Theo Diễn đàn, 

những rào cản có thể liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý; kỹ thuật hoặc thiếu kỹ năng, 

của cộng đồng khoa học và bên ngoài, để thực hiện các nhiệm vụ quản lý dữ liệu và chia 

sẻ dữ liệu. 

 Vì tất cả những lý do này (cụ thể là những thách thức xung quanh quyền sở hữu bộ 

dữ liệu, vấn đề thông tin cá nhân bảo mật và an ninh, các mức độ khác nhau về chất 

lượng của bộ dữ liệu, thiếu kỹ năng và ưu đãi trong cộng đồng các nhà nghiên cứu, v.v..) 
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thúc đẩy dữ liệu mở chắc chắn không dễ dàng như đối với việc thúc đẩy truy cập mở 

công bố khoa học. Mặc dù các chính sách đang phát triển nhanh chóng, nhiều chính sách 

và sáng kiến mới được phát triển gần đây mới thúc đẩy truy cập mở nhiều hơn là thúc đẩy 

dữ liệu mở. 

 

H p֥ 3.4. PhҼҺng ti n֓ th cֽ ti n֑ ĽԜ ngŁn chԊn vi c֓ ph§t l  ֥th¹ng tin  

C§c hoӴt Ľ֥ng ph©n t²ch d  ֻli u֓ tr²ch xuӸt th¹ng tin t  ַd  ֻli u֓ bԄng c§ch tiԒt l  ֥b i֝ cӶnh trong Ľ· d  ֻli u֓ 

ĽҼ֯ c nh¼ng, t  ֡ch cֵ v  ̈cӸu tr¼c c aֳ ch¼ng. C· m t֥ s  ֝phҼҺng ti n֓ th cֽ tԒ ĽԜ ngŁn chԊn hoԊc tŁng Ľ§ng kԜ 

chi ph² tr²ch xuӸt th¹ng tin ĽҼ֯ c nh¼ng trong d  ֻli u֓ th¹ng qua ph©n t²ch d  ֻli u֓, mԊc d½ ch¼ng c· thԜ Ӷnh 

hҼ֫ ng ti°u ccֽ ĽԒn ti n֓ ²ch x  ֹlĨ d  ֻli u֓. Sau Ľ©y l  ̈m t֥ v ï v² d :ֱ. 

GiΆm dϖ liέu (Data reduction). GiӶm d  ֻ li u֓ c· thԜ ĽҼ֯ c coi l  ̈phҼҺng ti n֓ mӴnh nhӸt ĽԜ ngŁn chԊn 

vi c֓ tr²ch xuӸt th¹ng tin, b i֫ v³ kh¹ng thu thԀp d  ֻli u֓, kh¹ng c· th¹ng tin n ö c· thԜ ĽҼ֯ c tr²ch xuӸt. C§c Ľ֝ i 

tҼ֯ ng d  ֻli u֓ c· thԜ gi  ֻlӴi hoԊc t  ַch i֝ cung cӸp d  ֻli u֓. B  ֥ĽiԚu khiԜn d  ֻli u֓ c· thԜ th cֽ hi n֓ giӶm thiԜu 

d  ֻ li u֓. NhҼ Pfitzmann v  ̈Hansen (2010) Ľ« nhӸn mӴnh, giӶm thiԜu d  ֻ li u֓ ñl̈ chiԒn lҼ֯ c chung duy nhӸt 

(th¹ng tin sai l c֓h hoԊc Ľ§nh lӴc hҼ֧ ng) ĽԜ th cֽ  hi n֓ t²nh kh¹ng li°n kԒt, v³ tӸt cӶ d  ֻli u֓ c§ nh©n ch²nh x§c 

cung cӸp m t֥ s  ֝li°n kԒt.  

MΒt m« ho§ (Cryptography). MԀt m« ho§ th cֽ tԒ l  ̈c§ch l m̈ ñbao g m֟ nguy°n tԂc, phҼҺng ti n֓ v  ̈

phҼҺng ph§p chuyԜn Ľ֡ i d  ֻli u֓ nhԄm che giӸu n i֥ dung th¹ng tin, thiԒt lԀp t²nh x§c th cֽ, ngŁn chԊn s  ֽs aֹ 

Ľ֡ i kh¹ng b  ֗ph§t hi n֓, ngŁn chԊn s  ֽtho§i th§c hoԊc s  ֹd nֱg tr§i ph®pò. N· l  ̈m t֥ phҼҺng ti n֓ c¹ng ngh  ֓

ch²nh cung cӸp bӶo mԀt d  ֻli u֓ trong h  ֓th n֝g th¹ng tin v  ̈truyԚn th¹ng. MԀt m« c· thԜ ĽҼ֯ c s  ֹd nֱg ĽԜ bӶo 

v  ֓t²nh bӶo mԀt c aֳ d  ֻli u֓, chԆng hӴn nhҼ d  ֻli u֓ t ï ch²nh hoԊc d  ֻli u֓ c§ nh©n khi ĽҼ֯ c lҼu tr  ֻhay Ľang 

truyԚn Ľi. MԀt m« cȈng c· thԜ ĽҼ֯ c s  ֹd nֱg ĽԜ x§c minh t²nh to n̈ vԌn c aֳ d  ֻli u֓ bԄng c§ch ph§t hi n֓ d  ֻ

li u֓ Ľ« b֗ thay Ľ֡ i hay chҼa v  ̈Ľ֗nh danh ngҼ֩ i hoԊc thiԒt b  ֗Ľ« gֹi ch¼ng.  

NhΒn diέn xo§ Ľαnh danh (De-identi fication). Bao g m֟ c§c quy tr³nh kh§c nhau, t  ַӼn danh ĽԒn s  ֹd nֱg 

t°n giӶ (b¼t danh). Nh nֻg h³nh th cֵ n ÿ c· chung m cֱ Ľ²ch ngŁn chԊn vi c֓ tr²ch xuӸt c§c thu c֥ t²nh nhԀn 

dӴng (t cֵ l  ̈nhԀn dӴng lӴi) hoԊc ²t nhӸt l¨ tŁng Ľ§ng kԜ chi ph² nhԀn dӴng lӴi. ӻn danh ho§ l  ̈qu§ tr³nh trong 

Ľ· th¹ng tin nhԀn dӴng c aֳ m t֥ th cֽ thԜ b  ֗loӴi tr  ַhoԊc che giӸu ĽԜ danh t²nh c aֳ Ľ֝ i tҼ֯ ng kh¹ng thԜ nhԀn 

ra, hoԊc tr  ֫n°n qu§ t n֝ k®m ĽԜ ĽҼ֯ c x©y d nֽg lӴi. M t֥ s  ֝nghi°n c uֵ cho thӸy khi ĽҼ֯ c li°n kԒt v i֧ d  ֻli u֓ 

kh§c, hӺu hԒt c§c d  ֻli u֓ Ӽn danh c· thԜ lӴi ĽҼ֯ c b  ֛Ӽn danh; c· nghǫa l¨, th¹ng tin nhԀn di n֓ c· thԜ ĽҼ֯ c 

x©y d nֽg lӴi. Tuy nhi°n, nhiԚu nֵg d nֱg y°u cӺu m t֥ s  ֝loӴi Ľ֗nh danh v  ̈vi c֓ Ӽn danh ho¨n to¨n sԐ ngŁn 

chԊn bӸt kȢ giao tiԒp hoԊc giao d c֗h hai chiԚu h uֻ ²ch n ö. Do Ľ·, b¼t danh ĽҼ֯ c s  ֹd nֱg, m  ̈  ֫Ľ· chӺu hԒt 

thu c֥ t²nh nhԀn dӴng (nhҼ l  ̈s  ֝nhԀn dӴng) trong m t֥ bӶn ghi d  ֻli u֓ ĽҼ֯ c thay thԒ bԄng s  ֝nhԀn dӴng nh©n 

tӴo duy nhӸt (t cֵ l  ̈b¼t danh). 

T²nh kh¹ng li°n kΥt v  ̈ ph©n t§ch chϐc nŁng t§ch (Unlinkability  and functional separation). T²nh 

kh¹ng li°n kԒt ĽҼ֯ c tӴo ra t  ַc§c qu§ tr³nh ĽԜ ĽӶm bӶo rԄng b  ֥x  ֹlĨ d  ֻli u֓ kh¹ng thԜ ph©n bit֓ li u֓ c§c m cֱ 

quan t©m c· li°n kԒt v i֧ nhau hay kh¹ng. Theo ISO Pfitzmann v  ̈Hansen ( 2010), t²nh kh¹ng li°n kԒt "ĽӶm 

bӶo rԄng ngҼ֩ i d½ng c· thԜ s  ֹd nֱg nhiԚu ngu n֟ hoԊc lӺn d c֗h v  ֱhoԊc t ï nguy°n m  ̈ kh¹ng ngҼ֩ i n¨o 

kh§c c· thԜ li°n kԒt c§c nֵg d nֱg n ÿ v i֧ nhau". Xo§ nhԀn di n֓ l¨ ĽԜ tӴo ra t²nh kh¹ng li°n kԒt, nhҼng n· 

kh¹ng thԜ ĽӶm bӶo t²nh kh¹ng li°n kԒt. PhҼҺng ti n֓ k׃ thuԀt kh§c c· thԜ l  ̈ t§ch ch cֵ nŁng v  ̈ ph©n ph i֝ 

(ph©n cӸp). 

Bλ sung nhiΫu th¹ng tin giΆ (Noise addition and disinformation). Vi c֓ b  ֡sung ñnhi u֑ò vö b  ֥d  ֻli u֓ 

c· thԜ l m̈ cho vi c֓ ph©n t²ch d aֽ tr°n b  ֥d  ֻli u֓ ho n̈ ch n֕h tr  ֫n°n quan tr n֙g trong khi che giӸu c§c thu c֥ 

t²nh d  ֻli u֓ nhӴy cӶm. T³m s  ֽc©n bԄng ph½ h p֯ ĽԜ bӶo v  ֓s  ֽri°ng tҼ trong khi giӶm thiԜu chi ph² cho ti n֓ 

²ch x  ֹlĨ d  ֻli u֓ l¨ m t֥ th§ch th cֵ. ņҼa th¹ng tin giӶ l  ̈vi c֓ ĽҼa th¹ng tin sai kh¹ng ch²nh x§c m t֥ c§ch c  ֝Ĩ 

ĽԜ g©y hiԜu nhӺm. C§c k׃ thuԀt b  ֡sung nhi u֑ ĽҼ֯ c coi l  ̈ĽӺy h aֵ hԌn ĽԜ gi¼p bӶo v  ֓quyԚn ri°ng tҼ v  ̈bӶo 

mԀt trong cҺ s  ֫d  ֻli u֓, trong khi vӾn gi  ֻtӸt cӶ c§c b  ֥d  ֻli u֓ th n֝g k° gӺn v i֧ bӶn g c֝. C¹ng tr³nh ñBӶo mԀt 

ph©n bit֓ò l  ̈m t֥ v² d .ֱ 

Nguιn: OECD (2015), Data-Driven Innovation for Growth and Well-Being
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3.4. Các khung bảo vệ dữ liệu mở ở các nước OECD 

Việc mở rộng chính sách truy cập mở đối với dữ liệu nghiên cứu được tài trợ công 

làm nảy sinh một số vấn đề pháp lý và chính sách khác với những vấn đề liên quan đến 

việc công bố khoa học và chuyên khảo. Vì vấn đề truy cập mở dữ liệu nghiên cứu - 

không giống với công bố khoa học - là một mục tiêu chính sách tương đối mới, những 

tính năng cụ thể của dữ liệu nghiên cứu ít được chú ý. 

Trên phạm vi quốc tế, sự bảo hộ dành cho các CSDL (như bộ sưu tập dữ liệu hoặc 

nhiều yếu tố khác) đã được thiết lập - hoặc được xác nhận - bởi cả điều 10 (2) của Hiệp 

định TRIPS và trong điều 5 của WCT: "Su̯ tͻp dυ liΜu hoΊc t¨i liΜu kh§c, cho d½ ε dͧng 

máy tính c· thΘ ĽΣc Ľ̯ιc hay dͧng kh§c, do lĨ do lχa chΣn hoΊc sͽp xΔp nίi dung cνa 

ch¼ng tͧo th¨nh tr² tuΜ sΒ Ľ̯ιc bͩo vΜ nh̯ vͻy ..." 

Trong khi những công bố khoa học hầu như luôn thu hút sự bảo hộ bản quyền theo 

luật bản quyền của các nước thành viên OECD, dữ liệu nghiên cứu riêng lẻ và bộ dữ liệu 

chứa chúng có thể không dễ dàng nằm trong chế độ bản quyền. Tuy nhiên, một số quốc 

gia OECD cũng như Liên minh châu Âu đã áp dụng các khung pháp lý có chứa nhiều nội 

H p֥ 3.5. 9 th§ch th cֵ Ľ֝ i v i֧ nghi°n cuֵ d aֽ v¨o d ֻli u֓ v¨ nghi°n cuֵ d aֽ tr°n bԄng ch nֵg  

Di n֑ Ľ̈n Khoa h c֙ To n̈ cӺu c aֳ OECD gӺn Ľ©y Ľ« x§c Ľ֗nh 9 th§ch th cֵ Ľ֝ i v i֧ nghi°n c uֵ d aֽ vö d  ֻli u֓ 

v  ̈nghi°n c uֵ d aֽ tr°n bԄng ch nֵg nhҼ sau: 

1. M t֥ lҼ֯ ng l n֧ d  ֻ li u֓ s  ֝Ľang ĽҼ֯ c tӴo ra  ֫quy m¹ chҼa t nַg thӸy, m t֥ phӺn nh  ֩s  ֽph§t triԜn c aֳ 

CNTT-TT. ņ֥  tin cԀy, hi u֓ l cֽ th n֝g k° v  ̈t²nh kh§i qu§t c aֳ c§c dӴng d  ֻli u֓ m i֧ chҼa ĽҼ֯ c hiԜu ĽӺy Ľֳ  

2. Trong khi d  ֻ li u֓ h n̈h ch²nh, ĽiԚu tra v  ̈ t n֡g ĽiԚu tra d©n s  ֝ĽҼ֯ c thu thԀp r n֥g r«i b i֫ c§c cҺ quan 

th n֝g k° qu c֝ gia v  ̈cҺ quan ch²nh ph ,ֳ nhiԚu biԜu ghi d  ֻli u֓ vi m¹ c· sԈn  ֫m cֵ Ľ֥  thӸp hҺn nhiԚu. 

3. Nh nֻg dӴng d  ֻli u֓ c§ nh©n m i֧, chԆng hӴn nhҼ d  ֻli u֓ mӴng x« h i֥, ng ÿ cn̈g ĽҼ֯ c tӴo ra v  ̈thu thԀp 

ng ÿ cn̈g nhiԚu. Vi c֓ s  ֹd nֱg d  ֻli u֓ Ľ· c· thԜ tӴo ra r iֳ ro cho quyԚn ri°ng tҼ c§ nh©n. 

4. QuyԚn ph§p lĨ, vŁn h·a, ng¹n ng  ֻv  ̈quyԚn s  ֫h uֻ c aֳ c§c rö cӶn truy cԀp cӶn tr  ֫s  ֽh p֯ t§c xuy°n 

qu c֝ gia v  ̈khai th§c d  ֻli u֓ qu c֝ tԒ, ĽԊc bi t֓ l  ̈trong c§c ng n̈h khoa h c֙ x« h i֥. 

5. C§c chҼҺng tr³nh nghi°n c uֵ to¨n cӺu Ļ̌ i hi֛ s  ֽph i֝ h p֯ li°n ng n̈h v  ̈qu c֝ tԒ ng ÿ cn̈g tŁng. 

6. Vi c֓ h p֯ t§c v  ̈chia sԎ kinh nghi m֓ gi aֻ c§c qu c֝ gia trong vi c֓ ph§t triԜn t ï nguy°n d  ֻli u֓ c· thԜ so 

s§nh ĽҼ֯ c l  ̈cӺn thiԒt ĽԜ ĽԜ khai th§c ĽӺy Ľֳ  c§c tiԚm nŁng c aֳ b  ֥d  ֻli u֓. 

7. C§c nh  ̈nghi°n c uֵ thҼ֩ ng thiԒu ngu n֟ t ï nguy°n hoԊc k׃ nŁng ĽԜ ĽӶm bӶo rԄng d  ֻli u֓ h  ֙s  ֹd nֱg, 

thu thԀp v  ̈sӶn xuӸt l  ̈c· sԈn ĽԜ t§i s ֹd nֱg. 

8. ņӺu tҼ qu c֝ gia vö k׃ nŁng v  ̈cҺ s  ֫hӴ tӺng li°n quan ĽԒn vi c֓ tӴo v  ̈quӶn lĨ d  ֻ li u֓ l¨ cӺn thiԒt ĽԜ 

tr§nh nguy cҺ mӸt d  ֻli u֓ hoԊc suy tho§i. 

9. C§c nh  ̈nghi°n c uֵ cӺn c· tԀp h p֯ nh nֻg khuyԒn kh²ch ph½ h p֯ ĽԜ ĽӶm bӶo chia sԎ d  ֻli u֓ hi u֓ quӶ. 

Nguιn: Adapted from OECD (2013b), ñNew data for understanding the human condition - International 

perspectivesò
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dung cho dữ liệu nghiên cứu. Ở những quốc gia khác, đáng chú ý là Hoa Kỳ, bộ dữ liệu 

không có sự bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cụ thể. 

CSDL là đối tượng cụ thể được bảo vệ bởi bản quyền trong một số trường hợp, 

nhưng ở một số khu vực - ví dụ ở Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc - cũng được 

bảo vệ bởi Quyền CSDL riêng. Lớp bảo vệ bổ sung này được áp dụng ở một số quốc gia 

và được dành cho các CSDL không phụ thuộc vào việc có hay không có sáng tạo trí tuệ 

(tức là "lựa chọn hoặc sắp xếp"). Thay vào đó, những thứ được bảo vệ chính là sự đầu tư 

vào việc tạo CSDL, tức là trong việc thu thập, xác minh hoặc trình bày dữ liệu. Loại 

quyền này là điển hình của Chỉ thị CSDL của EU và luật pháp của một số quốc gia khác. 

Cần lưu ý rằng mặc dù việc bảo vệ dành cho các CSDL gốc tập trung vào việc sắp xếp 

hoặc lựa chọn mà không mở rộng đến nội dung của CSDL, Quyền CSDL riêng cung cấp 

sự bảo vệ chống lại sao chép các phần quan trọng của CSDL, ít nhất là ở mức độ nào đó, 

với chính dữ liệu. 

Sự phức tạp về tình trạng quyền của dữ liệu nghiên cứu ở châu Âu và các khu vực 

khác có khả năng ảnh hưởng xấu đến cơ hội tái sử dụng các bộ sưu tập dữ liệu khoa học 

do khó khăn (cho cả với những tổ chức nghiên cứu đưa CSDL trở thành truy cập được 

cho người dùng tiềm năng) trong xác định liệu một CSDL nào đó có được bao quát bởi 

Quyền CSDL riêng hay không và mức độ việc tái sử dụng và khai thác CSDL có thể diễn 

ra một cách tự do. Cho dù việc sử dụng các bộ sưu tập hay CSDL cho mục đích nghiên 

cứu và học tập cá nhân nói chung, việc khai phá văn bản và dữ liệu nói riêng, được điều 

chỉnh bởi những ngoại lệ phù hợp liên quan đến bản quyền hoặc Quyền CSDL là không 

rõ ràng. Việc sử dụng giấy phép Creative Commons 4.0 (Hộp 2.3 và 2.4) có thể làm giảm 

bớt sự không rõ ràng, bằng cách nêu rõ những gì có thể và không thể thực hiện được với 

tài liệu được cấp phép. 

Khung pháp lý trong Liên minh châu Âu 

Ở châu Âu, để đủ điều kiện được bảo vệ bản quyền, bộ sưu tập dữ liệu, bảng số liệu 

phải thể hiện đủ mức độ nguyên gốc trong lựa chọn hoặc sắp xếp chúng - tức là thông 

qua lựa chọn này hoặc sắp xếp đó, tác giả có thể thể hiện sự sáng tạo và lựa chọn tự do 

của mình.  

Việc liệu bộ sưu tập dữ liệu nghiên cứu khoa học có đáp ứng những tiêu chí nguyên 

gốc vẫn là một câu hỏi thực tế và được xác định trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Tuy 

nhiên, nếu việc lựa chọn hoặc sắp xếp nội dung của CSDL khoa học được thực hiện bởi 

các yếu tố kỹ thuật hoặc các lệnh chính xác và toàn diện, thì tác giả có thể sẽ ít hoặc 

không có tác động hoặc không có sự sáng tạo đáng kể trong lựa chọn, tránh hoặc kết hợp 
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dữ liệu trong bộ sưu tập dữ liệu. Do đó, hầu hết CSDL khoa học, trong nhiều trường hợp 

không đáp ứng yêu cầu ngưỡng bảo vệ bản quyền. 

 Chỉ thị Xã hội Thông tin chứa một ngoại lệ về bản quyền có thể áp dụng trong một 

số trường hợp. Điều 5 (3) (a) của Chỉ thị này cho phép các nước thành viên cung cấp 

ngoại lệ trong trường hợp duy nhất “sử dụng cho mục đích minh họa duy nhất cho giảng 

dạy hoặc nghiên cứu khoa học, miễn là nguồn tin bao gổm cả tên tác giả, được chỉ ra, trừ 

khi điều này không thể và được biện minh bởi mục đích phi thương mại để đạt được ”. 

Ngoại lệ này là tùy chọn; Các nước thành viên có thể quyết định có thực hiện hay không. 

Kết quả là, các quốc gia thành viên có những quy tắc và quy định khác nhau trong bối 

cảnh này và một số quốc gia không chấp nhận ngoại lệ nghiên cứu nào (ví dụ như Hà Lan 

và Tây Ban Nha). Kết quả là, các ngoại lệ nghiên cứu thường được thực hiện mơ hồ và 

không đồng đều ở cấp quốc gia, điều này có thể bất lợi cho một số nhà nghiên cứu. 

Bộ sưu tập các công trình, dữ liệu, hoặc các tài liệu khoa học khác được sắp xếp 

một cách có hệ thống hoặc có phương pháp và có thể truy cập riêng lẻ, điện tử hoặc bằng 

các phương tiện khác, có thể được bảo vệ theo Quyền CSDL riêng. Thông qua Điều 7 của 

Chỉ thị CSDL, như được thực hiện trong luật pháp của các Nước thành viên, thì nhà sản 

xuất CSDL nên chứng minh được đầu tư đáng kể (đánh giá chất lượng hoặc định lượng) 

trong việc thu thập, xác minh hoặc trình bày nội dung của CSDL có toàn quyền ngăn 

chặn việc khai phá và tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần đáng kể, dữ liệu đánh giá chất 

lượng hoặc định lượng về nội dung của CSDL đó. Giống như bảo vệ bản quyền, Quyền 

CSDL riêng phát sinh tự động, mà không cần có bất kỳ một yêu cầu hình thức nào, tại 

thời điểm hoàn thành CSDL hoặc đưa nó ra cho công chúng. 

Trong trường hợp việc "thu thập, xác minh hoặc trình bày" các bộ dữ liệu nghiên 

cứu thể hiện sự đầu tư đáng kể thực sự cần thiết để đủ điều kiện bảo hộ, Quyền CSDL 

riêng dẫn đến hai quyền có thể chuyển nhượng được cho nhà sản xuất CSDL: quyền trích 

xuất và quyền sử dụng lại đáng kể các phần của CSDL và được định nghĩa tương ứng 

như sau: “(a) 'trích xuất' nghĩa là việc chuyển vĩnh viễn hoặc tạm thời toàn bộ hoặc một 

phần đáng kể nội dung của CSDL sang môi trường khác bằng bất kỳ phương tiện nào 

hoặc dưới bất kỳ hình thức nào; (b) "tái sử dụng" có nghĩa là bất kỳ hình thức nào làm 

cho dữ liệu trở thành có sẵn cho công chúng tất cả hoặc một phần đáng kể những nội 

dung của CSDL bằng cách phân phối bản sao, cho thuê, trực tuyến hoặc các hình thức 

truyền tải khác”.  

Việc bảo hộ theo Quyền CSDL riêng phải kéo dài trong 15 năm kể từ ngày đầu tiên 

của tháng 1 năm sau ngày CSDL được hoàn thành. Thời hạn bảo vệ cho CSDL có thể bắt 
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đầu lại với hai điều kiện đều liên quan đến thuật ngữ "đáng kể". Điều kiện thứ nhất là sự 

sửa đổi đáng kể nội dung của CSDL, được đánh giá định lượng hoặc định tính, có thể bao 

gồm bổ sung, xóa hoặc thay đổi (bao gồm sắp xếp lại nội dung). Điều kiện thứ hai, sửa 

đổi đáng kể nhờ một đầu tư đáng kể, việc đánh giá định lượng hoặc định tính. Đây là một 

trong những điều khoản gây tranh cãi nhất của Chỉ thị vì theo một số người, nó dường 

như cung cấp cơ sở cho việc bảo vệ vĩnh viễn quyền của CSDL. 

Hà Lan 

Hà Lan cho đến nay là nước thành viên duy nhất đã quy định rõ ràng việc thực hiện 

Quyền CSDL riêng của các cơ quan khu vực công. Điều 8 của Luật CSDL của Hà Lan 

không cho một cơ quan công quyền có quyền thực thi các Quyền CSDL độc quyền trừ 

khi quyền được bảo lưu một cách rõ ràng bằng một điều khoản chung trong một luật, 

nghị định hoặc pháp lệnh, hoặc trong một trường hợp cụ thể được thông báo trên bản thân 

CSDL hoặc trong khi CSDL được cung cấp cho công chúng. 

Hàn QuΧc 

Ở Hàn Quốc, Chương IV Luật Bản quyền bảo hộ các bộ sưu tập là các tác phẩm 

nguyên gốc của tác giả nếu chúng có tính sáng tạo trong lựa chọn, sắp xếp hoặc sáng tác 

nội dung. CSDL được định nghĩa là các bộ sưu tập mà nội dung của chúng được sắp xếp 

hoặc tạo ra theo cách mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập hoặc tìm kiếm được các nội dung 

trong CSDL. Do đó các CSDL nguyên gốc được bảo hộ bản quyền khi chúng đáp ứng 

các điều kiện trên. CSDL không nguyên gốc thuộc đối tượng bảo hộ theo Chương IV có 

hiệu lực từ năm 2003. Các nhà sản xuất CSDL đầu tư đáng kể vào nguồn nhân lực hoặc 

vật chất để tạo lập một CSDL, hoặc đổi mới, xác thực hoặc bổ sung nội dung có quyền 

sao chép, phân phối CSDL này. Một quốc tịch khác có thể là người thụ hưởng Quyền bảo 

vệ CSDL riêng với điều kiện tương nhượng, nếu quốc gia đó được bảo hộ theo một hiệp 

ước mà Hàn Quốc đã tham gia. Các quyền của nhà sản xuất CSDL bị giới hạn nhiều hơn 

bản quyền, do những hạn chế và ngoại lệ đối với bản quyền một mặt có thể áp dụng thay 

thế cho các quyền của nhà sản xuất CSDL, mặt khác, việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần 

đáng kể CSDL được cho phép cho mục đích giáo dục, học tập hoặc nghiên cứu, hoặc để 

báo cáo các sự kiện hiện tại. Thời hạn bảo hộ được tái thiết lập sau 5 năm. 
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IV. QUẢN TRỊ KHOA HỌC MỞ: HOẠT ĐỘNG, XU HƯỚNG VÀ CHÍNH SÁCH  

4.1. Những nhân tố chủ chốt trong khoa học mở  

Có một số nhân tố trong hệ thống đổi mới sáng tạo cục bộ, quốc gia và toàn cầu 

tham gia vào những nỗ lực khoa học mở:  

Các nhà nghiên cοu là những người đứng đầu trong nỗ lực thúc đẩy khoa học mở. 

Những động lực đối với nhà khoa học tham gia khoa học mở có thể trải rộng từ giá trị 

văn hóa có trong khoa học (như tính cởi mở, sự sẵn lòng tham gia vào xã hội) đến sự cần 

thiết, như phát triển hạ tầng cơ sở công nghệ cho phép sự cộng tác. Các nhà nghiên cứu 

đáp lại những khuyến khích từ các tổ chức tài trợ, các trường đại học và các tổ chức 

nghiên cứu công. Sự căng thẳng có thể tồn tại giữa mô hình “xuất bản hoặc hư hỏng” 

cạnh tranh và mối quan tâm đến chia sẻ dữ liệu và cộng tác.  

Các bί/c̭ quan ch²nh phν đã phát triển những chiến lược quốc gia cho khoa học 

mở, hoặc đó là những chiến lược độc lập hoặc như là một phần của chương trình nghị sự 

mở quốc gia lớn hơn. Những chương trình nghị sự này xác định những ưu tiên cấp quốc 

gia cần được chuyển đổi thành những sáng kiến cụ thể được thực hiện bởi các tác nhân 

của hệ thống đổi mới sáng tạo.  

C§c c̭ quan t¨i trι nghiên cοu là những tác nhân chủ chốt trong thúc đẩy các nỗ 

lực khoa học mở, bởi họ là những tác nhân chịu trách nhiệm xác định cơ chế và yêu cầu 

đối với những bên hưởng lợi từ các tài trợ và kinh phí nghiên cứu. Ở một số nước trong 

vài năm gần đây, các cơ quan tài trợ đã tăng cường thực hiện các quy định và cơ chế thúc 

đẩy khoa học mở và trong một số trường hợp là bắt buộc thực hiện thông qua các hỗ trợ 

tài chính cho chi phí thực hiện truy cập mở hoặc chi trả cho các chi phí liên quan đến 

công bố dữ liệu hoặc các tài liệu nghiên cứu khác.  

Ở một số nước OECD, c§c tr̯γng Ľiͧ hΣc và viΜn nghiên cοu công lͻp có mức độ 

tự chủ và có trách nhiệm xây dựng các chính sách riêng của mình để hỗ trợ khoa học mở 

và thực hiện các chính sách của các hội đồng hoặc cơ quan tài trợ. Ngoài ra, các trường 

đại học và các tổ chức giáo dục đại học có thể đóng vai trò trong việc đào tạo sinh viên 

và các nhà nghiên cứu để phát triển các kỹ năng cần thiết để cho phép thực hành khoa 

học mở - từ các kỹ năng cơ bản liên quan đến việc sử dụng kho lưu trữ trực tuyến đến kỹ 

năng cần thiết để thực hiện làm sạch, biên tập và quản lý dữ liệu. 

Th̯ viΜn, kho l̯u trυ và trung tâm dυ liΜu là những nhân tố chủ chốt và là những 

tác nhân hỗ trợ cho khoa học mở. Các thư viện đã chấp nhận vai trò của mình và hiện 

đang tích cực hoạt động trong việc bảo tồn, quản lý, xuất bản và phổ biến các tài liệu 
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khoa học số, dưới dạng công bố khoa học, dữ liệu và các nội dung liên quan đến nghiên 

cứu khác. Thư viện và kho lưu trữ tạo thành cơ sở hạ tầng vật lý cho phép các nhà khoa 

học chia sẻ việc sử dụng và tái sử dụng kết quả công việc của họ, và chúng có vai trò 

thiết yếu trong việc tạo ra phong trào khoa học mở. 

Các tΫ chοc và quύ phi lιi nhuͻn t̯ nh©n có thể đóng một vai trò quan trọng trong 

việc phát triển, nâng cao nhận thức và khuyến khích văn hóa khoa học mở. Họ không chỉ 

tài trợ cho nghiên cứu mở và đưa ra các yêu cầu trong thỏa thuận tài trợ, mà còn phát 

triển và tạo thuận lợi cho việc hình thành mạng lưới các bên liên quan trên toàn thế giới. 

Các nhà xuất bản khoa học tư nhân cung cấp một loạt các hỗ trợ cho truy cập mở 

(ví dụ thông qua con đường truy cập mở vàng hoặc xuất bản trong các tạp chí lai) và các 

dịch vụ liên quan như duy trì kho dữ liệu số và các bộ dữ liệu hoặc tài liệu khoa học 

khác, hoặc phát triển các công cụ khai phá văn bản và dữ liệu (Text and Data Mining  

hoặc TDM). 

Các doanh nghiΜp là một phần của nhu cầu về các công bố và dữ liệu truy cập mở 

mà họ sử dụng để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới. Ví dụ, các doanh nghiệp như 

các công ty dược phẩm cũng hỗ trợ khoa học mở thông qua quan hệ đối tác công-tư với 

các trường đại học hoặc cung cấp tài chính cho các thử nghiệm lâm sàng mở. 

Cuối cùng, các thχc thΘ siêu quΧc gia đóng một vai trò quan trọng trong việc định 

nghĩa các thỏa thuận hoặc các hướng dẫn phối hợp quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề 

khoa học mở với quan điểm quốc tế và toàn cầu. Các tổ chức liên chính phủ (IGOs) đóng 

một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phối hợp liên chính phủ ở cấp quốc tế và trong 

việc định hình chương trình nghị sự chính trị thông qua việc xây dựng các hướng dẫn và 

nguyên tắc xung quanh các chủ đề đặc thù mà sau đó chúng được các nước thành viên 

thông qua và thực hiện. Các tổ chức liên chính phủ như OECD, UNESCO, EU và Ngân 

hàng Thế giới trong những năm gần đây đã tích cực thúc đẩy các nỗ lực khoa học mở của 

các nước thành viên và (trong một số trường hợp) các nước không thành viên. 

4.2. Quản trị dữ liệu mở: Những xu hướng chính sách gần đây 

Các nước trên thế giới đang phát triển ngày càng nhiều các khung pháp lý và chính 

sách, các hướng dẫn và sáng kiến để khuyến khích tính mở nhiều hơn trong khoa học. 

Các nước cũng đang thúc đẩy cơ chế khuyến khích và tài trợ.  

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chính sách truy cập mở (chính sách thúc đẩy truy cập tới 

các bài báo khoa học) hoàn thiện hơn các chính sách dữ liệu nghiên cứu mở. Điều này là 

do việc xác định các bộ dữ liệu không dễ như một bài báo nghiên cứu cuối cùng. Ngoài 
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ra, để được sử dụng lại, dữ liệu cần được làm sạch và được liên kết với siêu dữ liệu. Việc 

công bố dữ liệu cũng có thể làm tăng mối quan ngại về quyền riêng tư và bảo mật cũng 

như quyền sở hữu và các vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan. 

Theo một cuộc khảo sát gần đây được Ủy ban châu Âu tiến hành, các cơ quan tài trợ 

có ít chính sách dữ liệu mở hơn các chính sách truy cập mở: 48 nhà tài trợ chính sách truy 

cập mở được ghi nhận tại ROARMAP (Cơ quan đăng ký các chính sách) ở châu Âu, 

Brazil, Canada và Hoa Kỳ, 23% trong số đó không công bố dữ liệu theo yêu cầu và 38% 

không đề cập đến dữ liệu trong mô tả chính sách. Tuy nhiên, 29% trong số các chính sách 

chỉ thị chia sẻ dữ liệu nghiên cứu và 10% khuyến khích chia sẻ dữ liệu mà không có chỉ 

thị. Các tổ chức nghiên cứu (chẳng hạn như trường đại học hoặc trung tâm nghiên cứu 

công) có các kết quả tương tự, với 42% có chính sách truy cập mở nhưng chỉ 11% báo 

cáo có chính sách dữ liệu mở. Kết quả này cũng có thể liên quan đến thực tế là một vài 

kho lưu trữ của các tổ chức được dành riêng cho dữ liệu nghiên cứu, mặc dù cơ sở hạ 

tầng cho dữ liệu nghiên cứu mở có vẻ phát triển hơn so với khung chính sách cho dữ liệu 

nghiên cứu mở (36% người trả lời cho biết tổ chức của họ đã phát triển kho lưu trữ dữ 

liệu nghiên cứu trong khi 11% cho biết họ đang áp dụng các chính sách dữ liệu nghiên 

cứu mở). 

Các nỗ lực và quản trị khoa học mở có thể được hưởng lợi từ các phương pháp tiếp 

cận tư vấn đa bên và được tổ chức thành mạng lưới, bao gồm tất cả nhân tố có liên quan: 

chính phủ, viện nghiên cứu và khu vực học thuật, xã hội dân sự và khu vực doanh nghiệp. 

Nhiều biện pháp chính sách để thúc đẩy khoa học mở có thể được phát triển và chấp nhận 

bởi các tác nhân đa dạng ở cấp quốc gia cũng như ở cấp tổ chức, chẳng hạn như trong 

trường hợp của các trường hợp đại học và viện nghiên cứu công. Các biện pháp chính 

sách có thể bao gồm nhiều hành động và sáng kiến khác nhau, chẳng hạn như quy tắc bắt 

buộc, cơ chế khuyến khích hoặc người sáng tạo. Các biện pháp thuộc ba loại hành động 

này có thể được thực hiện cùng nhau để thúc đẩy truy cập mở bằng những phương pháp 

tiếp cận tích hợp và đa diện. Tuy nhiên, các xu hướng chính sách gần đây cho thấy phần 

lớn sáng kiến liên quan đến quy tắc và yêu cầu bắt buộc và việc phát triển cơ sở hạ tầng 

cho khoa học mở. Cho đến nay, có ít sáng kiến liên quan đến định nghĩa về cơ chế 

khuyến khích phi tiền tệ: thông thường, các cơ chế khuyến khích ở dạng tài trợ bao gồm 

cả chi phí xuất bản truy cập mở, trong khi định nghĩa tiêu chí tài trợ mới cho các nhà 

nghiên cứu tham gia vào truy cập mở và các hoạt động về dữ liệu mở ít phổ biến hơn, 

mặc dù chúng hiện đang được thảo luận ở một số quốc gia. 

Các quy ĽΠnh và yêu cͭu bͽt buίc 
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Ở một số nước OECD, các cơ quan tài trợ lớn bắt buộc truy cập tự do tới các kết 

quả nghiên cứu mà họ tài trợ. Ở hầu hết các quốc gia, yêu cầu này được giới hạn ở cấp độ 

truy cập miễn phí hay truy cập mở tới kết quả nghiên cứu được tài trợ công và các nhà 

nghiên cứu tự do lựa chọn cách họ muốn tiết lộ bài báo nghiên cứu - có nghĩa là hoặc đi 

theo đường vàng (thông qua các tạp chí truy cập mở) hoặc tự lưu trữ bài báo trên các kho 

lưu trữ trực tuyến (con đường xanh). Chính sách truy cập mở ở Anh và Hà Lan không 

giống như vậy. Tại Anh, theo các khuyến cáo của báo cáo Finch, con đường vàng đã 

được ưu tiên hơn con đường xanh như một cách để ủy bắt buộc và có được quyền truy 

cập mở vào kết quả nghiên cứu một cách hiệu quả hơn. Ở Hà Lan, chiến lược quốc gia về 

truy cập mở ưu tiên xuất bản truy cập mở vàng, mặc dù chấp nhận truy cập mở xanh. 

Ở một số quốc gia và một số tổ chức, các nhà nghiên cứu được yêu cầu công bố 

nghiên cứu ngay tại ngày thời điểm bản thảo được chấp nhận. Trong các trường hợp 

khác, thời hạn cấm vận được cho phép. Thời hạn cấm vận có thể khác nhau, nhưng 

thường không quá 12 tháng kể từ khi xuất bản. Trong một số trường hợp, bài báo được 

yêu cầu rõ ràng ở định dạng có thể đọc được bằng máy. 

Yêu cầu về việc tiết lộ các bộ dữ liệu mở đã được các quốc gia triển khai ít hơn và 

mức độ thực hiện chính sách ở khía cạnh này ở giai đoạn kém hoàn thiện hơn, trong đó 

Dự án thí điểm Dữ liệu mở trong các chương trình của EU là một ví dụ. Khi những chính 

sách bắt buộc đối với việc công bố dữ liệu được chấp nhận, những yêu cầu thường bao 

gồm việc phát triển kế hoạch quản trị dữ liệu (xem xét các vấn đề như quản trị dữ liệu, 

bảo trì, bảo quản) và phát triển siêu dữ liệu. 

Các yêu cầu có thể ít nhiều cụ thể. Chúng liên quan đến lộ trình truy cập mở cụ thể, 

loại giấy phép bản quyền hợp pháp, loại kho lưu trữ (thể chế hoặc các quy định cụ thể). 

Những yêu cầu khác có thể liên quan đến việc xuất bản dữ liệu ở định dạng rõ ràng để có 

thể tương thích hoặc phát triển siêu dữ liệu. Các quy định bắt buộc đối với cả các công bố 

và dữ liệu thường cho phép ngoại lệ vì những lý do như bảo mật, tính riêng tư. Ngoài ra, 

các quy định bắt buộc được thiết kế phù hợp với nguyên tắc đạo đức của quốc gia và 

khung bản quyền. 

Ví dụ về sáng kiến quốc gia áp dụng các yêu cầu bắt buộc đã được phát triển ở một 

số nước trên thế giới. Tại Bỉ, quy định của cơ quan tài trợ khu vực Liên bang Wallonia-

Brussels yêu cầu các nhà nghiên cứu lưu giữ các kết quả nghiên cứu trong kho lưu giữ 

nội bộ. Kế hoạch quốc gia về nghiên cứu và đổi mới KH&CN của Tây Ban Nha yêu cầu 

sử dụng kho lưu trữ nội bộ hay kho lưu trữ theo chủ đề, không quá 12 tháng sau khi xuất 

bản. Biên bản ghi nhớ của Văn phòng Chính sách KH&CN Hoa Kỳ (OSTP) quy định 
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việc xây dựng kế hoạch để tăng cường sự tiếp cận công cộng tới các ấn phẩm và dữ liệu 

số từ nghiên cứu được tài trợ, bao gồm các vấn đề bảo quản lâu dài. Hội đồng Nghiên 

cứu Anh đã phát triển các hướng dẫn nêu rõ rằng nghiên cứu được tài trợ công phải có 

sẵn, tốt hơn là bằng mô hình truy cập mở vàng, nhưng truy cập mở xanh là một lựa chọn 

có thể chấp nhận được. Các hướng dẫn của Hội đồng Nghiên cứu Anh cũng bao gồm các 

chỉ dẫn về giấy phép bản quyền để sử dụng trong trường hợp truy cập mở vàng. 

Ở Phần Lan, Sáng kiến Nghiên cứu và Khoa học mở (ATT) do Bộ Giáo dục và Văn 

hóa triển khai xem xét việc áp dụng các quy tắc bắt buộc để thúc đẩy khoa học mở. Ngoài 

ra, Viện Hàn lâm Phần Lan đề xuất xuất bản truy cập mở bất cứ khi nào có thể. Quỹ 

Khoa học quốc gia Thụy Sĩ yêu cầu người được tài trợ đưa bài báo hoặc sách vào trong 

kho lưu trữ theo chủ đề hoặc các kho lưu trữ nội bộ. Cả Cơ quan tài trợ Phần Lan và 

Thụy Sĩ đều chấp nhận xuất bản truy cập mở xanh hoặc vàng. 

Cơ quan KH&CN Nhật Bản khuyến cáo việc xuất bản truy cập mở các đầu ra của 

nghiên cứu mà họ tài trợ, thông qua kho lưu trữ nội bộ (truy cập mở xanh). Bộ Giáo dục, 

Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) yêu cầu xuất bản truy cập 

mở các luận án tiến sĩ, theo nghị định của Bộ. 

C̭ chΔ tài trι và khuyΔn khích 

Khoa học mở có thể được hỗ trợ bằng cách xác định cơ chế khuyến khích phù hợp 

để thúc đẩy hành vi mở trong khoa học và nghiên cứu. Các cơ chế khuyến khích có thể 

nhắm vào các khía cạnh khác nhau của quá trình nghiên cứu, bao gồm ví dụ hỗ trợ tài 

chính cho các nỗ lực khoa học mở, thừa nhận và tài trợ cho các nhà nghiên cứu thực hiện 

các hoạt động khoa học mở hoặc sử dụng các chỉ số đánh giá mới và rộng hơn có tính 

đến khoa học mở và tác động của nó. Cho đến nay, hỗ trợ tài chính cho các nỗ lực khoa 

học mở đã được thực hiện thường xuyên hơn các loại khuyến khích khác. 

Thừa nhận các hoạt động liên quan đến khoa học mở trong việc đánh giá các nhà 

nghiên cứu, ví dụ về phân bổ tài trợ hoặc quy trình thăng tiến nghề nghiệp, có thể là cách 

tốt để thúc đẩy các nỗ lực khoa học mở. Ở hầu hết các quốc gia, khung chính sách hiện 

tại không khuyến khích các nỗ lực chia sẻ, đặc biệt là đối với kết quả, bộ dữ liệu hoặc tài 

liệu nghiên cứu khác ở giai đoạn trước xuất bản. Khoa học là một quá trình cạnh tranh và 

các nhà nghiên cứu có thể lo sợ hành vi phi đạo đức hoặc đơn giản là có thể không tận 

dụng được các cơ hội khoa học mở nếu không thực sự thừa nhận và chính thức công 

nhận. Các cuộc điều tra liên quan đến thái độ và hành vi của các nhà nghiên cứu có thể 

giúp thiết kế các cơ chế khuyến khích hiệu quả hơn. Ví dụ, ở Chile, chính sách truy cập 

mở quốc gia được giám sát bởi một ủy ban thẩm định gồm các chuyên gia quốc tế xem 
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xét nhận thức của sinh viên đại học, học giả, nhà nghiên cứu và biên tập viên… về chính 

sách. 

Một vài khuyến khích để thúc đẩy chia sẻ dữ liệu thậm chí còn rõ rệt hơn. Tác động 

về mặt học thuật đối với cá nhân hoặc tổ chức có ảnh hưởng lớn đến việc phân bổ kinh 

phí nghiên cứu (nghĩa là thành công hay thất bại của các đề xuất tài trợ nghiên cứu); nó 

cũng ảnh hưởng đến sự tiến bộ của sự nghiệp học tập của cá nhân và tình hình của tổ 

chức. Do đó, những đo đạc tác động của học thuật được sử dụng bởi các cơ quan tài trợ 

nghiên cứu đang định hình mạnh mẽ hành động và quyết định của các nhà nghiên cứu, 

khuyến khích một số hành vi nhất định. 

Hiện nay, những đo lường tác động của học thuật tập trung vào những công bố trên 

tạp chí khoa học, trong khi chia sẻ (công bố) dữ liệu thường không được xem xét. Các 

nhà nghiên cứu được tài trợ khi công bố các kết quả thu được từ việc phân tích bộ dữ 

liệu, thay vì công bố các bộ dữ liệu đó. Điều này có thể tạo ra các tình huống trong đó các 

nhà nghiên cứu sẵn sàng bảo hộ các bộ dữ liệu của họ chứ không phải công bố chúng. 

Mặt khác, một số tạp chí uy tín (như Nature và Science) đòi hỏi sự sẵn có của tất cả các 

bộ dữ liệu cần để hiểu, đánh giá, nhân rộng và xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu 

được công bố. 

Hơn nữa, thu thập dữ liệu, làm sạch, thẩm định và biên tập là nhiệm vụ tiêu tốn thời 

gian và các nhà nghiên cứu thường muốn khai thác triệt để những cơ hội phát sinh từ dữ 

liệu mà họ thu thập và tạo ra để tối đa hóa kết quả mà họ có được từ một bộ dữ liệu. Nếu 

không có sự thừa nhận những hoạt động này, thì có rất ít khuyến khích cho các nhà 

nghiên cứu chia sẻ dữ liệu hoặc làm cho nó luôn sẵn có cho cộng đồng nghiên cứu truy 

cập được bằng cách phát triển siêu dữ liệu và các thông tin cần thiết khác để tái sử dụng. 

Ngoài việc công nhận những nhiệm vụ này quy trình thăng tiến nghề nghiệp hoặc phân 

bổ tài trợ, cộng đồng nghiên cứu đã đề xuất phát triển công cụ trích dẫn dữ liệu để ghi 

nhận tác giả bộ của các dữ liệu và siêu dữ liệu. 

Ví dụ về các sáng kiến được phát triển để tạo ra những khuyến khích cho các nỗ lực 

khoa học mở bao gồm những điều sau đây. Sáng kiến quốc gia khoa học mở tại Phần Lan 

(ATT) sẽ khuyến khích sự tham chiếu đến dữ liệu và các phương pháp cũng như trao  

thưởng cho các nhóm và nhà nghiên cứu thực hiện có những nỗ lực thúc đẩy khoa học 

mở. Tại Bỉ, cơ quan tài trợ ở Wallonia đã triển khai mô hình Đại học Liège sử dụng kho 

lưu trữ truy cập mở xanh để đánh giá và trao cho các nhà nghiên cứu liên kết với tổ chức 

đó. Ở Tây Ban Nha, việc đưa ra tiêu chí trong các quy trình đánh giá của các nhà nghiên 

cứu có tính đến các nỗ lực thúc đẩy khoa học mở hiện đang được thảo luận nhưng chưa 
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được thực thi. Tại Hoa Kỳ, số liệu thống kê về số lượng công bố và tải xuống từ kho lưu 

trữ PubMed Central cho thấy số lượng bài báo nghiên cứu có thể được từ truy cập công 

cộng. Ngoài ra, Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ thường xuyên gán số nhận dạng duy nhất cho 

bộ dữ liệu để chúng có thể được trích dẫn chính xác. 

C̭ sε h  ͧt nͭg, kύ nŁng cho khoa hΣc mε, khung pháp lý 

C̭ sε hͧ tͭng 

Nhiều nước đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng cần thiết để thúc đẩy khoa học mở, bao 

gồm kho lưu trữ trực tuyến, CSDL, thư viện kỹ thuật số và lưu trữ và các nền tảng chứa 

thông tin về các dự án NC&PT và lý lịch của các nhà nghiên cứu. Phần Lan đã triển khai 

một lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng để thúc đẩy khoa học mở. Trung Quốc đã phát triển 

các nền tảng trực tuyến để lưu giữ dữ liệu và công bố. Argentina đã phát triển CSDL 

SICyTAR với thông tin về lý lịch, các công bố và các hợp tác nghiên cứu của các nhà 

nghiên cứu. Cả Chile và Mexico đã đầu tư vào một số kho quốc gia để chia sẻ các bài báo 

khoa học và dữ liệu. Tại Tây Ban Nha, RECOLECTA là kho lưu trữ quốc gia và cơ sở hạ 

tầng chính cho phép các nhà nghiên cứu và các bên liên quan khác tự do lưu trữ và truy 

cập các công bố khoa học. Tại Ba Lan, một số cổng trực tuyến và thư viện ảo đã được 

phát triển để tạo điều kiện lưu trữ truy cập mở. Tại Anh, Hội đồng Lãnh đạo cơ sở hạ 

tầng điện tử là cơ quan điều phối duy nhất chịu trách nhiệm về chiến lược cơ sở hạ tầng 

điện tử của Anh và tư vấn cho Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Kỹ năng. Ủy ban châu Âu 

cũng đã tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển của kho lưu trữ và các nền tảng của các 

quốc gia thành viên EU. Cơ sở hạ tầng này không chỉ có thể chia sẻ tài liệu khoa học mà 

còn thúc đẩy sự hợp tác cởi mở và phát triển một nền văn hóa khoa học mở. Cơ quan 

Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đã phát triển J-STAGE, một nền tảng trực tuyến mở 

cho các nhà xuất bản, nơi có thể gửi các bài báo, quản lý bình duyệt đồng nghiệp và xuất 

bản các bài báo trực tuyến. 

Kύ nŁng 

Yếu tố hỗ trợ bổ sung liên quan đến kỹ năng cần thiết cho phép những nhân tố và 

các bên liên quan khác nhau sử dụng và tạo ra công cụ khoa học mở. Một số nghiên cứu 

đã gợi ý rằng sự thiếu hụt các kỹ năng liên quan đến dữ liệu tạo thành một trong những 

rào cản chính trong việc sử dụng phân tích dữ liệu. Những kỹ năng liên quan đến khoa 

học dữ liệu được phân phối không đồng đều giữa các quốc gia, như được gợi ý bởi một 

số chỉ số liên quan đến khả năng giải quyết vấn đề trong môi trường giàu công nghệ. Kết 

quả là, kỹ năng cho phép các nỗ lực khoa học mở cần được xác định và tăng cường trong 

chương trình giáo dục. Ngoài ra, đào tạo và phát triển kỹ năng có thể nhắm mục tiêu các 
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nhà khoa học và nhà nghiên cứu cùng với tất cả những chu kỳ giáo dục và làm việc. 

Không chỉ sinh viên mà còn cả nhiều nhà nghiên cứu và nhà khoa học trưởng thành cần 

có hoặc có được các kỹ năng cần thiết để sử dụng kho lưu trữ mở và lưu trữ, học cách 

phát triển siêu dữ liệu, và làm mới và duy trì dữ liệu mà chúng sản xuất. 

Các sáng kiến gần đây nhắm vào việc phát triển kỹ năng cho khoa học mở bao gồm 

Hướng dẫn quản lý dữ liệu do Bộ Giáo dục và Văn hóa Phần Lan phát triển; Hướng dẫn 

vấn đề liên quan đến quản lý dữ liệu và mô tả dịch vụ hiện có để quản lý dữ liệu có sẵn 

trong nước. Ở Phần Lan, nhiều cơ sở giáo dục đại học cung cấp các khoá đào tạo cho các 

nhà nghiên cứu và sinh viên về quản lý dữ liệu và sở hữu dữ liệu. Ở Ba Lan, trung tâm 

nghiên cứu mới về dữ liệu lớn, OCEAN, được phát triển bởi Trung tâm liên ngành về Mô 

hình toán học và tính toán của Đại học Warszawa và được đồng tài trợ bởi Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia, với mục tiêu không chỉ cung cấp cơ sở hạ tầng điện 

tử để lưu trữ dữ liệu mà còn cả là chuyên môn và đào tạo để phân tích dữ liệu lớn. Ngoài 

ra, Ba Lan là một trong những đối tác trong một dự án mới bắt đầu, FOSTER, nhằm hỗ 

trợ các nhà nghiên cứu trẻ trong việc áp dụng cách tiếp cận mở và tuân thủ các chính sách 

tiếp cận mở. Dự án dự định thiết lập một chương trình đào tạo toàn châu Âu về tiếp cận 

mở và dữ liệu mở, củng cố các hoạt động đào tạo trên khắp châu Âu. Dự án cũng bao 

gồm các đối tác từ Đan Mạch, Pháp, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh. 

Pháp gần đây đã thành lập một số sáng kiến để phát triển các kỹ năng liên quan đến 

khoa học mở. Thư viện khoa học kỹ thuật số quốc gia đã tạo ra một nhóm làm việc tập 

trung vào các ngành nghề mới xung quanh việc truy cập mở và dữ liệu mở. Trung tâm 

Truyền thông Khoa học Trực tiếp (CCSD) cung cấp đào tạo trong nền tảng truy cập mở 

quốc gia (HAL). Cuối cùng, bảy đơn vị đào tạo khu vực cung cấp các khoá học cho các 

nhà nghiên cứu và sinh viên tiến sĩ về truy cập mở và nghiên cứu dữ liệu mở. 

Tại Hoa Kỳ, bản ghi nhớ OSTP nêu bật tầm quan trọng của việc hỗ trợ đào tạo, giáo 

dục và phát triển lực lượng lao động liên quan đến quản lý dữ liệu khoa học, phân tích, 

lưu trữ, bảo quản và quản lý. Chỉ riêng NIH, việc phát triển các kỹ năng phân tích dữ liệu 

là một trong bốn trụ cột chính của dữ liệu lớn cho sáng kiến Kiến thức, có mục tiêu phát 

triển thêm các kỹ năng trong khoa học về dữ liệu lớn ngoài việc phát triển các kỹ năng sử 

dụng dữ liệu và phân tích trong lĩnh vực y sinh học. Ngoài ra, một số Viện và Trung tâm 

NIH cung cấp kinh phí đào tạo về tin - y sinh học. 

Theo Kế hoạch hành động về Chính phủ mở 2.0, Chính phủ Canada sẽ tối đa hóa 

quyền truy cập vào nghiên cứu khoa học được liên bang tài trợ, khuyến khích cộng tác và 

tham gia rộng hơn với cộng đồng khoa học, khu vực tư nhân và công chúng. Nội dung 
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được hoàn thành vào năm 2016 bao gồm: xây dựng hồ sơ về năng lực kỹ năng số của 

Canada và tăng hiểu biết về mối quan hệ giữa kỹ năng số và thị trường lao động và kết 

quả xã hội; phát triển công cụ trực tuyến và tài liệu đào tạo để cải thiện kỹ năng số của cá 

nhân; tài trợ cho các sáng kiến của khu vực tư nhân và xã hội dân sự nhằm cải thiện kỹ 

năng số. 

Ở Anh, Chiến lược năng lực dữ liệu tập trung vào (ngoài các vấn đề khác) vốn nhân 

lực và phát triển kỹ năng để phân tích dữ liệu cũng như khả năng truy cập dữ liệu và kỹ 

năng chia sẻ dữ liệu ở người tiêu dùng, doanh nghiệp và học viện. Ngoài ra, việc thành 

lập trung tâm đào tạo tiến sĩ về dữ liệu lớn đã được công bố ở một số trường đại học và 

các tổ chức giáo dục đại học trong nước. Với những mục tiêu tương tự, Viện dữ liệu mở 

đã được thành lập gần đây tại London - Anh. Trung tâm Tin học Quốc gia Ấn Độ đã tổ 

chức một số hội thảo để nâng cao nhận thức khoa học mở cho các học giả. 

Tại Đức, Hiệp hội Helmholtz, quan hệ đối tác của 18 trung tâm nghiên cứu khoa 

học kỹ thuật và sinh học y tế, thường xuyên đào tạo và tổ chức các lớp về bảo trì và quản 

lý dữ liệu nghiên cứu để thúc đẩy nền văn hóa khoa học mở cho các nhà nghiên cứu. 

Khung pháp lý 

Khung pháp lý thân thiện với khoa học mở là phương tiện bổ sung để thúc đẩy các 

nỗ lực phát triển khoa học mở. Một số quốc gia hiện đang thảo luận về việc sửa đổi các 

quy định về sở hữu trí tuệ đối với nghiên cứu hoặc miễn thuế. Ví dụ, Australia và Phần 

Lan hiện đang thảo luận về các sửa đổi khung pháp lý hiện hành về công bố kết quả 

nghiên cứu được tài trợ công khai để luật bản quyền ngày càng thân thiện với khoa học 

mở. Ở Đức, Luật bản quyền quốc gia được sửa đổi vào năm 2013 cho phép các nhà khoa 

học và nhà nghiên cứu được tài trợ công có quyền hợp pháp tải các công bố của họ trực 

tuyến, ngay cả khi họ đã chuyển nhượng quyền khai thác chúng cho nhà xuất bản, sau 

thời gian cấm lên tới 12 tháng. Gần đây, Vương quốc Anh đã thông qua một loạt sửa đổi 

khung pháp lý về bản quyền (có hiệu lực vào năm 2014), bao gồm quyền tự do sử dụng 

lại tài liệu được sao chép hoặc ghi lại cho mục đích giáo dục và phi thương mại. 

Khoa hΣc mε toàn cͭ u 

Quản trị khoa học mở trên phương diện quốc tế và trong một số trường hợp, trên 

phương diện toàn cầu được các tổ chức chính phủ quốc tế (IGO) tạo điều điện thuận lợi. 

IGO đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phối hợp giữa Chính phủ ở cấp quốc tế 

và trong việc định hình chương trình nghị sự chính trị thông qua việc xây dựng những 

nguyên tắc xung quanh các chủ đề cụ thể, sau đó được các nước thành viên chấp nhận và 

thực hiện. 
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Các IGO như OECD, UNESCO, EU và Ngân hàng Thế giới đã hoạt động trong 

những năm gần đây trong việc thúc đẩy nỗ lực khoa học mở của thành viên và, trong một 

số trường hợp, các nước không phải là thành viên. Vào tháng 6 năm 2013, Bộ trưởng 

Khoa học G8 đã đưa ra một tuyên bố thừa nhận tầm quan trọng của dữ liệu nghiên cứu 

mở và truy cập mở đối với các bài báo nghiên cứu được tài trợ công. 

OECD đã chủ động xây dựng các hướng dẫn và nguyên tắc về chủ đề liên quan đến 

khoa học mở, bao gồm việc tiếp cận dữ liệu nghiên cứu (Hộp 3.2 và 3.3) hoặc thông tin 

khu vực công. OECD, cùng với WIPO và các tổ chức quốc tế khác, có vai trò cơ bản 

trong việc phát triển giấy phép Creative Commons mới cho IGO (Hộp 2.4). Nhiều ủy ban 

OECD và các bên công tác đã làm việc về vấn đề liên quan đến dữ liệu mở và khoa học 

mở. Ví dụ, tiềm năng của khoa học mở và nỗ lực mở rộng nghiên cứu để giải quyết bệnh 

Alzheimer và chứng mất trí nhớ đã được nhấn mạnh gần đây bởi tư vấn chuyên gia 

OECD “Mở rộng hợp tác toàn cầu để thúc đẩy đổi mới bệnh Alzheimer và mất trí nhớ” 

cũng như ở các lĩnh vực y tế khác. Liên minh châu Âu đã áp dụng và thúc đẩy các nỗ lực 

khoa học mở trong Chương trình khung nghiên cứu và đổi mới gần đây nhất; đặc biệt, 

Horizon 2020 yêu cầu truy cập mở vào các ấn phẩm nghiên cứu được tài trợ thông qua 

chương trình này. 

UNESCO cam kết thúc đẩy tiếp cận mở với tài liệu khoa học của các tổ chức 

nghiên cứu được tài trợ công. UNESCO tiến hành hoạt động nâng cao nhận thức và thúc 

đẩy thực hành tiếp cận mở giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và người 

quản lý tri thức. Nhiều hành động được thúc đẩy trong hợp tác với mạng lưới toàn cầu 

các văn phòng khu vực và địa phương của tổ chức. UNESCO dành sự chú ý đặc biệt đến 

những lợi ích phát sinh từ việc tiếp cận mở với các nước châu Phi và các nước đang phát 

triển khác, nơi những nỗ lực tiếp cận mở ít phát triển hơn. UNESCO đã biên soạn một 

loạt hướng dẫn chính sách về việc áp dụng và thực hiện nỗ lực tiếp cận mở, nhằm cung 

cấp thông tin cho các nước thành viên UNESCO; để giúp chọn chính sách truy cập mở 

phù hợp nhất với bối cảnh cụ thể của họ; và thúc đẩy việc áp dụng chính sách truy cập 

mở. 

Cuối cùng, Ngân hàng Thế giới đã thông qua chính sách nội bộ truy cập mở hoàn 

toàn cho các ấn phẩm mà nó tạo ra, và đcải thiện đáng kể việc cung cấp dữ liệu công cho 

tất cả người dùng và các bên liên quan có thể. 
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KẾT LUẬN 

Qua những phân tích ở trên có thể rút ra những kết luận sau: 

Khoa hΣc mε là mίt ph̯̭ng tiΜn và không phͩ i là mλc Ľ²ch. Các chiến lược và 

chính sách khoa học mở là một phương tiện để hỗ trợ chất lượng khoa học tốt hơn, tăng 

cường cộng tác và sự gắn kết giữa nghiên cứu và xã hội mà chúng có thể dẫn đến tác 

động kinh tế và xã hội cao hơn tác động của nghiên cứu được tài trợ công. 

Khoa hΣc mε rίng h̭n truy cͻp mε ĽΔn công bΧ khoa hΣc hoΊc dυ liΜu; nó bao 

gΩm nhiΖu khía cͧ nh v¨ c§c giai Ľonͧ cνa quá trình nghiên cοu. Điều quan trọng là 

phải nhớ rằng khoa học mở là một khái niệm rộng hơn, bao gồm khả năng tương tác của 

cơ sở hạ tầng khoa học, các phương pháp nghiên cứu mở và chia sẻ (như ứng dụng mở và 

mã nguồn mở) và các công cụ thân thiện với máy móc cho phép, ví dụ, khai phá văn bản 

và dữ liệu. 

C§c ch²nh s§ch th¼c Ľyͯ dυ liΜu mε v n͵ c¸n ch̯a Ľͭu Ľν so vαi các chính sách 

th¼c Ľyͯ truy cͻp mε ĽΔn các công bΧ khoa hΣc. Mặc dù các nguyên tắc tiếp cận mở với 

dữ liệu khoa học được thiết lập tương đối tốt ở các nước OECD, nhưng phạm vi tiếp cận 

này là khác nhau rất lớn giữa các quốc gia. Điều này là do thực tế rằng các bộ dữ liệu 

không dễ dàng được xác định và được định nghĩa như với các bài báo nghiên cứu học 

thuật. Sự đa dạng của dữ liệu khoa học, các truyền thống và tiêu chuẩn khác nhau trong 

xử lý dữ liệu cũng là vấn đề. Một số thách thức bổ sung liên quan đến các tập dữ liệu có 

thể là định nghĩa về quyền sở hữu các tập dữ liệu quy mô lớn có thể được thu thập bởi 

máy móc hoặc các nhà cung cấp phần mềm; quyền riêng tư; bảo mật; và thậm chí cả các 

vấn đề an ninh quốc gia. Thêm vào đó, một số loại dữ liệu nhất định, chẳng hạn như hồ 

sơ y tế, là đặc biệt nhạy cảm với các vấn đề về quyền riêng tư. 

Các chính sách khoa hΣc mε c nͭ có tính nguyên tͽc nh̯ng phiͩ ĽiΖu chΞnh phù 

hιp vαi thχc tΔ ĽΠa ph̯̭ng (quΧc gia). Các chính sách khoa học mở đòi hỏi đa dạng các 

phương pháp tiếp cận có tính đến nhu cầu của các tác nhân khác nhau tham gia vào các 

dự án nghiên cứu. Ví dụ, nếu một dự án nghiên cứu liên quan đến các đối tác khu vực 

kinh doanh và lợi ích thương mại, các yêu cầu chia sẻ kết quả nghiên cứu có thể sẽ khác 

với trường hợp chỉ có các tổ chức công tham gia dự án. Trong các trường hợp khác, các 

vấn đề về quyền riêng tư hoặc bảo mật có thể phải xem xét khi xử lý từng lớp dữ liệu 

nhất định. 

C nͭ c· c§c c̭ chΔ khuyΔn khích tΧt h̭n ĽΘ th¼c Ľyͯ chia sΐ dυ liΜu giυa các nhà 

nghiên cοu. Trong khi tất cả các nhà nghiên cứu khu vực công quan tâm đến tối đa hóa 

việc chia sẻ các bài báo nghiên cứu đã công bố, điều này là chưa chắc đúng cho các bộ dữ 

liệu nghiên cứu, đặc biệt ở giai đoạn tiền xuất bản. Ngoài ra, công tác làm sạch và biên 
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tập dữ liệu (curation) (ví dụ, bổ sung siêu dữ liệu) là một hoạt động tốn thời gian nhưng ít 

khi được thừa nhận trong các cơ chế đánh giá hoặc các thủ tục phân bổ tài trợ. Hầu hết 

các đánh giá của các trường đại học và các nhà nghiên cứu là gần như dựa hoàn toàn vào 

các chỉ số giảng dạy và trắc lượng thư mục, mà chúng đóng góp ít giá trị cho việc đánh 

giá chia sẻ các đầu vào tiền xuất bản và kết quả sau công bố, chẳng hạn như dữ liệu và 

các thông tin liên quan khác. Việc mở rộng cơ chế trích dẫn đến các bộ dữ liệu có thể giải 

quyết một phần vấn đề này. 

C nͭ phát triΘn kύ nŁng li°n quan ĽΔn dυ liΜu. Các kỹ năng của các nhà nghiên cứu 

cần có để chia sẻ các công bố khoa học hoặc tập dữ liệu một cách mở trên mạng là không 

đồng đều như nhau. Một số ngành như khoa học máy tính hoặc vật lý có thể có truyền 

thống hơn trong việc tải lên tài liệu nghiên cứu lên các kho và trong biên tập và duy trì 

các tập dữ liệu lớn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu trong một số ngành khác có thể cần 

được đào tạo thêm để phát triển các kỹ năng cần thiết để làm cho khoa học mở được triển 

khai. Ngoài ra, các sinh viên và công chúng cũng cần có được các kỹ năng để tận dụng, 

sử dụng và tái sử dụng tập hợp dữ liệu được cộng đồng nghiên cứu chia sẻ. Một số quốc 

gia hiện đang xây dựng các chương trình giảng dạy về khoa học dữ liệu để giải quyết vấn 

đề này. 

C nͭ Ľ¨o toͧ và nâng cao nhͻn thοc cho các nhà nghiên cοu vΖ phát triΘn vŁn 

hóa khoa hΣc mε. Các cuộc khảo sát gần đây về hành vi của các nhà khoa học cho thấy 

không phải tất cả các nhà nghiên cứu đều nhận thức được các khả năng mà khoa học mở 

cung cấp. Ở một số quốc gia, nhiều tổ chức khác nhau thường xuyên tổ chức các hội thảo 

và các khoá đào tạo cho các nhà nghiên cứu để nhận thức được những khả năng này. 

Kho l̯u trυ và nΖn t nͩg trχc tuyΔn sΒ kh¹ng c· t§c Ľίng nΔu thông tin mà chúng 

chοa không có chͫt l̯ιng tΧt. Nếu các kho lưu trữ không thân thiện với người dùng và 

các bộ dữ liệu chúng chứa chưa được làm sạch và biên tập/xử lý đúng đắn hoặc các siêu 

dữ liệu chưa được phát triển đầy đủ, việc sử dụng chúng có thể sẽ khó tối đa hóa.  

Chi phí bͩ o quͩ n dài hͧ n các kΔt qu  ͩnghiên cοu Ľ̯ιc truy cͻp mε c nͭ Ľ̯ιc 

xem xét. Mở truy cập không phải là không có chi phí. Nhiều chính phủ và tổ chức nghiên 

cứu hiện đang chịu các chi phí để cung cấp truy cập mở đến các bài báo và dữ liệu, cũng 

như chi phí lưu trữ và bảo quản các tập dữ liệu trên mạng. Với khối lượng dữ liệu tăng 

lên nhanh chóng, các tổ chức công sẽ gặp khó khăn để tìm nguồn tài trợ bền vững và đưa 

ra mô hình kinh doanh bền vững. Quan hệ đối tác công-tư với các nhà cung cấp dịch vụ 

tư nhân có thể cung cấp những giải pháp sáng tạo. 

C nͭ có khung pháp lý rõ ràng cho viΜc chia sΐ các công bΧ khoa hΣc và tái sσ 

dλng các tͻp dυ liΜu ε c pͫ Ľί quΧc gia và quΧc tΔ. Sự thiếu rõ ràng về việc diễn giải 

khung pháp lý quốc gia và quốc tế có thể cản trở việc chia sẻ hoặc tái sử dụng các kết quả 
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nghiên cứu. Ngoài ra, cần có các hướng dẫn rõ ràng về khai phá văn bản và dữ liệu, vì 

công cụ này sẽ được các nhà nghiên cứu sử dụng ngày càng nhiều trong tương lai. Gần 

đây, một số quốc gia OECD đang thảo luận hoặc đã sửa đổi khung pháp lý quốc gia để 

làm cho chúng ngày càng thân thiện với khoa học mở. 

C§c ph̯̭ng ph§p t̯ vnͫ li°n quan ĽΔn t tͫ cͩ  các nhân tΧ cho khoa hΣc mε là 

mίt thành phͭ n chν chΧt cνa các chiΔn l̯ιc khoa hΣc mε thành công. Các nỗ lực 

khoa học mở bao gồm các cộng đồng và các nhân tố khác nhau: Các nhà nghiên cứu, các 

viện và trung tâm nghiên cứu, thư viện và trung tâm dữ liệu, các tổ chức phi lợi nhuận tư 

nhân, các tổ chức kinh doanh bao gồm các nhà xuất bản hàn lâm, các thực thể siêu quốc 

gia, công dân, v.v.. Những nhân tố này không nhất thiết phải có cùng các khuyến khích, 

mục tiêu hoặc kỳ vọng. Một chiến lược thành công cần phải tính đến sự đa dạng này và 

phản ứng một cách phù hợp. 

C nͭ có sχ hιp tác quΧc tΔ trong lǫnh vχc khoa hΣc mε ĽΘ gi iͩ quyΔt các thách 

thοc toàn cͭ u. Hợp tác quốc tế ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết bởi các 

công bố khoa học và dữ liệu ở dạng số có thể di chuyển xuyên biên giới quốc gia. Cơ sở 

hạ tầng được chia sẻ và tương thích là cần thiết để phổ biến các kết quả nghiên cứu và 

thúc đẩy hợp tác khoa học. Những nỗ lực này có thể giúp tránh sự trùng lặp trong các nỗ 

lực, cũng như giúp chia sẻ các rủi ro hoặc các khoản đầu tư liên quan. Ngoài ra, các nước 

BRIC như Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ cũng đang triển khai các chính sách khoa học 

mở và lộ trình cơ sở hạ tầng dữ liệu. Hợp tác quốc tế và hợp tác trong lĩnh vực khoa học 

mở sẽ trở nên quan trọng hơn khi sự sản sinh tri thức và hoạt động NC&PT toàn cầu đang 

hướng nhiều hơn tới các nền kinh tế đang nổi lên. Hơn nữa, việc giải quyết những thách 

thức toàn cầu sẽ đòi hỏi sự tiếp cận và chia sẻ công cộng nhiều hơn các dữ liệu nghiên 

cứu quốc gia, và do đó, đòi hỏi sự hợp tác lớn hơn ở cấp độ toàn cầu. 

Các nhà hoͧch ĽΠnh chính sách cͭn th¼c Ľyͯ khoa hΣc mε nh̯ng ĽΩng thγi b oͩ 

tΩn cͧ nh tranh. Cạnh tranh là một khía cạnh quan trọng của doanh nghiệp khoa học: thúc 

đẩy truy cập mở và dữ liệu mở quá sớm có thể phản tác dụng trong một số trường hợp. 
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